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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Đề tài được chúng tôi lựa chọn với những lí do sau: 

+ Lí do 1: Sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học (DH) nói 

chung, trong DH môn Toán nói riêng đã và đang được các quốc gia quan tâm, 

khuyến khích nghiên cứu, áp dụng nhiều hơn nữa. 

Vào những năm cuối của thế kỉ XX, CNTT đã thể hiện được vai trò và 

tầm quan trọng của nó trong mỗi lĩnh vực của đời sống, xã hội. Bước sang thế 

kỉ XXI, CNTT ngày càng phát triển hơn và ngày càng được áp dụng nhiều 

hơn trong GD. Theo Daniels J. S. (2002) trong một thời gian rất ngắn CNTT 

đã trở thành một trong những nền tảng cơ bản của xã hội hiện đại. Nhiều quốc 

gia coi sự hiểu biết CNTT và việc làm chủ các kĩ năng cơ bản về CNTT như 

là một phần cốt lõi của giáo dục. [62] 

Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống mạng toàn cầu Internet đã và đang 

làm thay đổi cách con người tiếp cận tri thức: Con người không chỉ học tập 

với nguồn thông tin duy nhất từ người đã biết đến người chưa biết, không chỉ 

đọc để biết, mà còn học tập với nhiều nguồn thông tin, có thể nghe, nhìn, cảm 

nhận các sự kiện xảy ra trên thế giới ngay trong tầm tay của mình. Sự phát 

triển nhanh chóng của công nghệ những thập niên cuối thế kỷ XX đến nay đã 

tạo ra một khối lượng thông tin khổng lồ, vậy không thể chờ đợi sự ban bố tri 

thức theo PPDH truyền thống, mà người học phải có khả năng tìm kiếm, thu 

thập và xử lý thông tin. Chính vì vậy, việc sử dụng CNTT trong DH nói 

chung, trong DH môn Toán nói riêng đang được sự quan tâm, khuyến khích 

của các quốc gia. 

Tại Seoul Hàn Quốc vào ngày 11 và 12 tháng 5 năm  2017 đã diễn ra 

Diễn đàn Bộ trưởng các nước Châu Á - Thái Bình Dương về Giáo dục và 

Truyền thông (APFIE), với chủ đề "Định hình việc học hỏi suốt đời vì sự trợ 

giúp của CNTT và truyền thông". Diễn đàn đã tập hợp các chuyên gia quốc tế 
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và các nhà hoạch định chính sách giáo dục trong khu vực để xem xét và tinh 

chỉnh vai trò của công nghệ cho các nước thành viên Châu Á - Thái Bình 

Dương trong việc đạt được chương trình giáo dục 2030.  

Tại Việt Nam, đã có nhiều hội nghị, hội thảo về ứng dụng CNTT trong 

giáo dục nói chung, trong DH môn Toán nói riêng. Chẳng hạn như: Hội thảo 

khoa học “Sử dụng CNTT trong đổi mới PPDH”, tại Hà Nội năm 2002; Hội 

thảo quốc gia về “Chủ đề E-learning” tại Hà Nội năm 2005; Hội thảo quốc gia 

“Ứng dụng CNTT trong GD” tại Hà Nội năm 2008; Hội thảo “Ứng dụng hiệu 

quả CNTT trong quản lý và điều hành ngành giáo dục thủ đô Hà Nội” năm 

2010; Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo 

thành phố Cần thơ” năm 2011; Hội thảo “Ứng dụng CNTT trong hoạt động 

giáo dục và DH” tại Đà Nẵng năm 2014; Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong ngành giáo dục tại Quảng Nam” tháng 3 năm 2017….  

Có thể thấy tất cả các quốc gia đều quan tâm, khuyến khích nghiên cứu, 

áp dụng CNTT vào GD.  

+ Lí do 2: Đã có nhiều công trình công bố về sử dụng CNTT trong DH 

môn Toán, nhưng do nhu cầu vẫn cần những kết quả nghiên cứu mới có thể vận 

dụng được một cách hiệu quả ở trường phổ thông. 

Đã có không ít công trình nghiên cứu sử dụng CNTT trong DH môn 

Toán ở tầm vĩ mô. Những nghiên cứu này đã đi đến kết luận: CNTT có thể 

tạo ra những môi trường học tập mới, như E-learning, tự học với máy tính, 

DH trên truyền hình, DH theo dự án, DH hợp tác; CNTT cũng mở ra triển 

vọng to lớn trong việc đổi mới các PP và hình thức DH như DH theo PP tiếp 

cận kiến tạo, PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề, PP học khám phá…. 

Trong phạm vi lớp học, nhờ đa phương tiện (multimedia) như: văn bản 

(text), đồ họa (graphic), hình ảnh (image), âm thanh (sound), phim (video)… 

GV có thể xây dựng được những bài giảng sinh động, thu hút sự tập trung chú 

ý của HS. 
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Vai trò của CNTT trong DH môn Toán ngày càng thể hiện rõ nét hơn ở 

những điểm sau: CNTT giúp cho HS cảm nhận được nhiều hơn, học tập hiệu 

quả hơn so với 45 phút giảng dạy do GV thuyết trình, giảng giải như trước 

đây. GV có thể làm cho bài giảng của mình trở nên hấp dẫn và sống động hơn 

bằng cách sử dụng đa phương tiện.  

Về cơ sở vật chất: Hiện nay các trường phổ thông đều trang bị phòng 

máy, phòng đa năng, nối mạng Internet và Tin học được giảng dạy chính 

thức, một số trường còn trang bị thêm các thiết bị ghi âm, chụp hình, quay 

phim (Sound Recorder, Camera, Camcorder), máy quét hình (Scanner) và một 

số thiết bị khác, tạo cơ sở hạ tầng CNTT cho GV sử dụng vào quá trình DH 

của mình. Đó chính là những điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng CNTT 

trong dạy và học ở trường phổ thông. 

+ Lí do 3: HHKG là một phân môn thuộc loại khó dạy và khó học ở 

trường phổ thông, cần thiết phải có những công trình nghiên cứu nhằm khắc 

phục những khó khăn, trở ngại trong dạy và học HHKG, trong đó hướng 

nghiên cứu sử dụng phần mềm HH động trong DH HHKG là một hướng nghiên 

cứu đúng đắn phục vụ cho mục đích đó. 

Trong chương trình môn Toán ở trường THPT, nội dung về HHKG là 

một trong những nội dung khó dạy và khó học, bởi việc học tập nghiên cứu 

HHKG dựa trên hình biểu diễn của các hình không gian trên mặt phẳng hình 

chiếu. Có những quan hệ của các đối tượng trong không gian như quan hệ 

song song, quan hệ vuông góc không thể thấy được trên hình biểu diễn, bởi 

hai đường thẳng song song trong không gian có thể có hình biểu diễn trên mặt 

phẳng là hai đường thẳng trùng nhau; góc vuông trong không gian có thể có 

hình biểu diễn trên mặt phẳng là một góc bất kì. Chính vì vậy, khi chuyển từ 

hình học phẳng sang HHKG, tư duy của học sinh sẽ chuyển từ tư duy trực 

giác sang tư duy trừu tượng. Khó khăn này có thể được khắc phục nếu có sự 

hỗ trợ của các phần mềm hình học động.  
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Một trong những khó khăn, trở ngại không nhỏ đối với GV và HS trong 

dạy và học HHKG là vẽ hình (biểu diễn hình). Nếu chỉ dùng phấn, bảng của 

một lớp học thông thường thì rất khó để có thể vẽ được trong một thời gian 

hạn chế các trường hợp thiết diện của hình lập phương cắt bởi mặt phẳng qua 

một đường chéo của nó. Song nếu có sự hỗ trợ của phần mềm Hình học động, 

công việc này hoàn toàn có thể thực hiện được. Hơn nữa, ta còn có thể xoay 

hình, nhìn hình, nghiên cứu hình theo nhiều góc độ khác nhau. Nếu khai thác 

tốt các tính năng của các phần mềm hình học động, cùng với việc vận dụng 

những phương pháp DH tích cực, sẽ đem lại hiệu quả cao trong một số tình 

huống DH HHKG. 

Ngày nay, công nghệ phần mềm đã phát triển rất mạnh, trong đó các 

phần mềm giáo dục cũng đạt được những thành tựu đáng kể như: bộ Office, 

Cabri, Crocodile, SketchPad/Geomaster SketchPad, Maple/Mathematica, 

ChemWin, LessonEditor/VioLet, hệ thống World wide web (WWW), E-

learning và các phần mềm đóng gói khác. 

Hiện nay có không ít những phần mềm HH động hỗ trợ DH HHKG ở 

trường phổ thông, chẳng hạn như Cabri 3D, Geometer’s Sketchpad, 

GeoSpace, GeoGebra .... Tuy nhiên chúng tôi lựa chọn, sử dụng phần mềm 

GeoGebra vì đây là phần mềm miễn phí (free), dễ sử dụng, tương thích với 

nhiều hệ điều hành. 

Từ những lí do trên đề tài được chọn là: DH HHKG ở trường THPT với 

sự hỗ trợ của CNTT. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Mục đích nghiên cứu là đề xuất được một số biện pháp sử dụng công 

nghệ thông tin trong dạy học Hình học không gian, thông qua một số tình 

huống dạy học, để bổ sung cho lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, 
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góp phần giảm bớt khó khăn, hỗ trợ dạy học và giải toán Hình học không gian 

ở trường Trung học phổ thông. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ của đề tài là trả lời các câu hỏi 

khoa học sau đây: 

 (1) Tình hình chung về các kết quả nghiên cứu theo hướng sử dụng CNTT 

trong DH môn Toán ở trong và ngoài nước cho đến nay như thế nào và CNTT 

đem lại những lợi ích gì cho việc DH môn Toán nói chung và DH HHKG nói 

riêng ở trường THPT ? 

(2) Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng CNTT trong DH môn Toán 

nói chung và DH HHKG nói riêng ở trường THPT là gì ? 

(3) Những biện pháp sử dụng CNTT trong DH HHKG nào có thể đề xuất để 

hỗ trợ DH và giải toán HHKG ở trường THPT. 

3. Giả thuyết khoa học 

Nếu đề xuất được những biện pháp sử dụng CNTT trong DH HHKG 

thông qua một số tình huống DH cụ thể, trong đó thể hiện rõ cách thức sử 

dụng phần mềm hình học động, phương pháp dạy học và áp dụng được những 

biện pháp đó vào thực tiễn DH thì sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn, hỗ 

trợ DH và giải toán HHKG ở trường THPT. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu lí luận  

- Dựa vào những tài liệu, những kết quả nghiên cứu của Tâm lí học, Giáo dục 

học, liên quan đến đề tài, để tìm câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu. 

- Nghiên cứu những thuật ngữ, lí luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu: 

CNTT, Sử dụng CNTT trong dạy và học môn Toán ... 
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- Tổng hợp, phân tích các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và 

ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, để thấy được đóng góp mới 

của luận án. 

4.2. Khảo sát thực tiễn 

Phương pháp Khảo sát thực tiễn của chúng tôi dựa trên ba loại phiếu 

khảo sát: Phiếu khảo sát chung để nắm được tình hình khái quát về DH Toán 

với sự hỗ trợ của CNTT; Phiếu khảo sát GV, HS thông qua việc giải những 

bài toán cụ thể hoặc dự đoán kết quả bài toán (nếu không giải được) để có cơ 

sở thực tiễn cho mỗi biện pháp; Phiếu khảo sát từ GV, HS về tính hiệu quả và 

khả thi của những giáo án thực nghiệm sư phạm (TNSP).  

4.3. Nghiên cứu trường hợp 

Lập kế hoạch nghiên cứu, theo dõi sự phát triển năng lực học tập HHKG 

của một nhóm học sinh, trong một khoảng thời gian, thông qua tác động của 

một hoặc một số biện pháp trong luận án; Từ đó rút ra những bài học kinh 

nghiệm để chỉnh sửa biện pháp cho phù hợp. 

4.4. Thực nghiệm sư phạm 

Tiến hành TNSP tại một số trường thuộc một số tỉnh, thành phố (Hà 

Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Huế, Sơn La) để đánh giá tính khả thi và hiệu 

quả của những tình huống DH có ứng dụng CNTT, thông qua những bài toán 

đã được đề xuất trong chương 2. 

5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là những biện pháp sử dụng phần mềm 

GeoGebra trong quá trình DH HHKG. 

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu là những tình huống DH giải toán HHKG với sự 

hỗ trợ của phần mềm GeoGebra 5.0. 
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6. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, luận án gồm ba chương: 

Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học hình học không gian ở 

trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 

Chương 2. Biện pháp sử dụng phần mềm hình học động trong DH HHKG 

Chương 3. Thực nghiệm sư phạm 

7. Những đóng góp mới của luận án 

7.1. Về lí luận  

- Tổng quan về việc sử dụng CNTT trong DH môn Toán nói chung, sử dụng 

phần mềm hình học động trong DH HHKG nói riêng. 

- Đề xuất được một số biện pháp sử dụng phần mềm hình học động trong DH 

HHKG góp phần bổ sung cho lí luận DH môn Toán. 

7.2. Về thực tiễn  

- Phản ánh được một phần thực trạng dạy và học môn Toán có sử dụng CNTT 

ở trường THPT. 

- Có thể áp dụng các biện pháp đã đề xuất trong luận án vào thực tiễn DH 

HHKG ở trường THPT, góp phần giảm bớt những khó khăn và nâng cao hiệu 

quả dạy và học HHKG. 

8. Những vấn đề đưa ra bảo vệ 

8.1. Việc khai thác và sử dụng CNTT trong DH môn Toán nói chung, DH 

HHKG nói riêng có cơ sở khoa học và thực tiễn. 

8.2. Những biện pháp đã đề xuất trong chương II có tính mới, góp phần bổ 

sung cho lí luận và có giá trị thực tiễn.  

8.3. Những giáo án TNSP trong chương III có tính khả thi và hiệu quả, giả 

thuyết khoa học chấp nhận được. 

9. Một số thuật ngữ then chốt trong luận án 

(1) Công nghệ thông tin (CNTT) và sử dụng CNTT 
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CNTT là việc nghiên cứu hoặc sử dụng thiết bị điện tử, đặc biệt là máy 

vi tính, để lưu giữ, phân tích và gửi thông tin (Daintith, John, ed, 2009) [63], 

tr. 666]. 

Sử dụng CNTT được hiểu là sử dụng máy tính và phần mềm máy tính 

để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin. 

(2) Phần mềm, phần mềm dạy học (PMDH), phần mềm hình học động 

Phần mềm (phần mềm máy tính) được hiểu là một tập hợp các câu lệnh 

hoặc chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự 

xác định nhằm tạo ra một nhiệm vụ hay chức năng hoặc một vấn đề cụ thể 

nào đó. Phần mềm bao gồm các chương trình và các thông tin điều hành được 

sử dụng bởi máy tính. 

PMDH là phần mềm phục vụ một yêu cầu nào đó về nội dung hoặc 

phương pháp DH theo các mục tiêu DH.  

Phần mềm hình học động là phần mềm có chức năng vẽ các hình, các 

khối trong mặt phẳng hoặc trong không gian; đồng thời có tính năng bảo tồn 

các quan hệ giữa các đối tượng, có tính năng di động và tạo vết. 

(3) Tình huống, tình huống dạy học 

 Một tình huống được hiểu là một hệ thống phức tạp gồm chủ thể và 

khách thể, trong đó chủ thể là con người, khách thể lại là một hệ thống nào đó. 

Một tình huống dạy học - tình huống trong DH được hiểu là một bối 

cảnh DH, ứng với một khoảng thời gian và không gian nhất định ở lớp học, 

trong đó có các hoạt động của thầy và trò nhằm thực hiện một mục tiêu DH. 

(4) Mô hình 

Mô hình là một vật hay một hệ thống vật đóng vai trò đại diện hoặc 

thay thế cho vật hay hệ thống vật mà ta quan tâm nghiên cứu. Mô hình trực 

quan, mô hình phỏng thực tiễn sẽ hỗ trợ cho việc nghiên cứu không cần phải 

quan sát hình thật hoặc có mặt trong thực tiễn. 
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(5) Tư duy trực quan, tư duy thị giác 

 Tư duy trực quan là loại hình tư duy thông qua các giác quan hoặc dựa 

vào hình ảnh trong đầu để nhận thức và giải quyết vấn đề. 

 Tư duy thị giác, còn được gọi là tư duy hình ảnh, là hiện tượng tư duy 

thông qua xử lý hình ảnh. 

Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC HÌNH HỌC 

KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ 

CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1.1. Tổng quan về những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án 

1.1.1. Những công trình nghiên cứu về tác động của công nghệ thông tin 

đối với dạy học nói chung, đối với dạy học môn Toán nói riêng 

1.1.1.1. Trên thế giới 

Những công trình trên thế giới nghiên cứu về tác động của CNTT đối 

với DH có khá nhiều. Phát biểu về tác động của CNTT đối với DH (sau 

những kết quả nghiên cứu) có thể kể đến các nhận định sau: CNTT đã trở 

thành công cụ thúc đẩy nhận thức và kết quả học tập của HS, CNTT cho phép 

tạo ra tình huống học tập và thực hành (Barron,1998 [57][56], Berge, 1998 

[57]). Việc sử dụng thích hợp CNTT có thể làm xúc tác cho sự thay đổi cả về 

nội dung và PPDH trong thế kỉ XXI (Kulik, 1994) [84]; CNTT cho phép 

người học nhiều cơ hội khám phá hơn việc chỉ lắng nghe và ghi nhớ; CNTT 

giúp HS dễ dàng thông tin liên lạc với các GV (Valasidou và Bousiou, 2005) 

[100]; CNTT có thể giúp HS mở rộng và hiểu sâu sắc hơn nội dung kiến thức 

và hỗ trợ phát triển các kĩ năng tư duy cho HS (Kozma, 2005 [81], Kulik, 

2003 [83],  Webb và Cox (2004)[108]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_processing&usg=ALkJrhjWW-LZbBcaK-fmGMvNlkhSmanwQA
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R. N. Ronau và các đồng nghiệp (2014) [94] đã đưa ra nhận định: 

Trong bốn thập kỷ qua, những kết quả nghiên cứu đều thống nhất rằng các 

công nghệ kỹ thuật số như máy tính và phần mềm máy tính nâng cao sự hiểu 

biết của HS và không làm giảm đến kỹ năng tính toán của HS.  

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD - Organization for 

Economic Co-operation and Development) năm 2015 đã có kết luận: Chúng 

ta có thể sử dụng CNTT trong dạy và học qua các hình thức: DH dựa vào máy 

tính (CBT - Computer Base Training), học trực tuyến (online), e-learning, sử 

dụng các bài giảng điện tử, sử dụng một số phần mềm thông dụng trong 

chuẩn bị bài soạn như: Microsoft Word, Microsoft Excel; sử dụng một số 

phần mềm hỗ trợ DH: Microsoft Outlook, Adobe Photoshop, Microsoft 

Powerpoint; sử dụng một số phần mềm đánh giá kết quả học tập của HS: 

Violet, Macromedia Flash…. Chúng ta có thể sử dụng Internet trong việc tìm 

kiếm các thông tin trực tuyến; Kết quả khảo sát từ một số địa phương đã cho 

chúng ta những bằng chứng chắc chắn rằng những HS sử dụng máy tính nhiều 

sẽ có điểm số tốt hơn trong học Toán và đọc sách. [92] 

Theo Yerushalmy M. và Botzer G. (2011) [104]: Trong một lớp học có 

sử dụng CNTT, GV đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra các bài học hiệu 

quả. Các công trình của Drijvers P., Doorman M. , Boon P., Reed H. và 

Gravemeijer K. (2010) [65], Guin và Trouche (1999) [69], Trouche (2004) 

[98] đều nhắc tới vấn đề cần phải phát triển tư duy thuật toán thông qua 

CNTT cho HS, bài học phải bao gồm các hoạt động và nhiệm vụ kích thích 

tư duy. 

Một số công trình khác quan tâm đến tác động của CNTT đối với dạy 

và học. Sinclair N. và Yurita V. (2008) [95] cho rằng CNTT có thể tạo cơ hội 

cho HS sử dụng các biểu diễn động; Theo William J. và Goos M. (2013) 

[109]: Các mô hình toán học có thể hỗ trợ khám phá, tìm tòi các tri thức; Theo 
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Woo Y. và Reeves T. C. (2006) [110]: CNTT ngày càng đáp ứng tốt hơn các 

nhu cầu cá nhân, phù hợp với năng lực nhận thức của mỗi HS.  

Các kết quả nghiên cứu của Müller và Falcke D. (2006) [89], Wang Q. 

và Woo H. L. (2007) [105], Hirtz S. ; Harper D. G. và Mackenzie S. (2008) 

[76], Brown T. H. (2005)[60], Toure K. (2009)[99], đã cho thấy: Nhờ có 

CNTT, HS có thể dễ dàng tiếp cận thông tin hơn, suy nghĩ của họ được tăng 

cường và phát triển mang đậm tính cá nhân hơn, khả năng làm việc độc lập 

cũng được phát triển. Học sinh biết cách tiếp cận kiến thức và kĩ năng học tập 

hợp tác được thúc đẩy.  

Nghiên cứu của Bidarian S. và Davoudi A. M. (2011) đã chỉ ra rằng: 

Các công cụ CNTT đã tạo cơ hội cho nhiều người tham gia vào quá trình giáo 

dục: các nhà quản lí, các nhà giáo, các nhà nghiên cứu, cha mẹ HS … bởi 

CNTT đã tạo ra sự đa dạng văn hóa, xã hội và những ảnh hưởng mà nó mang 

lại; Việc bổ sung các kiến thức cũng cần được quan tâm do sự phát triển 

không ngừng của khoa học kĩ thuật và sự toàn cầu hóa; những kĩ năng sống 

cơ bản và sự đa dạng của các nguồn tài nguyên giáo dục ngày càng phong 

phú. Với sự phát triển của CNTT, người ta nghĩ đến nhiều hình thức, nhiều 

dạng tổ chức lớp học. Quá trình giáo dục không chỉ giới hạn ở trong phạm vi 

lớp học và không bị gián đoạn khi ra ngoài lớp học nữa. Việc sử dụng CNTT 

có thể giúp đỡ rất nhiều HS có thể tự học ngoài lớp học, nếu họ hiểu được 

mục tiêu và kết quả mong đợi, có sự dẫn dắt, giúp đỡ, thúc đẩy của GV. Công 

nghệ làm cho môi trường học tập sinh động và sôi nổi hơn, bởi vì trong thời 

đại CNTT: máy tính, bảng tương tác, đa phương tiện, máy chiếu, các công cụ 

công nghệ, Internet v, v… đã tạo ra khả năng mới cho GV trong quá trình 

giảng dạy và cho HS trong quá trình học tập. CNTT cho phép truy cập đến 

các nguồn thông tin phi truyền thống, làm tăng hiệu quả của tự giáo dục, 

khuyến khích sáng tạo, và mang đến tính khả thi của các hình thức và phương 

pháp giáo dục mới. Mặc dù DH bằng cách sử dụng các công cụ CNTT đòi hỏi 
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ở GV những kĩ năng mới: Kĩ năng sử dụng máy tính, kĩ năng sử dụng công 

nghệ đa phương tiện và nhiều công việc khác chuẩn bị cho bài học, nhưng bù 

lại cho những điều đó là sự hứng thú, sự quan tâm của HS trong giờ học và 

những lợi ích do CNTT mang lại và sự thành công, hiệu quả hơn của bài dạy. 

[59] 

Kết quả nghiên cứu của Aija Cunska và Inga Savicka (2012) cho thấy 

những lợi thế mà CNTT đem lại được thể hiện qua những điều sau đây:  

- Truy cập rộng rãi thông tin: Truy cập vào những ý tưởng, quy trình, hoạt 

động mà không thể có được nếu không có công nghệ; 

- Thay đổi trong quá trình giáo dục: HS được hoạt động học tập nhiều hơn, xử 

lý dữ liệu nhanh hơn, thời gian và địa điểm học tập không giới hạn; 

- Tăng cường hợp tác, trao đổi kiến thức giữa các HS và GV; 

- Tăng cường các vật liệu thực tế cho HS trong quá trình giáo dục;  

- Hướng việc học vào cá nhân theo những năng lực khác nhau. [50]  

Cũng theo tài liệu này, Aija Cunska và Inga Savicka (2012) cho rằng sử 

dụng CNTT trong bài học sẽ đem lại những lợi ích sau: 

- Phát triển năng lực học tập của HS; 

- Tăng cường DH hướng vào năng lực cá nhân: Mỗi HS có thể lựa chọn và 

hoàn thành những nhiệm vụ theo kiến thức và kỹ năng của bản thân; 

- Giúp HS tự hoàn thành bài học với những tài nguyên mà GV và công nghệ 

giúp cho họ; 

- Giúp HS hiểu ý nghĩa thiết thực của tri thức được học; 

- Giúp GV cá thể hóa quá trình giáo dục; 

- Quá trình giáo dục trở nên trực quan hơn, đầy màu sắc và hấp dẫn; 

- Tạo cảm giác thoải mái cho HS (họ có thể học theo tốc độ của riêng mình và 

hợp tác với các HS khác); 

- Tạo điều kiện để GV giám sát lớp học và chỉ đạo quá trình giáo dục thành 

công hơn; 
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- Không cho phép GV đánh giá chủ quan kết quả nhận thức của HS; 

- Giúp HS phát triển kiến thức của mình theo những gì họ đã có; 

- Phát triển kỹ năng tự quản lý và tự đánh giá của HS;  

- Giúp HS để giải quyết tình trạng khó xử do những khó khăn về những mặt 

khác nhau: học lực, thời gian, phương tiện, điều kiện… 

- Giúp GV tăng "tính sư phạm" - năng lực sư phạm, vì những gì CNTT tạo 

cho họ, giúp họ dẫn dắt HS tiếp cận và giải quyết vấn đề trong quá trình DH. 

[50] 

Theo Loeng Y. H. (2009) : Trong thế kỷ XXI, CNTT và học tập luôn đi 

liền với nhau. Sử dụng CNTT trong lớp học sẽ không là trở ngại nếu sử dụng 

những cách đơn giản sau đây: 

- Sử dụng các thiết bị, như: Công nghệ điện toán đám mây (cloud 

technology), sử dụng điện thoại di động như một công cụ học tập để ghi chép, 

nghiên cứu thông tin do GV tạo ra để truy cập thông tin hoặc sử dụng e-mail 

và nhắn tin khi giao tiếp. 

- Khai thác tài nguyên: Internet cho phép HS nghiên cứu hầu như bất kỳ chủ 

đề nào, so sánh nhiều quan điểm, kết nối với mọi người và mọi nền văn hóa 

khác nhau và hỗ trợ giải quyết vấn đề. 

- Sử dụng các công cụ để tổ chức và quản lí dữ liệu, quản lí học tập (LMS - 

Learning Management Systems) 

- Chia sẻ ý tưởng thông qua các diễn đàn (forum, blog…).  

- Sử dụng để trình bày: Các biểu đồ, đồ họa, video thông qua các chương trình 

trình chiếu như PowerPoint, Captivate, Prezi…, sẽ làm tăng tính trực quan, 

hấp dẫn cho việc trình bày các bài thuyết trình, báo cáo…. 

- Sử dụng trong học hợp tác: CNTT có thể giúp cho các nhóm HS làm việc 

cùng nhau, dù họ có thể ở cách xa nhau. 

- Sử dụng để quan sát, nghiên cứu thế giới thực (qua video, clip) hoặc qua mô 

phỏng. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.insight.com/insighton/author/kgibson/&usg=ALkJrhhjGk9Ld1bhiDN5KqDbukhz6fAsRQ
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- Sử dụng để tự học hoặc học tập chủ động hơn. [85] 

Nhóm Didactic của Cộng hòa Pháp đã đi sâu vào việc nghiên cứu tích 

hợp nội dung học tập với những phương tiện sử dụng công nghệ như: điện 

thoại di động, máy tính bỏ túi, máy tính bảng… Chẳng hạn như công trình 

của Hamid Chachoua - Viện nghiên cứu LIG ĐH Joseph Fourier (2013) [11] 

về “Tích hợp ICT trong DH Toán”; công trình của Nguyễn Chí Thành (2008) 

tại Cộng hòa Pháp,  với đề tài “Nghiên cứu didactic về việc giảng dạy các yếu 

tố thuật toán và lập trình trong DH Toán bậc trung học với sự giúp đỡ của 

máy tính bỏ túi” [42]. Tại Cộng hòa Liên bang Đức có công trình của Nguyễn 

Danh Nam (2012) [90] với đề tài “Hiểu về sự phát triển của quá trình chứng 

minh trong một môi trường hình học động”…. 

Về phương hướng và triển vọng của việc ứng dụng CNTT vào DH, 

UNESCO (2016) đã đề ra những hướng mới sử dụng CNTT trong giáo dục 

như sau:  

(i) Tích hợp các file đa truyền thông  

(ii) Tương tác  

(iii) Sử dụng linh hoạt  

(iv) Tính kết nối  

(v) Hỗ trợ các phương pháp sư phạm mới  

(vi) Tạo điều kiện cho hợp tác  

(vii) Cố vấn trực tuyến. [111] 

Các tác giả Drijvers P., Lynda Ball, Bärbel Barzel M., Kathleen Heid 

Yiming Cao, Michela Maschietto (2016) đã có một tầm nhìn về vai trò tiềm 

năng của CNTT trong DH Toán cho những năm 2025 như sau: 

- HS có thể tiếp cận nội dung học tập thông qua nhiều loại thiết bị cá nhân, 

trong đó đã tích hợp công nghệ vào giáo dục toán học, để sử dụng trong hay 
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ngoài lớp học một cách dễ dàng. Chẳng hạn máy tính bảng, đồng hồ thông 

minh, điện thoại di động hoặc tương tự.  

- HS sẽ sử dụng CNTT để tạo ra các đối tượng toán học 2D, 3D, cũng như sử 

dụng công nghệ để phân tích các đối tượng đó. 

- HS dễ dàng tiếp cận các tập dữ liệu thống kê và các mô hình toán học khác 

nhau để khám phá ra những kết quả cần thiết. Ví dụ, HS có thể truy cập vào 

CNTT để khám phá các khía cạnh khác nhau của một đối tượng 3D bằng cách 

chia nó thành các phần, cắt ngang qua đối tượng, và mở lưới hoặc quay một 

đối tượng trong không gian. 

- Các lớp học toán học trong tương lai có thể không cần giấy tờ và HS có 

quyền truy cập vào các thiết bị mà trên đó họ có thể dễ dàng ghi lại những tri 

thức toán học cần thiết. [64] 

1.1.1.2. Ở Việt Nam 

Tại Việt Nam đã có không ít những hội thảo, hội nghị về phát triển và 

sử dụng công nghệ DH trong đào tạo bồi dưỡng GV, như đã trình bày trong 

phần Mở đầu. Có thể thấy, mỗi năm ở Việt Nam đều có ít nhất một hội thảo 

quốc gia về ứng dụng CNTT trong giáo dục; các địa phương thay nhau tổ 

chức các hội nghị, hội thảo về ứng dụng CNTT trong DH ở các cấp học, bậc 

học, theo bốn mô hình DH với sự hỗ trợ của CNTT. Đó là: DH có hướng dẫn, 

DH phát hiện, DH kiểm nghiệm, DH trợ giúp. 

Nguyễn Bá Kim (2004, 1988) [19], [18] và các học trò của ông về đưa 

một số yếu tố của Tin học vào nhà trường phổ thông từ những năm 80 của thế 

kỉ XX, thể hiện qua các luận án của Ouk Chieng (1989) [28]: “Xác định con 

đường đưa một số yếu tố tin học vào nhà trường Campuchia”, Lê Khắc Thành 

(1993) [41]: “Tiếp cận hoạt động nhiều mặt trong DH lập trình ở nhà trường 

THPT”, Đỗ Thị Hồng Anh (1993) [1]: “Xây dựng và sử dụng một phần mềm 

DH tiếp cận các phương pháp của trí tuệ nhân tạo để trợ giúp DH giải Toán về 
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hệ thức lượng trong tam giác”; Nguyễn Sĩ Đức (2002) [4]: “Xây dựng và sử 

dụng phần mềm DH hỗ trợ luyện tập môn Toán ở trường Tiểu học”…. 

Về những công trình nghiên cứu ứng dụng CNTT trong DH môn Toán 

ở Đại học, Cao Đẳng, có thể kể đến các luận án: “Ứng dụng máy tính vào DH 

Đại số tuyến tính nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức cho sinh viên Cao 

đẳng Sư phạm (Hoàng Thị Quỳnh Anh, 2006) [3], “Sử dụng đa phương tiện 

trong DH PPDH Toán ở trường ĐHSP (Hoàng Ngọc Anh, 2010) [2]; Luận án 

của Trần Trung năm 2009 “Ứng dụng CNTT và truyền thông hỗ trợ DH Hình 

học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS dự bị Đại học dân 

tộc”.  

Trong những năm gần đây có một số nghiên cứu về những ứng dụng 

khác nhau của CNTT. Chẳng hạn như:  Luận án của Nguyễn Đăng Minh Phúc 

năm 2008 về “Tích hợp các mô hình thao tác động với môi trường DH Toán 

điện tử nhằm nâng cao khả năng khám phá kiến thức mới của HS”; Luận án 

của Trịnh Thị Phương Thảo năm 2014 về “Khai thác một số ứng dụng trên 

điện thoại di động hỗ trợ HS lớp 12 THPT tự học”; Luận án của Nguyễn Chí 

Trung năm 2015 về “Phát triển tư duy thuật toán cho HS thông qua DH thuật 

toán ở trường THPT”;  

Có một số sách về ứng dụng CNTT trong DH môn Toán đã xuất bản. 

Trong đó có thể kể đến sách: “DH Hình học với sự hỗ trợ của phần mềm 

Cabri Geometry” của Nguyễn Bá Kim, Đào Thái Lai, Trịnh Thanh Hải (2008) 

[21], “Ứng dụng CNTT vào DH môn Toán ở trường phổ thông” của Trần 

Trung, Đặng Xuân Cương, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Danh Nam (2011) 

[46].… 

Về các đề tài nghiên cứu ứng dụng CNTT trong DH ở các trường phổ 

thông Việt Nam, có thể kể đến các đề tài: Đề tài trọng điểm cấp Bộ năm 2006 

“Ứng dụng CNTT trong DH ở các trường phổ thông Việt Nam” do Đào Thái 

Lai làm chủ nhiệm; Đề tài trọng điểm cấp Bộ năm 2008 - 2010 “Tích hợp các 
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mô hình động với nghiên cứu bài học có trọng tâm tư duy toán để nâng cao 

nghiệp vụ sư phạm của GV” do Trần Vui là chủ nhiệm; Đề tài cấp ngành năm 

2008 – 2010 “Dạy và học Toán qua mạng Internet với sự hỗ trợ của các mô 

hình  động” do Nguyễn Đăng Minh Phúc làm chủ nhiệm; Đề tài cấp Bộ năm 

2016 “Nghiên cứu vận dụng mô hình hóa trong DH môn Toán ở trường phổ 

thông” do Nguyên Danh Nam làm chủ nhiệm.  

Đào Thái Lai (2006) [27] đã đi đến kết luận: CNTT đã có tác động 

mạnh mẽ tới mọi thành tố của quá trình DH; bao gồm mục tiêu DH, nội dung 

DH, PPDH, hình thức DH, phương tiện DH và kiểm tra đánh giá. Nguyễn Bá 

Kim (2004) [18] đã đưa ra các hình thức sử dụng MTĐT như một công cụ DH 

như sau: Sử dụng MTĐT để GV trình bày bài giảng, để tra cứu, tìm kiếm 

thông tin và tài nguyên phục vụ học tập; để trao đổi, giao lưu về nội dung học 

tập thông qua dịch vụ chat hoặc Email…. 

Theo Đào Thái Lai (2006): Dù cố gắng đến đâu chăng nữa thì trong điều 

kiện các đồ dùng, phương tiện DH truyền thống thì việc đảm bảo các nguyên 

tắc phân hoá trong DH toán vẫn bị hạn chế. Với MTĐT và PMDH, mỗi HS 

như có được một trợ giảng riêng luôn sẵn sàng giúp đỡ HS vượt qua các trở 

ngại tại mọi thời điểm cần thiết. Việc khai thác PMDH và Internet cũng đã 

nối dài cánh tay của người Thầy dạy toán đến từng gia đình, tới từng HS cụ 

thể và ngoài việc hướng dẫn HS học tập, công tác kiểm tra, đánh giá cũng 

được thực hiện ngay tại chỗ. MTĐT với các phần mềm cho phép GV, HS tạo 

ra các mô hình, mô tả quá trình diễn biến của các đại lượng toán học hoặc tổ 

chức các thực nghiệm toán học. Bằng quan sát các quá trình được máy tính 

đưa ra, HS đưa ra giả thuyết và sử dụng suy luận có lý để khẳng định hoặc 

bác bỏ giả thuyết của mình. Các hình thức DH truyền thống như DH đồng 

loạt, DH theo nhóm, DH cá thể sẽ có điều kiện kết hợp một cách hiệu quả, 

linh hoạt hơn nếu sử dụng, khai thác CNTT, các hình thức DH cũng “mở” 
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hơn. Với sự trợ giúp của các phần mềm kiểm tra, đánh giá, GV có điều kiện 

kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình học tập của HS. [27] 

Trịnh Thanh Hải và các cộng sự (2005) đã triển khai nghiên cứu ứng 

dụng CNTT trong DH và đã chỉ ra rằng ứng dụng CNTT trong DH môn Toán 

thể hiện ở những khía cạnh sau: 

- Điều chỉnh quá trình DH toán dựa trên thông tin phản hồi: Trong quá trình 

dạy và học toán, GV, HS có thể đưa ra các dự đoán, giả thuyết của riêng mình 

và nhờ MTĐT thử nghiệm những dự đoán đó. Trên cơ sở thông tin phản hồi do 

MTĐT đưa ra ta có thể tiếp tục phát triển hoặc điều chỉnh, thay đổi những giả 

thuyết chưa chính xác. 

- Sử dụng MTĐT xây dựng các mô hình trực quan để sử dụng trong quá trình 

dạy và học Toán.  

- Sử dụng MTĐT và phần mềm toán học để hỗ trợ tính toán, vẽ hình, phát hiện 

các, tính chất, các mối quan hệ trong toán học. Chẳng hạn phát hiện yếu tố 

không đổi trong một tình huống biến đổi (điểm cố định), phát hiện quy luật di 

động (quỹ tích)…. 

- Hỗ trợ học từ xa, học ở mọi nơi, mọi lúc, học với mọi người. Nhờ CNTT ta có 

một kho thông tin tích luỹ tri thức toán học của loài người giúp con người có 

thể khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đó, đồng thời có thể 

chia sẻ, trao đổi thông tin với nhau trong quá trình dạy và học môn Toán. 

- CNTT đã trở thành một phương tiện dạy và học môn Toán. [9] 

Cũng theo Trịnh Thanh Hải (2006): CNTT có những ứng dụng trong 

DH như: Tạo ra PPDH có sự trợ giúp của máy tính (Computer Based 

Training); DH trên nền web (Web Based Training); DH qua mạng (Online 

Learning Training); DH từ xa, tạo ra môi trường ảo để DH (E-learning) [8]. 

Đào Thái Lai (2000) [25] đã có những nghiên cứu, bàn về thiết kế phần mềm 

DH Multimedia; Trần Trung (2008) [43] đã nghiên cứu ứng dụng E-learning 

trong DH ở các trường dự bị ĐH dân tộc và thiết kế bài giảng điện tử theo 
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quan điểm DH chương trình hóa. Nguyễn Lan Phương (2001) [31] đã nghiên 

cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ HS học tập trên trang web.  

1.1.1.3. Một số kết luận rút ra từ những công trình nghiên cứu trên thế giới và 

tại Việt Nam về sử dụng CNTT trong DH nói chung, DH môn Toán nói riêng  

(1) Trong xã hội ngày này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra vai trò của 

CNTT trong dạy và học, bởi sự phát triển của máy tính và mạng Internet. 

CNTT đã tạo ra nhiều cơ hội học tập cho HS ở mọi nơi, mọi lúc và tạo ra nhiều 

hình thức DH mới. 

(2) Những công trình nghiên cứu về sử dụng CNTT DH đã chỉ ra và 

minh chứng rõ ràng về những ưu điểm mà CNTT đem lại. Những nghiên cứu 

này tập trung chủ yếu vào tiềm năng về nguồn dữ liệu, sự đa dạng và phong 

phú của những hình thức tổ chức DH, không giới hạn bó hẹp trong nhà trường 

mà mang tính xã hội hơn, toàn cầu hơn. 

(3) Những công trình trên tập trung chủ yếu vào tổng lược về lí luận và 

hệ thống hóa, ít thấy những ví dụ minh họa để có thể học hỏi, vận dụng vào 

thực tiễn DH trong nhà trường Việt Nam. Thiết nghĩ, nếu đi cùng với những lí 

luận đó, có cả những ví dụ minh họa kèm theo, sẽ nâng cao hiệu quả của 

những công trình nghiên cứu hơn, đối với chuyên ngành Lí luận và PPDH bộ 

môn. 

1.1.2. Những công trình nghiên cứu về sử dụng phần mềm trong dạy học 

môn Toán nói chung, dạy học Hình học nói riêng 

1.1.2.1. Trên thế giới 

Ngay từ những năm cuối của thế kỉ XX, đã có không ít những công trình 

nghiên cứu về sử dụng phần mềm trong DH môn Toán. Chẳng hạn như công 

trình của Jackiw N. (1995) [79] về sử dụng tính năng thay đổi hình và tạo vết 

của phần mềm The Geometer’s Sketchpad trong dạy và học Hình học ở 

trường phổ thông; Công trình của Barnes J. (1997) [55] về lập mô hình hệ 

thống động với phần mềm bảng tính; Công trình của Terri L. (1999) - nghiên 
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cứu tiềm năng sử dụng phần mềm Toán học để tăng cường phát triển tư duy 

của HS. Tác giả đã phân ra năm loại phần mềm toán học có thể được sử dụng 

hiệu quả trong một chương trình học Toán: (a) các phần mềm rà soát và thực 

hành, (b) các phần mềm tổng quát, (c) các phần mềm cụ thể, (d) các phần 

mềm môi trường, và (e) các phần mềm truyền thông. Tác giả đã mô tả về khả 

năng và hạn chế của năm loại phần mềm và cách thức tạo điều kiện theo các 

khía cạnh khác nhau trong học tập của HS để có thể giải quyết các mục tiêu 

giảng dạy Toán học, từ xây dựng các kỹ năng cơ bản đến khám phá các ứng 

dụng toán học trong thế giới thực tại. [96] 

Hannafin R. và Burruss J. và Little C. (2001) [72] đã nghiên cứu về việc 

học với phần mềm hình học động; Healy L. và Hoyles C. (2001) [73] có công 

trình về sử dụng các phần mềm hỗ trợ giải các bài toán Hình học. Leong Y. H. 

(2009) [85], qua kết quả nghiên cứu đã cho rằng việc sử dụng Sketchpad đã 

giúp HS xác định tốt hơn mối quan hệ hình học so với lớp học thông thường. 

Lee T. L. (2008) [86] đã giới thiệu gói phần mềm HOM4PS-2.0 trong DH 

Toán. 

Nghiên cứu về sử dụng phần mềm GeoGebra trong DH môn Toán có rất 

nhiều, có thể kể ra một cố công trình sau: Công trình của Hohenwarter M., 

Hohenwarter J., Kreis Y. và Lavicza Z. (2008) [77] về dạy và học tính toán 

với phần mềm GeoGebra; công trình của Herceg Dj. (2007) [74] về học tính 

với GeoGebra ở trường THPT; công trình của Hohenwarter M., Preiner J. 

(2007) [78] về sử dụng trong DH Hình học ở trường phổ thông. 

Khó có thể kể hết những công trình nghiên cứu về sử dụng phần mềm 

trong DH Toán, bởi hiện nay có khoảng ba chục phần mềm Toán học khác 

nhau có thể ứng dụng trong dạy và học Toán. 

1.1.2.2. Ở Việt Nam 

Bộ sách “ Khám phá Hình học 10 với The Geometer’s Sketchpad” [47], 

“ Khám phá Hình học 11 với The Geometer’s Sketchpad” [48], “ Khám phá 
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Hình học 12 với The Geometer’s Sketchpad” [49] do Trần Vui chủ biên 

(2007, 2008, 2009) đã giới thiệu nhiều hoạt động khám phá Hình học ở 

trường THPT với phần mềm Geometer’s Sketchpad. Trần Vui và các tác giả 

viết bộ sách này đã viết các chương trình sử dụng The Geometer’s Sketchpad 

hỗ trợ GV và HS nghiên cứu từng bài học, suốt theo từng chương, từng mục 

trong các SGK Hình học các lớp 10, lớp 11, lớp 12 THPT. Trong đó, Trần 

Vui cho rằng: Trong DH HH, đôi khi ta phải vẽ nhiều hình cho nhiều trường 

hợp vừa mất thời gian vừa cho kết quả không đẹp, không chính xác; hoặc vẽ 

một số hình thuộc loại khó vẽ (chẳng hạn vẽ thiết diện cô-nic); hoặc minh họa 

quỹ tích, chúng ta có thể sử dụng một số phần mềm vẽ hình hỗ trợ những công 

việc đó, để tập trung vào những việc quan trọng khác của bài học. [47] 

Trịnh Thanh Hải (2006), đã nghiên cứu sử dụng phần mềm hình học 

động để dạy một số nội dung Hình học lớp 10 [7] và sử dụng phần mềm Cabri 

Geometry nhằm đổi mới PPDH Hình học lớp 7 [8] theo hướng tích cực hóa 

hoạt động học tập của HS. Tác giả đã đề xuất những biện pháp khai thác phần 

mềm Cabri Geometry đề DH trong các tình huống điển hình theo định hướng 

đổi mới PPDH nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của HS. Đó là: Trong 

DH khái niệm, sẽ hỗ trợ tiếp cận, nhận dạng, thể hiện, phân chia khái niệm; 

trong DH định lí, sẽ hỗ trợ gợi động cơ chứng minh, nhận dạng, thể hiện định 

lí; trong giải bài tập toán học, sẽ hỗ trợ phân tích, tìm tòi khám phá lời giải bài 

toán, kiểm tra lại lời giải, hỗ trợ DH một số chủ đề khó: DH quỹ tích, giải 

toán về GTLN, GTNN… [9]. Ngoài ra tác giả còn một số công trình khác, về 

hỗ trợ việc dạy hình học lớp 10 bằng bài tập thông qua lập trình PASCAL [6]; 

sử dụng phần mềm hình học động để dạy một số nội dung hình học lớp 10 

[7]. 

Trịnh Thanh Hải và Trần Việt Cường (2006) [10], đã nghiên cứu khai 

thác phần mềm hình học động trong DH hình học lớp 10, sử dụng phần mềm 

Geospacw trong DH HHKG theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề.  
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Trần Trung và Đỗ Hồng Thuận (2008) [45] đã khai thác phần mềm 

Cabri3D trong DH Hình học ở các trường dự bị ĐH dân tộc. Trịnh Thị 

Phương Thảo (2011) đã khai thác các phần mềm DH nhằm tích cực hóa hoạt 

động học tập trong DH môn Toán ở THPT. 

Trong các bài báo [51], [52] Lê Tuấn Anh (2015) đã quan tâm đến việc 

rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm GeoGebra của sinh viên sư phạm ngành 

toán, có thể xem Geogebra như một công cụ để khám phá toán trong dạy và 

học toán và thực trạng sử dụng phần mềm này trong chương trình đào tạo GV 

Toán của trường ĐHSP Hà Nội. 

Nguyễn Danh Nam (2012) [91] đã nghiên cứu sử dụng phần mềm 

GeoGebra trợ giúp tương tác, tạo ra các cuộc tranh luận trong quá trình chứng 

minh. 

Trần Trung, Nguyễn Ngọc Giang, Bùi Minh Đức và Phan Anh Hưng 

(2014) [97] đã nghiên cứu về PPDH khám phá với sự hỗ trợ của phần mềm 

GeoGebra. 

1.1.2.3. Một số kết luận rút ra từ các công trình nghiên cứu trên thế giới và 

Việt Nam về việc sử dụng phần mềm toán học trong DH môn Toán 

(1) PMDH là phương tiện chứa chương trình để ra lệnh cho máy tính 

thực hiện các yêu cầu về nội dung và phương pháp DH theo các mục tiêu DH. 

Một PMDH bao gồm các chức năng cho phép biểu diễn các dạng thông tin 

khác nhau như văn bản, ký hiệu, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, âm thanh... 

Phần mềm DH là phương tiện xử lý thông tin và đưa ra các thông tin phản hồi 

một cách nhanh chóng, chính xác.  

(2) Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ phần mềm, ngày nay 

các PMDH đã trở nên rất phong phú, đa dạng, trong đó có rất nhiều phần 

mềm có thể khai thác để rèn luyện kỹ năng thực hành cho HS. Chẳng hạn với 

phần mềm Graph, phần mềm hình học Euclid, phần mềm GeoSpace, phần 

mềm AutoGraph. 
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(3) Các tác giả ở trong nước và ngoài nước đã có nhiều kết quả nghiên 

cứu về sử dụng phần mềm hình học động trong DH, chủ yếu là phần mềm 

Cabri, Geometer’s Sketchpad, GeoGebra, tập trung nhiều vào Hình học phẳng. 

(4) Theo chúng tôi: Các phần mềm hình học động còn có thể hỗ trợ tốt 

cho việc giải toán HHKG theo những phương pháp chuyên biệt: cắt, ghép hình, 

trải hình. Các phần mềm có chức năng đo đạc các đại lượng hình học (độ lớn 

góc, độ dài đoạn thẳng) sẽ hỗ trợ cho việc kiểm nghiệm tính đúng đắn của 

những dự đoán, giảm bớt thời gian và công sức đi tìm kiếm chứng minh cho 

điều đó. 

1.2. Chương trình Hình học ở trường phổ thông Việt Nam và một số vấn 

đề liên quan đến dạy và học Hình học không gian 

1.2.1. Chương trình Hình học ở trường phổ thông và những khó khăn của 

HS khi học Hình học không gian 

1.2.1.1. Chương trình Hình học ở trường phổ thông 

Chương trình Hình học ở trường THPT Việt Nam bao gồm các nội 

dung sau: Vectơ trong mặt phẳng và trong không gian; Hệ thức lượng trong 

tam giác và trong đường tròn; Hình học không gian; Phép biến hình trong mặt 

phẳng và trong không gian; Tọa độ trong mặt phẳng và trong không gian.  

Chương trình Hình học phổ thông giúp chúng ta: Phân tích đặc điểm và 

tính chất của các hình, khối hình học hai, ba chiều và phát triển lí luận toán 

học về các mối quan hệ hình học; xác định vị trí các hình, khối và mô tả mối 

quan hệ không gian; sử dụng trực quan, lí luận về không gian, và mô hình 

hình học để giải quyết vấn đề. Hình học và ý thức về không gian là những 

thành phần cơ bản của việc học Toán học. Chúng cung cấp cách để giải thích 

và phản ánh về thế giới của chúng ta và có thể phục vụ như là công cụ để 

nghiên cứu về các chủ đề khác trong Toán học và Khoa học. 
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Hầu hết những kiến thức Hình học ở trường THPT là mới lạ và khó 

đối với HS, vì lần đầu tiên các em được làm quen với những PP mới nghiên 

cứu Hình học: PP vectơ, phép biến hình và PP tọa độ. Những phép toán trong 

những PP nghiên cứu mới này có tính trừu tượng cao hơn, không gần gũi, 

trực giác với những phép toán số học, đại số và những phép đo đạc các đại 

lượng hình học trên những hình quen thuộc mà các em được học ở cấp Tiểu 

học và THCS. Chẳng hạn, các em khó hiểu tại sao cộng hay nhân hai vectơ 

khác với phép cộng, phép nhân thông thường,  

Cấu tạo chương trình HHKG ở trường phổ thông Việt Nam theo đường 

xoắn ốc:  

Ở cấp Tiểu học, HS được giới thiệu các hình cơ bản, thừa nhận các 

công thức tính diện tích, thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật, mặt cầu, 

mặt trụ để tính toán (lớp 5);  

Ở cấp THCS, HS được biết về lăng trụ đứng, hình chóp đều, chóp cụt 

đều (lớp 8) và các khối tròn xoay (lớp 9), các công thức tính thể tích, diện tích, 

hình khai triển của chúng;  

Ở cấp THPT HS được giới thiệu một số mệnh đề thừa nhận của HHKG, 

biết vẽ hình biểu diễn của một số hình đơn giản, biết xác định giao điểm, giao 

tuyến, thiết diện, nhận biết và chứng minh được mối quan hệ song song, 

vuông góc; tính được các góc, khoảng cách trong các bài toán HHKG đơn 

giản; có khái niệm về khối đa diện, sự bằng nhau, sự đồng dạng của các khối 

đa diện, thể tích của khối đa diện; biết tính diện tích một hình, thể tích một 

khối cầu, trụ, nón. 

1.2.1.2. Những khó khăn trong dạy và học Hình học không gian ở trường 

Trung học phổ thông  

Xác định hình trên hình biểu diễn bao gồm: xác định giao tuyến của hai 

mặt phẳng, xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, xác định thiết 

diện, xác định hình chiếu vuông góc của một điểm trên một mặt phẳng, xác 
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định đường vuông góc chung, xác định góc giữa hai đường thẳng, góc giữa 

đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng... 

Việc vẽ hình biểu diễn của hình không gian trên mặt phẳng là rất quan 

trọng, song thường là khó khăn đối với HS. Bởi vì hình biểu diễn của một 

hình không gian là hình chiếu song song của hình đó trên mặt phẳng biểu diễn 

(tờ giấy, mặt bảng,...) hay hình đồng dạng với hình đó. Hình biểu diễn bảo 

toàn các tính chất aphin của hình không gian (tính chất liên thuộc, thẳng hàng, 

tỉ số các đoạn thẳng cùng phương,...), không bảo toàn tính chất mêtric (độ dài 

đoạn thẳng, độ lớn góc,...). Chính vì thế, ngay từ những tiết học đầu tiên về 

HHKG, GV cần phải giúp HS làm quen dần với việc biểu diễn này. Kĩ năng 

biểu diễn hình giúp HS phát triển trí tưởng tượng không gian và nhận thức tốt 

hơn những quan hệ trong hình đó, nhưng cũng là một trở ngại lớn đối với phần 

đông các HS. 

Các em cũng khó hình dung ra một hình không gian từ hình biểu diễn 

của nó trên mặt phẳng, khó hình dung ra thiết diện của một hình đa diện cắt 

bởi một mặt phẳng, khó hình dung ra hình chiếu của một điểm trên một mặt 

phẳng, hình dung ra mặt hypecboloit do một đường thẳng quay xung quanh 

một trục chéo nhau với nó (trong SGK HH nâng cao 12 [40]) v. v…. Chính 

sự ra đời của một số phần mềm hình học động hỗ trợ vẽ hình đã phần nào 

giảm bớt những khó khăn nói trên của HS.  

DH Hình học liên quan tới một hoạt động đặc thù là vẽ hình. Trong 

quá trình dạy và học hình học, chúng ta cần vẽ không ít hình. Ngoài những 

hình đơn giản trong mặt phẳng như tam giác, tứ giác, hình tròn, ta còn cần vẽ 

những hình phức tạp hơn. Chẳng hạn như: vẽ đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, 

bàng tiếp một tam giác cho trước; vẽ đường tròn đi qua hai điểm và tiếp xúc 

với một đường tròn cho trước….  
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Đôi khi chúng ta không chỉ phải vẽ một hình, mà cần phải vẽ nhiều hình, ứng 

với những trường hợp khác nhau của một bài toán. Chẳng hạn, vẽ đường tròn 

đi qua hai điểm và tiếp xúc với một đường tròn cho trước, trong hai trường 

hợp: tiếp xúc trong và tiếp xúc ngoài đường tròn đó; hay khi cần vẽ một số 

trường hợp đặc biệt để dự đoán quỹ tích, dự đoán điểm cố định….   

Khó vẽ hơn nữa và mất nhiều thời gian hơn nữa khi chúng ta phải vẽ 

hình biểu diễn của nhiều hình không gian. Chẳng hạn, vẽ thiết diện của một 

hình lập phương cắt bởi một mặt phẳng vuông góc với một đường chéo nào 

đó của nó.  

Với các phần mềm hỗ trợ vẽ hình như Geogebra, Geometer’s 

Sketchpad, Cabri 2D, Cabri 3D … phần nào sẽ giúp chúng ta khắc phục 

những khó khăn này.  

Đó cũng là lí do chúng tôi lựa chọn nội dung HHKG trong nghiên cứu 

của mình. 

1.2.2. Vai trò của trí tưởng tượng không gian, tư duy trực quan và tư duy 

thị giác trong học tập Hình học không gian 

1.2.2.1. Vai trò của trí tưởng tượng không gian trong học tập Hình học không 

gian  

Nghiên cứu HHKG là nghiên cứu các hình, khối trong không gian 

thông qua hình biểu diễn của chúng trên mặt phẳng, nên nếu HS có trí tưởng 

tượng không gian hay tư duy trực quan trong HHKG không tốt sẽ ảnh hưởng 

không nhỏ tới hiệu quả học tập HHKG.  

HHKG rất có điều kiện phát triển trí tưởng tượng không gian cho HS. 

Không có trí tưởng tượng thì không có sự sáng tạo nào hết. Bởi vì cái được 

sáng tạo là cái mới, cái chưa có, nên phải tưởng tượng ra nó. Thông qua phân 

môn HHKG trí tưởng tượng của HS sẽ được phát triển tốt hơn.  
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1.2.2.2. Vai trò của tư duy trực quan và tư duy thị giác trong học tập Hình học 

không gian  

Theo Linda Kreger Silverman - nhà Tâm lí học, người Mĩ (2005) [87]: 

 

Hình 1. Tư duy thị giác 

Tư duy trực quan và tư duy thị giác (Visual Thinking) (Hình 1)  gắn liền 

với quá trình nhận thức. Tư duy trực quan được chia làm hai loại: Tư duy trực 

quan hành động và tư duy trực quan hình tượng. Tư duy trực quan hành động 

là loại hình tư duy được thực hiện bằng hành động bên ngoài, thông qua ngũ 

quan: thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Tư duy trực quan 

hình tượng là loại hình tư duy dựa vào hình ảnh trong đầu để xác lập các mối 

quan hệ. Kiểu tư duy này là một trình độ phát triển cao hơn kiểu tư duy trực 

quan hành động. Tư duy thị giác, còn được gọi là tư duy hình ảnh là hiện 

tượng tư duy thông qua xử lý hình ảnh. Tư duy thị giác là một bộ phận của tư 

duy trực quan. Tư duy thị giác phổ biến trong khoảng 60% - 65% dân số nói 

chung trong đó có gần 30% dân số sử dụng tư duy thị giác không gian. 

Năm 1983, Howard Gardner (nhà tâm lý học nổi tiếng của Đại học 

Harvard) đã xuất bản cuốn sách “Cơ cấu của trí tuệ” (Frames of Mind) công 

bố các nghiên cứu và lý thuyết về sự đa dạng của trí thông minh (Theory of 

Multiple Intelligences ). Theo Howard Gardner (1983): Trí thông minh là khả 

năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản 

phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa và trí thông minh 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_processing&usg=ALkJrhjWW-LZbBcaK-fmGMvNlkhSmanwQA
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cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ. Theo ông, người ta 

có chín loại trí thông minh khác nhau: Trí thông minh về toán học/ 

logic (mathematical/ logical) (những người có trí thông minh này có thiên 

hướng học tập thông qua các lập luận logic, thích toán học, lập trình, chơi xếp 

hình…); Trí thông minh về ngôn ngữ/ lời nói (verbal/ linguistic) (những 

người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua việc nói và 

viết, thích đọc, chơi ô chữ…); Trí thông minh về thị giác/ không gian (visual/ 

spatial) (những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua 

hình ảnh, đồ vật, sử dụng tốt bản đồ và định hướng tốt trong không gian…); 

Trí thông minh về vận động (bodily/ kinesthetic) (những người có trí thông 

minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử dụng động 

tác, cảm thấy thích thú khi vận động cơ thể, chơi thể thao…); Trí thông minh 

về âm nhạc/ giai điệu (musical/ rhythmic) (những người có trí thông minh này 

có thiên hướng học tập thông qua các giai điệu, âm nhạc, thích chơi nhạc cụ, 

hát, đọc truyền cảm các tác phẩm…); Trí thông minh hướng 

ngoại (interpersonal) (những người sở hữu trí thông minh này có thiên hướng 

học tập thông qua sử dụng các kĩ năng xã hội, giao tiếp, hợp tác làm việc với 

người khác, thích gặp gỡ và trò chuyện, có khả năng thông hiểu người 

khác… ); Trí thông minh hướng nội (intrapersonal) (những người có trí thông 

minh này có thiên hướng học tập thông qua tình cảm, cảm giác, điều khiển và 

làm chủ tốt việc học của mình, hiểu rõ các suy nghĩ của bản thân, từ đó có thể 

hiểu được cảm xúc, tình cảm của người khác…); Trí thông minh thiên nhiên 

(naturalish); Trí thông minh hiện sinh (existential) [70] 

Lý thuyết của Gardner đã chỉ ra rằng mỗi người trong chúng ta đều tồn 

tại một vài kiểu thông minh trên, tuy nhiên, sẽ có kiểu thông minh trội hơn 

trong mỗi người.  

Thuyết đa trí tuệ đã mang lại một cái nhìn nhân bản và cần thiết trong  

nhà trường và lưu ý GV cần coi trọng sự đa dạng về trí tuệ ở mỗi học sinh: 
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mỗi loại trí tuệ đều quan trọng và mỗi học sinh đều có ít nhiều khả năng theo 

nhiều khuynh hướng khác nhau. Nhà trường phải là nơi giúp đỡ, khơi gợi 

tiềm năng, tạo điều kiện học tập theo các hướng khác nhau cho các chủ nhân 

tương lai của xã hội. Làm được điều đó, chúng ta sẽ giúp mỗi học sinh tỏa 

sáng và thành công trong cuộc sống của chúng. 

Như vậy, theo lý thuyết về đa trí tuệ của Howard Gardner: Tư duy 

không gian là một trong các loại hình tư duy của con người.  

Nhờ có tư duy không gian mà ta có thể tưởng tượng ra một điều gì đó; 

ta có thể thấy chiều sâu của một bức tranh vẽ trên mặt phẳng hai chiều. Cũng 

chính vì thế khi ta nhìn hình biểu diễn của một hình không gian, ta có thể hình 

dung ra hình đó trong không gian ba chiều. 

Theo Hamilton C. R. (1998): Tư duy không gian thuộc về bán cầu não 

phải; Bán cầu não phải của con người chỉ đạo các hoạt động nhận thức, suy 

nghĩ, ghi nhớ, ý chí và xúc cảm của con người. Bán cầu não phải có vai trò xử 

lý hình tượng tổng thể, khái niệm không gian, phân biệt hình vẽ, khả năng 

cảm thụ âm nhạc, khả năng bắt chước. Bán cầu não phải có cơ năng mang 

tính chỉnh thể, tổng hợp, sáng tạo, chủ quan trực giác, trí tưởng tượng, thái độ, 

tình cảm, ý chí của con người. Còn bán cầu não trái có nhiệm vụ xử lý ngôn 

ngữ, tư duy trừu tượng, viết, tính toán, sắp xếp, phân loại, ghi nhớ từ ngữ và 

tri giác thời gian. [71] 

 

Hình 2. Tư duy không gian thuộc về bán cầu não phải 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences&usg=ALkJrhjF49ru5YiQx4jlhS5689VSFjiaTw
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Nhà tâm lý học Jaensch E.R. (1930) [79] khẳng định rằng: bộ nhớ nhiếp 

ảnh (eidetic) được lưu trữ rất lâu trong bộ não con người. Bởi vậy nếu thừa 

nhận và áp dụng các hình thức tư duy thị giác, âm thanh, âm nhạc, toán học và 

lời nói, sẽ là tốt nhất trong DH ở trường phổ thông. 

Tư duy thị giác đã được nghiên cứu bởi Arnheim, Rudolf (1969). Tác 

giả đã đi đến kết luận: Tư duy thị giác có mối liên kết với chứng tự kỷ; Kém 

tư duy thị giác là nguồn gốc của chứng tự kỷ. [53] 

Theo Ware, Colin (2008): Các khái niệm liên quan đến tư duy thị giác 

đã đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục nghệ thuật 

và thiết kế trong vài thập kỷ qua. Ở thời Hy Lạp cổ đại, Plato đã có khuynh 

hướng đặt trọng tâm vào hình ảnh, âm thanh để giúp trẻ nhận thức tốt hơn 

trong khoa học nói chung, trong toán học nói riêng. Tuy nhiên, xu hướng 

chung của thế giới vào những năm 70 của thế kỉ XX đã gây ra một hướng 

khác về cách tiếp cận khoa học, toán học và định lượng đối với giáo dục mang 

tính chất và chủ quan, quên mất vai trò tư duy thị giác trong nhận thức. Nó 

làm cho việc đo lường và đánh giá trong giáo dục khó khăn hơn. [107] 

Theo Michel Deza, Elena Deza (2009): Tư duy thị giác thông qua hình 

ảnh, âm thanh có vai trò quan trọng đối với nhận thức. Các mô hình nhận thức 

không chỉ phổ biến ở nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày, mà 

còn nói về cách giải thích của chúng ta về thế giới. Đó là những lợi thế của 

việc kết hợp nghệ thuật và hình ảnh vào GD. Sự chuyển hóa từ ngôn ngữ lời 

nói, sang ngôn ngữ hình ảnh sẽ giúp bộ não tiếp nhận thông tin tốt hơn, nâng 

cao hiệu suất làm việc, học tập và khởi tạo ý tưởng. [88] 

1.2.2.3. Phương pháp trực quan trong dạy học 

Theo Nguyễn Văn Hộ và Hà Thị Đức (2008): Trực quan là tính chất 

có tính qui luật của quá trình nhận thức khoa học.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Autism&usg=ALkJrhiv9J0HyCdziy4sZrTqolzT3be58w
https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Deza
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Để bảo đảm tính trực quan, trong DH, cần chú ý tăng cường cho HS 

tri giác các đối tượng. Có thể cho HS tri giác không phải bản thân đối tượng 

nghiên cứu, mà tri giác những hình ảnh, biểu tượng, sơ đồ phản ảnh một bộ 

phận nào đó của đối tượng. [16] 

Cũng theo tài liệu trên: PPDH trực quan là PP sử dụng những phương 

tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật trong quá trình DH; có thể sử dụng 

trước, trong hoặc sau khi trang bị tri thức mới, khi ôn tập, khi củng cố, hệ 

thống hóa và kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của HS. 

PPDH trực quan có thể thể hiện dưới hình thức minh họa hoặc trình 

bày: Minh họa thông qua bản mẫu, bản vẽ, tranh, ảnh, mô hình; Trình bày 

thông qua máy chiếu, phim, video clip…. Thông qua sự trình bày của GV, 

các em không chỉ lĩnh hội dễ dàng tri thức mà còn giúp các em được tập 

luyện những thao tác mẫu của GV, từ đó hình thành kĩ năng, kĩ xảo.... 

Trong khi tri giác, những biểu tượng có sơ đồ hóa hoặc hình ảnh của 

đối tượng và hiện tượng, quá trình cần nghiên cứu, HS có thể tìm hiểu được 

bản chất của các quá trình và hiện tượng đã thực sự xảy ra. Những tính chất 

và hiểu biết về đối tượng được HS tri giác không chỉ bằng thị giác mà còn có 

thể bằng xúc giác, thính giác và trong một số trường hợp ngay cả khứu giác 

cũng được sử dụng. 

Theo Bruner J. S. (1974): Sự thu nhận thông tin của con người càng 

hiệu quả nếu thông tin đó tác động đến càng nhiều các cơ quan cảm giác của 

con người. [61] 

1.2.3. Vai trò của việc học qua hành động trong học tập Hình học không 

gian 

Theo kết quả của Phòng nghiên cứu Huấn luyện Quốc gia, Bethel, 

Maine (một thị trấn ở Quận Oxford, bang Maine, Hoa Kì): Mức độ ghi nhớ chỉ 

được 5% nếu chỉ nghe giảng, được 10% nếu đọc, được 20% nếu nghe – nhìn, 
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sẽ nhớ nhiều hơn nếu họ trình bày (30%), thảo luận (50%). Đặc biệt, nếu thực 

hành sẽ nhớ lâu (75%), cách tốt nhất để nhớ là dạy lại cho người khác (90%). 

(Hình 3) 

 

Hình 3. Mức độ ghi nhớ theo các hoạt động 

Kết quả này phù hợp với 6 cấp độ trong thang nhận thức của Benjamin 

Bloom. Bao gồm: Nhớ (Remembering); Hiểu (Understanding); Vận dụng 

(Applying); Phân tích (Analyzing); Đánh giá (Evaluating); Sáng tạo 

(Creating). (Hình 4)  

 

Hình 4. Các cấp độ trong thang nhận thức của Bloom 

Năm 1995, Georges Charpak - viện sĩ VHLKH Pháp đã đề xuất phương 

pháp LAMAP – viết tắt cuả cụm từ tiếng Pháp “La main à la pâte” (bàn tay 
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nặn bột) (tiếng Anh là Hands-on, hay Learning by Hand). Đây là PPDH các 

môn khoa học tự nhiên dựa trên tìm tòi, nghiên cứu.  

Theo PP này, dưới sự giúp đỡ của GV, chính HS là người tìm ra câu trả 

lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí 

nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra để từ đó hình thành kiến 

thức cho mình. 

Những cơ sở khoa học nêu trên đã làm rõ vai trò của trí tưởng tượng 

không gian, tư duy trực quan, tư duy thị giác và vai trò của việc học qua hành 

động trong học tập HHKG. Trong những trường hợp trí tưởng tượng không 

gian, tư duy trực quan của HS còn bị hạn chế thì phần mềm hình học động sẽ 

góp phần hỗ trợ và khắc phục những hạn chế đó. 

1.2.4. Phần mềm GeoGebra 5.0  

 Markus Hohenwarter và Judith Preiner (Đại học Florida Atlantic, Hoa 

Kì) là những người đã sáng tạo ra phần mềm GeoGebra. Đây là một phần 

mềm Toán học dùng trong Hình học, Đại số, Vi phân, Tích phân. Phần mềm 

này được phát triển cho việc dạy toán trong các trường học.  

Khi phần mềm GeoGebra 5.0 phiên bản tiếng Việt được mở ra, trên 

thanh công cụ xuất hiện dòng các nhóm lệnh: hồ sơ, chỉnh sửa, hiển thị .... 

Với các nhóm lệnh này ta có thể lưu trữ, chỉnh sửa, hiện thị (dạng 2D hoặc 

3D ...), tùy chọn (ngôn ngữ, thiết lập định dạng hiển thị theo đơn vị độ dài, độ 

lớn góc ...), thêm hoặc bớt các nút công cụ ....  

Khi hiển thị dạng 3D, trên thanh công cụ xuất hiện các nút sau đây: nút 

di chuyển, xác định điểm (dựng điểm mới, giao điểm, trung điểm ...), dựng 

đường thẳng (hoặc dựng tia, đoạn thẳng ...), dựng đường vuông góc (hoặc 

đường song song, các tiếp tuyến ...), dựng đường tròn hoặc đường cô-nic, 

dựng giao của hai mặt, dựng mặt phẳng (qua ba điểm ...), dựng các hình đa 

diện hoặc trải hình, dựng mặt cầu, tính các đại lượng hình học (góc, khoảng 
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cách, diện tích, thể tích), dựng ảnh của một điểm qua một phép biến hình, 

chèn chữ, thay đổi góc nhìn 3D (Hình 5). 

 

Hình 5. Giao diện 3D của phần mềm GeoGebra 5.0 phiên bản tiếng Việt 

Phần mềm GeoGebra rất tiện dụng để vẽ hình trong không gian. Chẳng 

hạn để vẽ một hình lập phương hay một tứ diện đều: trên mặt phẳng (Oxy) 

trong hệ tọa độ Oxyz, ta chỉ việc xác định hai điểm, lập tức có ngay một hình 

lập phương hay một tứ diện đều. Để vẽ một hình nón (tròn xoay) ta chỉ việc 

xác định một điểm là tâm đường tròn đáy, một điểm là đỉnh và nhập một số 

biểu thị độ dài bán kính đáy, ta được ngay một hình nón.  

GeoGebra là phần mềm hình học động, vì ta có thay đổi các điểm, các 

đường, các mặt một cách linh động. GeoGebra hỗ trợ kết nối Hình học phẳng, 

HHKG, Đại số, Xác suất, Thống kê, Bảng tính điện tử và các yếu tố toán học 

khác một cách khá chặt chẽ. Ngoài ưu điểm nổi bật của GeoGebra là vẽ hình 

trực quan, có thể xoay hình biến đổi hình theo nhiều góc nhìn khác nhau, 

GeoGebra còn có thể xử lý biến số, vectơ và điểm, tìm đạo hàm và tích phân 

của hàm số.... 

Có hai chế độ hiển thị đặc trưng trong GeoGebra: một biểu thức trong 

cửa sổ đại số tương đương với một  đối tượng trong trong cửa sổ hình học và 

ngược lại. Cửa sổ hình học (ở bên phải) hiển thị dạng hình học: các điểm, 

vec-tơ, đoạn thẳng, đa giác, hàm số, đường thẳng, đường cô-nic. Mỗi khi ta 

trỏ chuột lên các đối tượng này, đối tượng sẽ được tô sáng và xuất hiện một 

chú thích kế bên đối tượng. Ta có thể dùng chuột để vẽ nhiều loại đối tượng 

trong vùng làm việc (biểu tượng Công cụ) như vẽ điểm mới, tìm giao điểm 

của hai đối tượng, hoặc vẽ hình tròn, mặt cầu… Ta có thể nhấp đúp chuột lên 

một đối tượng để có thể chỉnh sửa đối tượng đó. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_h%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
http://static.geogebra.org/help/docuvi/CNgC7909.html#_3.2_Modes
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GeoGebra là phần mềm hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ hiệu quả công 

việc học tập, giảng dạy và đánh giá. GeoGebra có giao diện khá hợp lí, dễ 

dàng sử dụng và khả năng tương tác đầy đủ với nhiều tính năng mạnh mẽ. Ta 

có thể truy cập nhiều nguồn tài nguyên tại www.geogebra.org với nhiều ngôn 

ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. GeoGebra thích ứng với nhiều hệ điều 

hành.  

Với những ưu điểm nổi bật trên đây, GeoGebra đã được hàng triệu 

người trên khắp thế giới tin dùng. Cộng đồng người sử dụng GeoGebra rất 

đông đảo, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Giáo dục, Toán học, Vật 

lí, Hóa học, Nghệ thuật.... Nhiều Viện nghiên cứu về GeoGebra được hình 

thành trên khắp thế giới: Hoa Kì, Anh, Ấn Độ, Cộng hòa liên bang Đức.... 

GeoGebra có thể hoạt động trên nhiều thiết bị: Máy tính để bàn, máy 

tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh... nên phần mềm này 

được sử dụng rộng rãi, thường xuyên.  

Hiện nay đã có những phiên bản khác nhau của phần mềm GeoGebra. 

Trong luận án này chúng tôi sử dụng phiên bản GeoGebra 5.0. 

1.3. Khảo sát thực trạng về sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học 

Hình học không gian ở trường Trung học phổ thông 

1.3.1. Tổ chức khảo sát thực trạng 

Để khảo sát thực trạng sử dụng CNTT trong DH HHKG chúng tôi đã 

lập phiếu xin ý kiến từ 300 GV Toán THPT. Trong đó có 150 GV các tỉnh 

miền Bắc, 50 GV các tỉnh miền Trung. Các GV chủ yếu là học viên cao học 

của một số trường Đại học (ĐH): ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Giáo dục – ĐH 

Quốc gia Hà Nội, ĐH Hùng Vương Phú Thọ, ĐH Thái Nguyên, ĐH Tây Bắc, 

ĐH Đồng Tháp, ĐH An Giang, …. trong các năm 2015, 2016. Những GV 

tham gia khảo sát đều đã có thâm niên dạy Toán ở trường THPT từ 5 năm trở 

lên.  

http://www.geogebra.org/
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Mẫu phiếu khảo sát xin xem phụ lục 3. 

1.3.2. Kết quả khảo sát thực trạng 

Với nhóm câu hỏi “Có thể sử dụng CNTT để làm gì trong quá trình DH 

HHKG?” - nhóm (I), các GV được hỏi đều tập trung vào các việc: trình chiếu 

một số nội dung bài học thay cho viết bảng hoặc trình chiếu một số hình vẽ, 

hình ảnh minh họa cho bài học.  

Hầu hết các GV được hỏi (92%) cho rằng có thể dùng phần mềm có 

tính động tạo vết minh họa quỹ tích hoặc thay đổi hình để thấy điểm cố định 

của một nhóm đối tượng. Ngược lại, chỉ có số ít GV (8%) cho rằng có thể sử 

dụng CNTT để trình chiếu một nhóm kết quả để phát hiện tính quy luật hoặc 

kết quả khái quát. Có 62% số GV cho rằng có thể sử dụng CNTT để trình 

chiếu hình ảnh để dẫn nhập vấn đề trong bài học và có 38% số GV cho rằng 

có thể sử dụng CNTT để chiếu video dẫn nhập vấn đề trong bài học. 

Khi được hỏi “Bản thân thường xuyên sử dụng CNTT để làm việc nào 

trong các việc đã chỉ ra ở nhóm (I) trong DH HHKG?”, nhìn chung các GV 

cũng chọn phương án tương ứng với phương án đã chọn ở nhóm (I). Tức là tất 

cả GV đều cho rằng CNTT có thể hỗ trợ tốt nhất cho việc trình chiếu nội dung 

bài học thay cho viết bảng, hoặc trình chiếu một số hình vẽ, hình ảnh minh 

họa cho bài học; rất ít GV (8%) cho rằng không hiệu quả khi sử dụng CNTT 

để phát hiện tính quy luật hoặc khái quát hóa kết quả từ một nhóm kết quả cụ 

thể được chiếu lên.  

Như vậy, việc đánh giá CNTT có thể giúp GV làm gì trong quá trình 

DH HHKG phụ thuộc vào bản thân người GV đó đã từng làm được việc đó 

hay chưa? dễ làm hay khó làm? Hay chưa bao giờ làm. Điều này được thấy rõ 

hơn khi chúng tôi đánh giá kết quả điều tra nhóm câu hỏi (III): “CNTT có thể 
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hỗ trợ tốt cho những hoạt động học tập nào ?” trong các hoạt động đã chỉ ra 

trong bảng hỏi. 

Tất cả GV được hỏi đều cho rằng CNTT có thể hỗ trợ vẽ hình; 90% cho 

rằng CNTT có thể hỗ trợ minh họa quỹ tích hoặc minh họa điểm cố định cho 

các bài toán dạng này. Có một số ít GV (8%) cho rằng CNTT có thể hỗ trợ tạo 

tình huống có vấn đề, giải quyết vấn đề hoặc hỗ trợ dự đoán kết quả bài toán, 

tìm lời giải bài toán. 

Về nhóm câu hỏi về mức độ sử dụng CNTT trong các công việc thuộc 

chuyên môn, nghề nghiệp của bản thân - nhóm câu hỏi (IV), kết quả thu được 

như sau:  

Hầu hết GV (88%) hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng bản thân rất ít 

khi sử dụng CNTT trong các công việc thuộc chuyên môn, nghề nghiệp; còn 

lại 12% GV có sử dụng CNTT trong các hoạt động: chuẩn bị bài, trong quá 

trình lên lớp, trong đánh giá kết quả học tập của HS, trong trình bày một vấn 

đề trong các hội nghị, hội thảo, trong tự học nâng cao trình độ hoặc trong trao 

đổi dạy và học với đồng nghiệp và HS. 

Khi chúng tôi trao đổi kĩ hơn về nguyên nhân dẫn đến kết quả GV ít khi 

sử dụng CNTT trong các công việc thuộc chuyên môn hoặc trong DH, các câu 

trả lời tập trung vào vấn đề: mất nhiều thời gian và ít hiệu quả. Ngoài ra còn 

một số nguyên nhân về cơ chế, chế tài, điều kiện, có sở vật chất, trình độ khai 

thác và sử dụng CNTT.... 

Một số kết luận rút ra từ khảo sát thực trạng: 

- Hầu hết GV Toán ở trường THPT đều đã biết về sử dụng CNTT trong DH 

môn Toán. Tuy nhiên phần lớn GV đều cho rằng ứng dụng chủ yếu của CNTT  

trong DH môn Toán là hỗ trợ trình chiếu bài giảng, vẽ hình và minh họa quỹ 

tích; ít thấy sử dụng CNTT hỗ trợ giải toán. 
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- Hầu hết GV Toán cho rằng nên tập trung vào khai thác ứng dụng CNTT vào 

DH, thông qua phần mềm trình chiếu và phần mềm toán học, để phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của người GV. 

Từ thực trạng đó chúng tôi xác định: Luận án cần tập trung nghiên cứu, 

khai thác, bổ sung thêm những ứng dụng của CNTT theo hướng hỗ trợ khắc 

phục khó khăn, hỗ trợ DH và đặc biệt là hỗ trợ giải toán HHKG ở trường 

THPT; chủ yếu thông qua sử dụng phần mềm toán học. 

1.4. Kết luận chương I 

Bước sang thế kỉ XXI, CNTT ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo ra cuộc 

cách mạng trong hầu hết các lĩnh vực xã hội, kinh tế và tạo ra những biến đổi to 

lớn trong phạm vi toàn cầu. CNTT đã xâm nhập và trở thành một công cụ đắc 

lực không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, trong đó có GD. CNTT đã nâng cao 

hiệu quả quản lý GD, và góp phần đổi mới nội dung, PPDH các môn học, đặc 

biệt là môn Toán. 

Nhiều thành tựu của CNTT có thể khai thác trong DH: thiết kế các mô 

hình thực tiễn, tích hợp nhiều dạng dữ liệu như văn bản, biểu đồ, âm thanh, 

hình ảnh, video... vào bài giảng nhằm hỗ trợ tối đa khả năng tiếp thu kiến thức 

của người học, tăng cường trao đổi thông tin giữa GV với HS và giữa các HS 

với nhau.  

CNTT giúp GV tạo ra một môi trường DH mới nhằm bổ sung, khắc phục 

một số nhược điểm của môi trường học truyền thống, như tạo ra tài nguyên học 

tập phong phú với khả năng lưu trữ hầu hết các dạng thông tin của loài người 

nhờ công nghệ số hoá, tạo ra những kênh thông tin đa dạng làm tăng hiệu quả 

học tập cho HS, tạo ra môi trường tương tác, hỗ trợ HS khám phá tri thức, giải 

quyết vấn đề, thực hành sáng tạo, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động, học tập. 

CNTT góp phần đổi mới việc học của HS: hỗ trợ học từ xa, hỗ trợ học ở 

mọi nơi, mọi lúc; học phân hóa và tự học. 
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Trên cơ sở các thành tựu phát triển của các PMDH, chúng ta có thể tạo ra 

một môi trường học tập hết sức thuận lợi cho HS. Trong môi trường này, HS là 

chủ thể hoạt động, tác động lên các đối tượng và qua đó HS chiếm lĩnh được 

các tri thức và kỹ năng mới. Với sự phát triển của mạng Internet và các ứng 

dụng trên mạng đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho việc HS tra cứu, tìm kiếm 

thông tin trên hệ thống tài nguyên gần như “vô tận” trên các website, trong các 

thư viện điện tử. Mặt khác việc tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi trong học 

tập giữa HS với HS, HS với GV đã không còn bị hạn chế về mặt thời gian và 

khoảng cách địa lý. Các phần mềm hỗ trợ, các phần mềm công cụ với giao diện 

“thân thiện” hỗ trợ rất nhiều cho GV và HS trong dạy và học.  

Quá trình học tập HHKG của HS phụ thuộc nhiều vào trí tưởng tượng, tư 

duy trực quan, tư duy thị giác. HS sẽ tri giác vấn đề được nhiều hơn, sẽ nhận 

thức tốt hơn nếu những thông tin liên quan đến nội dung học tập tác động nhiều 

hơn đến các cơ quan cảm giác của các em. Với độ tuổi học trò, các em sẽ hứng 

thú hơn với PPDH trực quan. Bởi vậy việc sử dụng CNTT trong DH HHKG 

vừa có cơ sở khoa học, vừa làm tăng hiệu quả và chất lượng học tập. 

Hiện nay hầu hết các trường phổ thông Việt Nam đều được quan tâm, 

đầu tư, trang bị các thiết bị về CNTT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng 

CNTT vào DH các bộ môn. Tuy nhiên thực tế cho thấy hiệu quả của việc đầu 

tư này chưa cao. Một trong những nguyên nhân là chưa có nhiều những kết quả 

nghiên cứu giúp cho người GV thực hiện, học hỏi, vận dụng vào thực tiễn DH 

của mình. Những đóng góp của chúng tôi ở chương 2 hy vọng góp được một 

phần nhỏ vào việc thay đổi tình hình đó. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÌNH HỌC ĐỘNG 

TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

2.1. Định hướng xây dựng các biện pháp 

2.1.1. Định hướng 1. Các biện pháp nhằm góp phần làm rõ thêm cho lí luận 

về ứng dụng CNTT trong DH môn Toán, tìm ra hoặc làm rõ thêm những ứng 

dụng mới của CNTT trong DH HHKG. 

Như đã trình bày ở chương 1, đã có không ít những công trình nghiên 

cứu trên thế giới và ở trong nước về sử dụng CNTT trong DH nói chung, 

trong DH môn Toán nói riêng. Chúng tôi không có tham vọng đóng góp 

những vấn đề về lí luận, mà chỉ góp phần làm sáng tỏ cho lí luận về ứng dụng 

CNTT trong DH môn Toán, tìm ra hoặc làm rõ thêm những ứng dụng mới của 

CNTT trong DH HHKG, khác với những nội dung đã có trong những công 

trình đã công bố. Chẳng hạn, sử dụng phần mềm GeoGebra để hỗ trợ DH về 

thủ pháp trải hình trong không gian, hay hỗ trợ kiểm nghiệm những phán 

đoán trong những bài toán. Những hoạt động này sẽ nêu bật tác dụng thực sự 

của CNTT trong DH môn Toán.    

2.1.2. Định hướng 2. Các biện pháp cần đảm bảo tính phân hóa hướng vào cả 

đối tượng HS chưa khá và đối tượng HS khá trong học tập HHKG.  

Với đối tượng HS chưa khá - còn hạn chế về trí tưởng tượng không 

gian, còn khó khăn trong việc xác định hình, cần lựa chọn những tình huống 

DH HHKG có trong SGK, trong đó việc vẽ hình, xác định hình hoặc hình 

dung ra hình không gian đang là một trở ngại, khó khăn cho GV và HS. 

Chẳng hạn, tình huống DH khái niệm mặt tròn xoay. Trong những tình huống 

đó cần trình bày rõ PP sử dụng CNTT và PPDH để người đọc thấy được ý 
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nghĩa, tác dụng của biện pháp đề xuất. Hoặc là cần chú ý sử dụng phần mềm 

vẽ hình để thiết kế mô hình trực quan hoặc phỏng thực tiễn phục vụ bài học. 

Thiết nghĩ, nếu chỉ bằng một câu viết trong SGK: “Cho hai đường thằng (d) 

và () chéo nhau; khi (d) quay xung quanh () thì (d) sẽ tạo nên một mặt 

tròn xoay, gọi là mặt hypecboloit”, sẽ không gây ấn tượng gì cho HS. Nhưng 

nếu dùng phần mềm hình học động, với chức năng tạo vết, di chuyển chậm, ta 

sẽ tạo ra mô hình trực quan, mô phỏng hiện tượng này. Qua đó HS chẳng 

những tri giác được hiện tượng, ghi nhớ kết quả tốt hơn, mà còn thấy được 

một vấn đề rất quan trọng trong thực tiễn là có thể xây dựng những công trình 

có dạng hypecboloit dựa trên những cây thép thẳng. Với những bài toán quỹ 

tích trong mặt phẳng, ta chỉ cần dựa vào ba điểm trở lên là có thể dự đoán quỹ 

tích là đường thẳng hay đường cong. Nhưng với HHKG, ta không thể làm 

như thế; vì vẽ hình biểu diễn của hình không gian hoặc là không thể hoặc là 

khó có thể vẽ chính xác được. Hơn nữa, hình biểu diễn chỉ bảo toàn tính chất 

của phép chiếu song song, không bảo toàn độ lớn của vật thật, nên không thể 

dựa trên một số điểm mà đoán được quỹ tích. Ngoại trừ những HS có trí 

tưởng tượng và tư duy lô-gíc tốt, phần lớn những HS khác đều khó nhận ra 

quỹ tích. Trong trường hợp này, nếu sử dụng tính năng tạo vết của phần mềm 

hình học động, những HS này có thể nhìn thấy được quỹ tích cần tìm và 

nhiệm vụ của các em là phải tìm cách lí giải về quỹ tích đó. Việc làm này sẽ 

làm giảm cơ hội phát triển tư duy của HS (đặc biệt là những HS có tư duy 

tốt), nhưng sẽ có lợi đối với những HS chưa có năng lực tư duy tốt; họ sẽ 

không phải rơi vào tình trạng bế tắc hoàn toàn khi giải dạng toán này.  

Với đối tượng HS khá về trí tưởng tượng không gian, về tư duy toán 

học, cần thiết phải trang bị cho các em về thủ pháp trải hình. Trong HHKG có 

một cách giải toán là mở các mặt của một hình không gian và ghép chúng trên 

một mặt phẳng (Opening and Net). Chẳng hạn, có trường hợp ghép liền sáu 
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cạnh của một thiết diện thành một đoạn thẳng có độ dài không đổi, hay trải 

bốn mặt của một tứ diện ghép thành một hình vuông. Việc sử dụng thủ pháp 

này sẽ làm tăng sự hấp dẫn, tăng vẻ đẹp và sự độc đáo của Toán học. Ta có 

thể sử dụng CNTT hỗ trợ chuyển tải thủ pháp này cho HS. 

2.1.3. Định hướng 3. Các biện pháp cần chú ý khai một tính năng “tuyệt vời” 

của một số phần mềm toán học; Đó là tính năng đo các đại lượng hình học: 

Đo độ dài đoạn thẳng, đo độ lớn góc…. Tính năng này chưa được nhiều 

người khai thác.  

Trong quá trình giải bài toán ta thường phải sử dụng các hoạt động trí 

tuệ như dự đoán, phân tích. Song, việc chứng minh hay bác bỏ tính đúng sai 

của những dự đoán trong những bài toán nói trên cũng không phải là dễ, thậm 

chí phải mất nhiều thời gian và công sức. Trong tình huống này, nếu sử dụng 

phần mềm hình học động sẽ rất thuận lợi cho việc bác bỏ các phán đoán 

không đúng và hỗ trợ việc tìm tòi, khám phá ra tính chất của điểm cần tìm.  

Sử dụng tính năng đo các đại lượng, chúng ta dễ dàng kiểm nghiệm tính 

đúng/ sai của mỗi phán đoán. Chẳng hạn: Tìm một điểm trên mặt phẳng nhìn 

hai điểm cho trước dưới góc lớn nhất. Bài toán này tưởng dễ dàng và có lời 

giải tương tự như bài toán: Tìm một điểm trên mặt phẳng có tổng khoảng 

cách đến hai điểm cho trước có giá trị nhỏ nhất. Nhưng không phải. Có không 

ít người đã đoán sai về điểm cần tìm trong bài toán này. Chỉ cần sử dụng tính 

năng đo góc của phần mềm toán học, ta có thể rút ngắn thời gian bác bỏ 

những phán đoán không đúng đó. Bên cạnh đó, với điểm mà máy tính (hoặc 

thiết bị nào đó) đã chỉ ra trên hình, ta có thể dựa vào các số liệu để khám phá 

ra tính chất của một yếu tố cần tìm trong bài toán.  
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2.1.4. Định hướng 4. Sử dụng phần mềm GeoGebra trong nội dung các biện 

pháp 

Hiện nay có một số phần mềm Toán học có những tính năng tương tự 

như nhau, hỗ trợ cho việc DH, nghiên cứu, khám phá các khái niệm, định lí, 

quy tắc, thuật toán, giải toán HHKG ở trường THPT; Mỗi người nên chọn cho 

mình một phần mềm thích hợp. Chẳng hạn, có thể chọn các phần mềm hình 

học động, như Cabri 3D, Geometer’s, Sketchpad, GeoSpace, GeoGebra, … 

trong DH HHKG. Mỗi phần mềm này đều có những ưu điểm và nhược điểm 

nhất định, nhưng chúng đều có tính năng biểu diễn hình không gian và tính 

năng động (dynamic). Chúng tôi tập trung vào việc khai thác và sử dụng phần 

mềm GeoGebra, bởi đây là phần mềm miễn phí (free), dễ sử dụng, tương 

thích với nhiều hệ điều hành. 

2.2. Các biện pháp 

2.2.1. Biện pháp 1. Sử dụng phần mềm hình học động để vẽ hình, hoặc 

tạo ra mô hình trực quan, mô hình phỏng thực tiễn giúp HS hiểu bài 

giảng 

2.2.1.1. Cơ sở và ý nghĩa của biện pháp 

Theo Nguyễn Bá Kim (2015) [22, tr 320]: Những phần mềm dạy học 

có khả năng phục vụ những ý đồ sư phạm như tạo ra môi trường tương tác để 

người học hoạt động và thích nghi với môi trường đó, tạo điều kiện cho người 

học hoạt động độc lập tới mức độ cao, tạo điều kiện thực hiện những ý tưởng 

trong dạy học. 

Mô hình là một vật hay một hệ thống vật đóng vai trò đại diện hoặc 

thay thế cho vật hay hệ thống vật mà ta quan tâm nghiên cứu. Mô hình trực 

quan, mô hình phỏng thực tiễn sẽ hỗ trợ cho việc nghiên cứu không cần phải 

quan sát hình thật hoặc có mặt trong thực tiễn. 
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Khi mô tả khái niệm về mặt tròn xoay, SGK Hình học 12 nâng cao hiện 

hành [40] đã trình bày như sau: “Cho đường thẳng ∆. Xét một đường thẳng d 

song song với ∆, cách ∆ một khoảng R. Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng d 

như thế khi quay quanh ∆ được gọi là mặt trụ tròn xoay”. Định nghĩa mặt nón 

cũng tương tự.  

Hầu hết các GV dạy Toán ở trường phổ thông đều thừa nhận rằng cần 

phải làm một cái gì đó để HS có thể hiểu được điều đó. 

Đã có một số GV sử dụng đồ dùng DH như sau: Cho một hình chữ nhật 

làm bằng nhựa trong, quay xung quanh một cạnh của nó, để tạo ra mặt trụ như 

mô tả trên đây trong SGK. Thậm chí, có GV đã dính chặt cạnh hình chữ nhật 

được chọn làm trục quay vào trục của một mô tơ có công suất khá lớn. Song, 

thực tế cho thấy: khó có thể nhìn ra mặt trụ, mặt nón như thế.  

Cũng có GV sử dụng video clip về người thợ làm gốm dùng bàn quay 

để tạo ra các vật hình tròn xoay giúp cho HS hiểu khái niệm này. Theo cách 

này, HS có thể nhận biết ra hình tròn xoay, nhưng cũng khó có thể nhận ra 

đâu là trục quay. 

Để khắc phục những hạn chế đó, giải pháp của chúng ta là: Sử dụng 

phần mềm có tính năng tạo vết trong quá trình quay, giúp cho HS thấy rõ hơn 

sự tạo ra các mặt tròn xoay.  

Tương tự, trong bài đọc thêm về giao tuyến của mặt trụ tròn xoay và 

mặt phẳng trong SGK nâng cao [40] có hình vẽ minh họa cho nội dung này.  

Tuy nhiên thực tế cho thấy rất ít GV quan tâm đến bài đọc này. Thật 

đáng tiếc nếu sau khi học về hình tròn xoay, khối tròn xoay, mà HS không thể 

hiểu tại sao một cốc nước đặt nghiêng so với mặt đất thì mặt nước trong cốc 

(nếu có) lại có hình elip! 

Chúng tôi đã phỏng vấn hơn 500 GV Toán THPT trong các năm 2014, 

2015, 2016, 2017 bao gồm các GV tham dự các lớp bồi dưỡng giáo viên hàng 

năm thuộc một số tỉnh: Cần Thơ, Trà Vinh, Kiên Giang, Phú Thọ… và những 
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học viên Cao học các khóa tương ứng trong những năm này của các trường 

Đại học (ĐH): ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, ĐH 

Đồng Tháp, ĐH Hùng Vương, ĐH Tây Bắc, ĐH Hải Phòng. Các câu phỏng 

vấn của chúng tôi và kết quả trả lời tương ứng như sau: 

(1) Thầy cô nào có thể giải thích được: Khi một chiếc cốc hình trụ đựng 

nước được đặt nghiêng so với mặt đất thì mặt nước có hình elip?  

(Kết quả: Có khoảng 2% số GV được hỏi trả lời là có thể giải thích được) 

(2) Với các thầy/ cô đã giải thích được hiện tương ở câu 1, thì theo các 

thầy cô việc giải thích cho HS hiểu điều đó có dễ dàng không? Có mất nhiều 

thời gian hay không?  

(Kết quả: Các GV đều cho rằng việc giải thích cho HS hiểu điều đó là không 

dễ dàng và mất nhiều thời gian) 

(3) Thầy, cô nào đã biết khi cắt mặt nón tròn xoay bằng một mặt phẳng 

không qua đỉnh nón và không vuông góc với trục của nó thì giao tuyến là 

đường gì? (Câu này trong Bài đọc thêm ở trang 57-59 SGK [40]).  

(Kết quả: Có khoảng 50% số giáo viên đã biết) 

(4) Thầy, cô nào giải thích được vì sao thiết diện là đường cônic?  

(Kết quả: 0%) 

Khi tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân dẫn đến tình hình như đã trình 

bày ở trên, chúng tôi được biết rằng: Có nhiều lí do, trong đó có lí do là Bài 

đọc thêm trong SGK không gây ấn tượng gì đối với GV. 

Ta có thể sử dụng phần mềm hình học động, chẳng hạn phần mềm 

GeoGebra hoặc phần mềm Geometer’s Sketchpad để tạo ra mô hình trực 

quan, mô hình phỏng thực tiễn giúp GV và HS hiểu được những điều đó. 

Theo nghĩa từ điển: Mô hình được hiểu là một hệ thống được hình dung 

trong đầu hoặc được thực hiện bằng vật chất phản ánh hay tái tạo lại đối 

tượng nghiên cứu. Mô hình Toán học là mô hình được tạo nên bởi toán học 

(thông qua công thức, phương trình, ký hiệu toán học...).[29] 
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Ý nghĩa của mô hình: Mô hình là vật trung gian dùng để nghiên cứu đối 

tượng nào đó. Mô hình là một vật hay một hệ thống vật đóng vai trò đại 

diện hoặc vật thay thế cho “vật” hay một “hệ thống vật” mà ta quan tâm 

nghiên cứu; hoặc mô hình là một hệ thống được hình dung trong bộ óc 

hoặc được thực hiện bằng vật chất phản ánh hay tái tạo lại đối tượng 

nghiên cứu. 

 Người ta thường tạo ra mô hình để nghiên cứu đối tượng nào đó, gọi là 

mô hình hóa. Trong đó mô hình Toán học hóa là dùng mô hình toán học để 

nghiên cứu một vấn đề nào đấy; là quá trình lựa chọn và sử dụng toán học 

một cách thích hợp nhằm phân tích các tình huống thực tế để hiểu rõ thực tế 

đó hơn. 

Có một số thực tế nhưng thực tiễn rất khó có thể hoạt động được trong 

môi trường thực tế đó, người ta thường dùng mô hình để mô phỏng thực tiễn. 

Tuy không phải là thực tiễn thật, nhưng mô hình phỏng thực tiễn cũng có 

những giá trị nhất định. 

2.2.1.2. Thiết kế một số tình huống sử dụng biện pháp 

Tình huống 1.1. Mặt tròn xoay và thiết diện cônic 

Hoạt động trên lớp 

Hoạt động 1. Tạo ra mặt tròn xoay 

GV: Hình 6 vẽ đường tròn (O) tiếp xúc với ba cạnh hình chữ nhật.  

Khi ta quay hình 6 xung quanh trục  A1D1 ta được những hình gì?  

Chi tiết hơn: 

- Điểm A quay thành hình gì? 

- Đoạn AD quay thành hình gì? 

- Đường tròn (O) quay thành hình gì? 

- Hình chữ nhật quay thành hình gì?  

HS:  

- Điểm A quay thành đường tròn 
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- Đoạn AD quay thành các mặt trụ 

- Đường tròn (O) quay thành mặt cầu 

- Hình chữ nhật quay thành hình trụ 

 

 

Hình 6. Mặt trụ tròn xoay 

Hoạt động 2. Hướng dẫn HS tiếp cận khái niệm 

GV. Em có thể nói gì về mối quan hệ: 

- Giữa mặt cầu (O) và mỗi đường thẳng do cạnh AD và cạnh AB của hình chữ 

nhật khi quay tạo nên (giống như một chiếc que đặt sát vào một quả bóng) ? 

- Giữa mặt cầu (O) và mặt phẳng chứa đường tròn do đáy hình chữ nhật khi 

quay tạo nên (giống như quả bóng đặt trên mặt bàn) ?  
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Hình 7. Đường sinh của mặt trụ 

HS: 

- Mỗi đường thẳng do cạnh AD và cạnh AB của hình chữ  nhật khi quay  

luôn tiếp xúc với mặt cầu. 

- Mặt cầu (O) tiếp xúc với mặt phẳng do cạnh AB của hình chữ nhật khi quay 

tạo nên. 

Hoạt động 3. GV hợp thức hóa một số khái niệm và một số tính chất rút ra từ 

những hoạt động trên.  

Những khái niệm: Mặt cầu, mặt trụ, thiết diện, tiếp diện, tiếp tuyến, tiếp xúc, 

mặt cầu nội tiếp, đường tròn lớn. 

Các tính chất: 

- Mỗi đường sinh của mặt trụ đều là tiếp tuyến của mặt cầu nội tiếp nó; 

- Mọi đường thẳng trong mặt phẳng tiếp diện của mặt cầu đi qua tiếp điểm 

đều là tiếp tuyến của mặt cầu; 

- Hai tiếp tuyến của mặt cầu xuất phát từ cùng một điểm thì bằng nhau. 
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Hoạt động 4. Tương tự 

GV: Tương tự, ta có thể sử dụng phần mềm GeoGebra tạo ra mặt nón: Vẽ một 

tam giác cân có đường tròn nội tiếp và quay hình này xung quanh đường cao 

qua đỉnh của nó và tâm đường tròn, ta được một mặt nón tròn xoay và một 

mặt cầu nội tiếp mặt nón đó. Trong quá trình quay (chậm) mỗi vị trí của hai 

cạnh tam giác cân tạo nên những đường sinh của mặt nón. (Hình 8) 

Chú ý: Nếu không có phần mềm hình học động, khó có thể nhìn thấy được 

điều này. 

 

Hình 8. Đường sinh mặt nón tiếp xúc với mặt cầu 

Hoạt động 5. Thiết diện cônic  

GV: Sử dụng phần mềm hình học động mô tả hình ảnh cắt một mặt nón tròn 

xoay bằng một mặt phẳng ở những vị trí khác nhau. 

- Nếu mặt cắt vuông góc với trục hình nón thì thiết diện là một hình tròn; 

- Nếu mặt cắt xiên góc với trục hình nón thì thiết diện là một hình elip; 

- Nếu mặt cắt song song với một đường sinh của hình nón thì thiết diện là một 

hình parabol. (Hình 9) 

- Nếu mặt cắt song song với trục hình nón thì thiết diện là một hình hypecbol. 

(Hình 10) 
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Hình 9. Thiết diện là Elip, Parabol 
 

 

 

Hình 10. Thiết diện là hypecbol 

Hoạt động 6. Dẫn dắt chứng minh thiết diện conic. 

GV: Hình 11 vẽ một mặt phẳng (p) cắt tất cả các đường sinh của mặt trụ và 

không vuông góc với trục hình trụ. Về hai phía của (p) có hai mặt cầu tâm 

(I1), tâm (I2) vừa tiếp xúc với (p), vừa tiếp xúc với mặt trụ. Gọi  F1, F2 lần lượt 

là các tiếp điểm của (p) với mỗi mặt cầu (I1), (I2). M là một điểm bất kì trên 

giao tuyến của mặt phẳng (p) và mặt trụ; Đường sinh của mặt trụ đi qua điểm 

M có điểm chung duy nhất với các mặt cầu (I1), (I2) lần lượt tại E1, E2. Hãy 

phát hiện các cặp tiếp tuyến bằng nhau từ M đến từng mặt cầu. 



51 

 

 

Hình 11. Thiết diện cônic vẽ bằng phần mềm GeoGebra 

 

            Hình 12. Thiết diện cônic vẽ bằng phần mềm Geometer’s Sketchpad 

HS: ta có các cặp tiếp tuyến bằng nhau : 

MF1 = ME1 

MF2 = ME2. 

Cộng hai đẳng thức trên, ta được MF1 + MF2 = E1E2 = I1I2 không đổi. 
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Vậy thiết diện là elip nhận F1, F2 là hai tiêu điểm, độ dài trục lớn bằng đoạn 

I1I2. 

GV: Tương tự, một mặt phẳng cắt tất cả các đường sinh của mặt nón và 

không vuông góc với trục của mặt nón thì thiết diện là một elip.  

        Hãy lấy một số hình ảnh thực tế về thiết diện cônic! 

HS:  

- Cốc nước hình trụ đặt nghiêng sẽ có mặt nước hình elip. (Hình 13) 

- Cắt vát một ống nước, ống tre/ nứa. 

- Bóng nắng của một quả bóng. 

 

Hình 13. Cốc nước hình trụ đặt nghiêng sẽ có mặt nước hình elip 

Như vậy:  Ta có thể sử dụng phần mềm vẽ hình và tính năng tạo vết của 

chúng để thấy rõ hơn những mô hình mô phỏng thực tiễn hoặc những hình vẽ 

trực quan, sinh động, giúp ta hiểu bài hơn, hứng thú học tập hơn. GV cần lựa 

chọn những tình huống đã được nói đến trong SGK, nhưng khó có điều kiện 

thực hiện trong thực tiễn, thiết kế mô hình phỏng thực tiễn dựa trên những 

phần mềm hỗ trợ vẽ hình.  

Tình huống 1.2. Minh họa công thức thể tích khối chóp 

SGK Hình học 12 hiện hành [40] có giới thiệu và cho HS thừa nhận 

công thức thể tích khối chóp. Tuy nhiên, để bớt đi sự khó chịu vì phải thừa 

nhận, GV có thể minh họa công thức thể tích khối chóp thông qua hoạt động 
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sau: Ta có thể chỉ ra rằng thể tích khối lập phương, cạnh a, bằng ba lần thể 

tích khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a, một cạnh bên bằng a và vuông 

góc với đáy. 

Hoạt động trên lớp 

GV: Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy dùng hai mặt phẳng chia khối 

lập phương cạnh a thành ba phần bằng nhau. (Hình 14)  

 

Hình 14. Chia thể tích khối lập phương thành thể tích 3 khối chóp bằng nhau 

HS: Suy nghĩ và thực hiện yêu cầu của GV. 

GV: Trong trường hợp không có HS nào làm được, cần hướng dẫn chi tiết 

hơn: Hãy chia khối lập phương thành ba khối chóp có đáy là một mặt của 

khối lập phương, một cạnh bên vuông góc với đáy chính là một cạnh của khối 

lập phương.  

HS: Suy nghĩ và thực hiện yêu cầu của GV. 

GV: Hướng dẫn HS sử dụng phần mềm thực hiện yêu cầu trên.  

Kết quả này cho ta công thức thể tích khối chóp đặc biệt V = Bh
3

1
với đáy là 

hình vuông cạnh a, một cạnh bên là chiều cao và có độ dài cũng bằng a.  

Nếu HS chỉ vẽ hình mà đã tưởng tượng ra cách phân chia này thì thật là 

tuyệt vời; hoặc nếu có những khối hình thật, bằng gỗ/ nhựa chẳng hạn, để lắp 
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ghép minh họa cho bài toán thì rất tốt. Tuy nhiên, với CNTT làm được như 

trên cũng không kém tính hiệu quả, nhưng đơn giản và tiện lợi hơn. 

 

Hình 15. Ghép ba khối chóp bằng nhau ở trên ta được một khối lập phương. 

Tình huống 1.3. Tạo ra các mặt hypeboloit 

Trong SGK Hình học 12 [40] có ví dụ: “Cho hai đường thẳng l và ∆ chéo 

nhau. Xét hình tròn xoay sinh bởi đường thẳng l khi quay quanh đường thẳng 

∆. Hình tròn xoay nhận được gọi là mặt hypeboloit tròn xoay một tầng”.  

GV có thể minh họa hoặc hướng dẫn cho HS  minh họa cho ví dụ trên bằng 

cách sử dụng phần mềm GeoGebra tạo nên hình 16 và hình 17.  

 

Hình 16. A’A và BC chéo nhau 

 

Hình 17. Mặt hypecboloit 
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2.2.2. Biện pháp 2. Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ giải toán 

quỹ tích hoặc hỗ trợ phát hiện yếu tố bất biến, yếu tố cần tìm trong bài 

toán Hình học không gian 

2.2.2.1. Cơ sở và ý nghĩa của biện pháp 

Theo nghĩa Hán – Việt: Quỹ tích là quỹ đạo (đường đi) của một vật. 

Một hình (H) được gọi là quỹ tích của các điểm M có tính chất T (hay tập hợp 

các điểm M có tính chất T) khi và chỉ khi nó chứa các điểm có tính chất T. Bài 

toán tìm quỹ tích trong Hình học là bài toán tìm tập hợp điểm thỏa mãn một 

hoặc một số tính chất hay một thuộc tính nào đó.  

Lời giải bài toán quỹ tích gồm ba phần: 

Phần thuận. Chỉ ra điểm cần tìm quỹ tích thuộc một tập hợp (H) nào đó. 

Trong bước này, dựa vào dữ kiện của đề bài, cần phải dự đoán tập hợp điểm 

(H) chứa điểm cần tìm quỹ tích là tập gì? Có thể dựa vào những vị trí đặc biệt, 

những tính chất đặc biệt để dự đoán. Sau đó phải lập luận một cách lôgic, chặt 

chẽ để chỉ ra điểm cần tìm quỹ tích thuộc một tập hợp (H) nào đó. Chú ý giới 

hạn quỹ tích, tức là tập hợp điểm cần tìm quỹ tích có thể chỉ là một bộ phận 

(tập con) của tập hợp đã chỉ ra. 

Phần đảo. Lấy một điểm bất kì trong tập hợp (H) (đã giới hạn) ở phần thuận, 

chứng minh rằng điểm này thỏa mãn điều kiện của đề bài, tức là có một 

trường hợp của bài toán tương ứng với điểm này. Thực chất của phần này là 

bài toán dựng hình (bài toán xác định hình) ứng với điểm đã lấy bất kì trong 

tập hợp (H). 

Kết luận: Tập hợp điểm cần tìm quỹ tích là hình (H)/tập hợp (H). 

Như vậy, điều cơ bản của bài toán tìm quỹ tích là phát hiện xem trong 

quá trình thay đổi vị trí (di động) một điểm nào đó có đường đi như thế nào. 
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Có một số dạng toán khác trong hình học có liên quan tới dạng toán 

quỹ tích, như:  

Dạng (i): Chứng minh một điểm nào đó trong bài toán thuộc một tập hợp (H). 

Dạng này chỉ là một phần của bài toán quỹ tích, dễ hơn phần thuận của bài 

toán quỹ tích vì tập hợp (H) đã được chỉ ra trước hoặc chỉ ra một phần. Chẳng 

hạn bài toán: Trong mặt phẳng (P) cho đường tròn đường kính AB và một 

điểm C di chuyển trên đường tròn đó, SA là đoạn thẳng vuông góc với mặt 

phẳng (P). Gọi H là hình chiếu của A trên SC. Chứng minh rằng H luôn thuộc 

một đường tròn cố định.  

Dạng (ii): Xác định hình thỏa mãn một (một số) điều kiện cho trước. Chẳng 

hạn bài toán: Cho điểm G nằm bên trong góc tam diện vuông O.xyz. Xác định 

ba điểm: điểm A thuộc Ox, điểm B thuộc Oy, điểm C thuộc Oz, sao cho tam 

giác ABC nhận G là trọng tâm. Dạng toán này tựa như phần đảo của một bài 

toán quỹ tích. 

Trong cuốn “Giải bài toán như thế nào, phần hai – Tiến tới một phương 

pháp tổng quát” [31], G. Polya đã đề cập đến phương pháp hai quỹ tích và 

phương pháp ba quỹ tích. Ông “gọi một tập hợp nào đó là một quỹ tích nếu nó 

xuất hiện theo một cách đặc trưng nào đó trong quá trình giải toán” [31]. Ông 

đã đưa ra một ví dụ thú vị về “thiết kế một cái nút chai “vạn năng” có thể đậy 

khít ba kiểu miệng chai khác nhau: tròn, vuông và tam giác; đường kính 

đường tròn bằng độ dài cạnh hình vuông và cạnh hình tam giác [31]. Hình 

dạng cái nút chai này là giao của ba hình: một hình trụ tròn xoay và hai hình 

lăng trụ đều, có đáy lần lượt là hình tròn, hình vuông và hình tam giác đã cho.  

Nhiều giáo viên và HS cho rằng, dạng toán qũy tích là một trong những 

dạng toán thách thức đối với HS. 
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Một dạng toán khác cũng thuộc dạng toán khó đối với HS là dạng toán 

tìm giá trị lớn nhất (GTLN) hoặc giá trị nhỏ nhất (GTNN) của một đại lượng 

hình học. Chẳng hạn bài toán: Trong không gian cho hình vuông ABCD. Gọi 

M là điểm nhìn AB và nhìn AD dưới góc vuông. Xác định vị trí của M để thể 

tích khối chóp M.ABCD lớn nhất.  

Để giải được dạng toán này, HS cần phải tìm ra được yếu tố bất biến 

trong bài toán. Với bài này, HS cần thấy được điểm M luôn thuộc một đường 

tròn cố dịnh. Nếu không sẽ không giải được bài toán. 

2.2.2.2. Thiết kế một số tình huống áp dụng biện pháp 

Chúng ta có thể hướng dẫn HS sử dụng một số phần mềm hình học 

động để hỗ trợ, giảm bớt khó khăn trong giải toán quỹ tích hoặc dạng toán 

liên quan đến yếu tố bất biến trong HHKG. Sau đây chúng tôi đề xuất một số 

tình huống giúp GV có thể khai thác và hướng dẫn HS sử dụng CNTT hỗ trợ 

giải toán quỹ tích hoặc hỗ trợ phát hiện yếu tố bất biến trong bài toán HHKG. 

Các tình huống được chúng tôi sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến 

phức tạp, theo hai nhóm: Nhóm thứ nhất gồm những bài toán tìm quỹ tích, 

nhóm thứ hai dựa trên quỹ tích để phát hiện những yếu tố bất biến trong bài 

toán để tìm ra GTLN hoặc GTNN của một đại lượng hình học. 

Tình huống 2.1. Trong không gian cho hình vuông ABCD. Gọi M là điểm 

không thuộc mặt phẳng (ABCD), M nhìn AB và nhìn AD dưới góc vuông. Xác 

định vị trí của M để thể tích khối chóp M.ABCD lớn nhất. 

Các hoạt động trên lớp 

GV: Với giả thiết điểm M nhìn AB dưới góc vuông có gợi ra cho các em hình 

ảnh nào quen thuộc trong HHKG hoặc gợi ra cách vẽ hình như thế nào hay 

không? 



58 

 

HS: M thuộc mặt cầu đường kính AB (trừ điểm A và điểm B). 

GV: Hãy sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ hình. 

HS: Sử dụng phần mềm GeoGebra vẽ mặt cầu đường kính AB và mặt cầu 

đường kính AD. 

GV: Với giả thiết điểm M vừa nhìn AB, vừa nhìn AD dưới góc vuông, gợi ra 

cho các em hoạt động vẽ hình gì tiếp theo? 

HS: Lấy giao của hai mặt cầu trên. 

GV: Có thể suy ra tính chất gì của điểm M? 

HS: M thuộc đường tròn giao của hai mặt cầu trên, trừ hai điểm A và tâm H 

của hình vuông ABCD.  

 

Hình 18. M thuộc đường tròn giao của hai mặt cầu 

GV: Khối chóp M.ABCD có yếu tố nào không đổi, yếu tố nào thay đổi? Thể 

tích khối chóp M.ABCD lớn nhất khi nào? 

HS: Khối chóp M.ABCD có đáy ABCD không đổi, chiều cao khối chóp là 

khoảng cách từ M đến mặt phẳng (ABCD) thay đổi. Thể tích khối chóp 

M.ABCD lớn nhất khi khoảng cách này lớn nhất. 

GV: Vị trí nào của điểm M trên đường tròn giao của hai mặt cầu nói trên cho 

ta khoảng cách từ M đến mặt phẳng (ABCD) lớn nhất? 
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HS: Khi M là điểm chính giữa nửa đường tròn AH của đường tròn nói trên, 

với H là tâm hình vuông ABCD. 

Tóm tắt lời giải bài toán 

Do M nhìn AB và nhìn AD dưới góc vuông nên M thuộc đường tròn 

giao của mặt cầu đường kính AB và mặt cầu đường kính AD, trừ hai điểm A 

và H. Đó là đường tròn, đường kính AH, với H là tâm hình vuông ABCD, 

trong mặt phẳng qua AH vuông góc với mặt phẳng (ABCD).  

Khối chóp M.ABCD có đáy ABCD không đổi, nên thể tích khối chóp 

lớn nhất khi chiều cao khối chóp là khoảng cách từ M đến mặt phẳng (ABCD) 

lớn nhất, khi M là điểm chính giữa nửa đường tròn đường kính AH trong mặt 

phẳng qua AH vuông góc với mặt phẳng (ABCD). 

Tình huống 2.2.  

Trong không gian cho tam giác đều ABC cạnh a. Trên đường thẳng d qua A 

và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có điểm M di động. Gọi H là trực tâm 

tam giác MBC. Xác định vị trí của M để thể tích khối chóp H.ABC lớn nhất. 

Các hoạt động trên lớp 

GV: Các em hãy phán đoán xem điểm H sẽ di động như thế nào? 

HS: Trường hợp đặc biệt, khi M trùng A thì H trùng với tâm O của tam giác 

ABC; Điểm M có thể di chuyển theo hai hướng của đường thẳng d nên tập 

hợp điểm H có tính chất đối xứng qua mặt phẳng (ABC). 

GV: Có thể vẽ thêm một vài trường hợp đặc biệt của H để dự đoán chính xác 

hơn về tập hợp điểm H, hay không ? 

HS: Vì hình biểu diễn của hình không gian khó có thể chính xác như vẽ trong 

mặt phẳng nên kết quả dự đoán có thể không đúng. 

GV: Vậy ta có thể làm gì để khắc phục điều đó ? 



60 

 

HS: Có thể sử dụng phần mềm hình học động.  

GV: Sử dụng phần mềm hình học động để tạo ra một vài vị trí của điểm H, 

làm cơ sở để HS phán đoán về tập hợp điểm H. (Hình 19a) 

GV: Các em hãy sử dụng phần mềm hình học động để kiểm nghiệm phán 

đoán của mình đúng hay sai, bằng cách tạo vết cho điểm H khi M di động trên 

đường thẳng d. Các em có nhân xét gì về tập hợp điểm H ? 

HS: Dự đoán tập hợp điểm H là một cung tròn. 

GV: Cung tròn trong mặt phẳng nào ?  

HS: Cung tròn thuộc mặt phẳng tạo bởi d và điểm O. 

GV: Mặt phẳng này có tính chất gì ? 

HS: Vì d vuông góc với mặt phẳng (ABC) nên (p) vuông góc với mặt phẳng 

(ABC).  

GV:  Hãy tìm hiểu kĩ hơn về tập hợp điểm H. 

 

 

Hình 19. Tìm tập hợp điểm H khi M chạy trên d 

HS: H thuộc cung tròn qua O và N, trong mặt phẳng (P). (Hình 19b) 
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GV: Việc chứng minh kết quả trên là đúng chúng ta sẽ trở lại sau. Vậy khi 

nào thể tích khối chóp H.ABC lớn nhất? 

HS: Khi khoảng cách từ H đến mặt phẳng (ABC) lớn nhất, khi H ở chính giữa 

cung tròn ON trong mặt phẳng (P). 

GV: Khi đó M ở đâu? 

HS: Khi đó góc ANM bằng 450 nên AM = AN. 

GV: Trở lại chứng minh OH vuông góc với MN? 

…….. 

Tóm tắt lời giải bài toán 

Gọi N là trung điểm BC, O là tâm tam giác ABC. Do tam giác MBC 

cân tại M nên MN vuông góc với BC, suy ra mặt phẳng (AMN) vuông góc 

với BC, OH vuông góc với BC (i). Lại có CO vuông góc với mặt phẳng 

(ABM), suy ra CO vuông góc với SB. Kết hợp với CH vuông góc với SB, suy 

ra OH vuông góc với SB (ii).  

Từ (i) và (ii) suy ra OH vuông góc với mặt phẳng (MBC), suy ra OH 

vuông góc với MN. Vậy H thuộc đường tròn đường kính ON, trong mặt 

phẳng (P) tạo bởi AN và d. 

Thể tích khối chóp H.ABC lớn nhất khi khoảng cách từ H đến mặt 

phẳng (ABC) lớn nhất, khi H ở chính giữa nửa đường tròn ON trong mặt 

phẳng (P). Khi đó góc ANM bằng 450 nên AM = AN. Điều kiện này xác định 

vị trí điểm M cần tìm. 

Tình huống 2.3. Trong không gian cho một mặt phẳng (P) cố định và và một 

điểm O cố định trong (P). Xét đường thẳng d trong mặt phẳng (P), quay xung 

quanh điểm O. Cho A là một điểm cố định ở ngoài mặt phẳng (P). Tìm quỹ 

tích hình chiếu H của A trên d, trong quá trình d quay xung quanh O trong 

mặt phẳng (P). 
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Các hoạt động trên lớp 

GV: Hãy sử dụng phần mềm GeoGebra để hỗ trợ giải bài toán. Không mất 

tổng quát ta có thể coi (P) là mặt phẳng [Oxy], với O là gốc tọa độ. Lấy A là 

điểm bất kì ở ngoài mặt phẳng Oxy.  

Làm thế nào để vẽ đường thẳng d quay quanh điểm O, trong mặt phẳng (P)? 

HS: Vẽ đường tròn (C) tâm O với bán kính bất kì và lấy điểm M trên đó. Vẽ d 

là đường thẳng qua hai điểm O và M. 

GV: Có những cách nào để xác định hình chiếu H của A trên d? 

HS:  

Cách 1. Vì AH vuông góc với HO nên H thuộc mặt cầu đường kính AO và H 

là giao điểm của mặt cầu này và d.  

Cách 2. Vì AH vuông góc với d nên H thuộc mặt phẳng qua A và vuông góc 

với d, suy ra H là giao điểm của mặt phẳng này và d.  

 

Hình 20. H thuộc giao của hai mặt  

GV: Sử dụng phần mềm hình học động tạo ra một số vị trí của điểm H. Em 

hãy dự đoán xem đường đi của H khi M di chuyển trên (C) là đường gì ? 



63 

 

HS: Là đường tròn qua O trong mặt phẳng (Oxy). 

GV: Hãy mô tả về đường tròn đó, tức mô tả về quỹ tích của điểm H. 

HS: Quỹ tích của H là đường tròn giao giữa mặt phẳng (P) và mặt cầu đường 

kính AO. Hoặc: Quỹ tích của H là đường tròn trong mặt phẳng (P) có đường 

kính AK, với K là hình chiếu của A trên mặt phẳng (P). 

Tóm tắt lời giải bài toán 

Cách 1. Do H thuộc d, d nằm trong (P), nên H thuộc (P). AH vuông góc 

với d nên H nhìn AO đưới góc vuông, suy ra H thuộc mặt cầu đường kính 

AO. Vậy tập hợp điểm H là đường tròn giao giữa mặt phẳng (P) và mặt cầu 

đường kính AO. 

Cách 2. Do H thuộc d, d nằm trong (P), nên H thuộc (P). Gọi K là hình 

chiếu của A trên mặt phẳng (P). Do AH vuông góc với d nên KH vuông góc 

với d (Định lí ba đường vuông góc). Suy ra H nhìn KO đưới góc vuông. Vậy 

tập hợp điểm H là đường tròn đường kính KO trong mặt phẳng (P). 

Tình huống 2.4. Trong không gian cho một đường thẳng d cố định và một 

điểm A cố định, A không thuộc d. Xét mặt phẳng (P) thay đổi, luôn đi qua d. 

Tìm quỹ tích hình chiếu H của A trên mặt phẳng (P) khi mặt phẳng (P) thay 

đổi. 

Các hoạt động trên lớp 

GV: Hãy sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ hình cho bài toán. Không mất 

tổng quát ta có thể d là trục Oz và A là điểm bất kì ở ngoài d.  

Làm thế nào để vẽ mặt phẳng (P) thay đổi, luôn đi qua d? 

HS: Vẽ đường tròn (C) tâm O với bán kính bất kì và lấy điểm M trên đó; vẽ 

mặt phẳng (P) qua d và M.  

GV: Vẽ đường thẳng qua A và vuông góc với (P). Các em có dự đoán H 

thuộc tập hợp cố định nào không? 
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HS: Suy nghĩ và trả lới câu hỏi.  

GV: Ta có thể tạo vết cho H khi M di chuyển trên (C). Có nhận xét gì về 

đường đi của H? 

HS: Nhận xét: H thuộc một đường tròn qua A. (Hình 21) 

 

Hình 21. Quỹ tích của H khi (P) quay quanh d 

GV: Có nhận xét gì về mặt phẳng chứa đường tròn quỹ tích của H? 

HS: Đó là mặt phẳng qua A và vuông góc với d. 

GV: Có thể chứng minh điều đó như thế nào? 

HS: AH vuông góc với (P), d thuộc (P), nên AH vuông góc với d. Vậy AH 

thuộc mặt phẳng qua A vuông góc với d. 

GV: Gọi (Q) là mặt phẳng qua A vuông góc với d. Vậy quỹ tích của H là 

đường tròn nào trong (Q)? 

HS: Quỹ tích của H là đường tròn đường kính AK trong (Q), với K là giao 

điểm của d và (Q). 

GV: Hãy thể hiện điều đó trên hình vẽ. 

Tóm tắt lời giải bài toán 

Do AH vuông góc với (P), d thuộc (P), nên AH vuông góc với d. Vậy 

AH thuộc mặt phẳng (Q) qua A và vuông góc với d. Gọi K là là giao điểm của 



65 

 

d và (Q). Trong mặt phẳng (Q), AH vuông góc với HK nên H thuộc đường 

tròn đường kính AK. Vậy quỹ tích của H là đường tròn đường kính AK trong 

mặt phẳng (Q) qua A vuông góc với d. 

Tình huống tương tự 

Ta có thể hướng dẫn HS hoặc cho HS tự nghiên cứu, tìm tòi lời giải 

những bài toán tương tự như sau:  

Bài 1. Trong không gian cho một mặt phẳng (P) cố định và một điểm O 

cố định trong (P). Xét đường thẳng d trong mặt phẳng (P), quay xung quanh 

điểm O. Cho A là một điểm cố định ở ngoài mặt phẳng (P). Xác định vị trí 

của d sao cho khoảng cách từ A đến d có GTLN/ GTNN. 

Bài 2. Trong không gian cho một đường thẳng d và một điểm A cố định, 

A không thuộc d. Xác định mặt phẳng (P) đi qua d sao cho khoảng cách từ A 

đến (P) lớn nhất/ nhỏ nhất. 

Tình huống 2.5. Trong không gian cho một mặt phẳng (P) cố định và một 

đường tròn đường kính AB cố định trong (P); cho SA là một đoạn thẳng cố 

định và vuông góc với (P). Xét điểm C di động trên đường tròn đường kính 

AB đã cho. Tìm quỹ tích hình chiếu H của A trên SC.  

Các hoạt động trên lớp 

GV: Hãy sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ hình cho bài toán. Không mất 

tổng quát ta có thể coi (P) là mặt phẳng Oxy, vẽ đường tròn đường kính AB 

với A trùng với gốc tọa độ O và B thuộc trục Oy. Lấy điểm S trên trục Oz. 

Lấy điểm C bất kì trên đường tròn đường kính AB đã cho. Xác định mặt 

phẳng qua A, vuông góc với SC, cắt SC tại H. Hãy quan sát vết của H khi C 

di động trên đường tròn đường kính AB đã cho. 

HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. Nhận xét: Quỹ tích của H là một 

đường tròn qua A.  
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Hình 22. Quỹ tích của H khi C di chuyển trên đường tròn 

GV: Vậy mặt phẳng chứa đường tròn quỹ tích của H là mặt phẳng nào? Chú ý 

mặt phẳng đó phải cố định. 

HS: Là mặt phẳng (Q) qua A và vuông góc với SB. 

GV: Có thể kiểm nghiệm H thuộc mặt phẳng (Q) như thế nào? 

HS: Ta lấy giao điểm của SC và (Q) xem có trùng với H hay không. 

GV: Tốt lắm. Hãy chứng minh điều đó là đúng. 

HS: AH vuông góc với SC và CB nên AH vuông góc mặt phẳng [SCB]. Suy 

ra AH vuông góc với SB. Vậy mặt phẳng [AHK] vuông góc với SB. 

GV: Kết luận quỹ tích là gì? 

HS: Qũy tích H là đường tròn đường kính AK trong mặt phẳng (Q) qua A và 

vuông góc với SB. 

Tóm tắt lời giải bài toán 

AH vuông góc với SC và CB nên AH vuông góc mặt phẳng [SCB]. Suy ra 

AH vuông góc với SB.  

Dựng AH vuông góc với SB. Suy ra mặt phẳng [AHK] vuông góc với SB. 

Vậy H thuộc mặt phẳng (Q) qua A và vuông góc với SB. 
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Trong mặt phẳng (Q), AH vuông góc với HK nên H thuộc đường tròn đường 

kính AK trong mặt phẳng (Q).  

2.2.3. Biện pháp 3. Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ kiểm 

nghiệm các phán đoán và tìm kiếm trong dạy học giải toán Hình học 

không gian  

2.2.3.1. Cơ sở và ý nghĩa của biện pháp 

Phán đoán là một trong những hình thức cơ bản của tư duy. Theo từ 

điển tiếng Việt Hoàng Phê (2004): Phán đoán là dựa vào điều đã biết, đã thấy 

để suy xét rút ra nhận định về điều chưa biết, chưa xảy ra; Dự đoán là đoán 

trước tình hình, sự việc nào đó có thể xảy ra; Khám phá là tìm ra cái ẩn giấu, 

bí mật. Sự khám phá là hành động phát hiện thường được hiểu nghĩa là sau 

một quá trình tìm kiếm sẽ thấy được một đồ vật (hay sự vật) bị che giấu hay 

chưa được thấy. [29] 

Theo Nguyễn Bá Kim (2015): GV cần hướng đến việc dạy Toán theo 

nhiều hoạt động, phải tạo ra được môi trường học tập tích cực nhằm kích 

thích HS tự tìm tòi, khám phá kiến thức để phát triển khả năng GQVĐ và tư 

duy toán học của mình. [18] 

Thực tế đã chỉ ra rằng HS thật sự bị cuốn hút vào các giờ học toán nếu 

các em được làm việc trong một môi trường học tập đặt trọng tâm vào hoạt 

động khám phá toán học. Điều đó buộc các GV toán phải nỗ lực đổi mới việc 

DH toán của mình.  

Theo Battista (2001): Trong bối cảnh hiện nay, HS cũng có thể dựa trên 

những chương trình máy tính để có những dự đoán hữu ích. [58] 

Theo Bailey J. (2007): Tạo cơ hội cho HS xem xét, nghiên cứu trong 

quá trình DH là một cách tiếp cận DH hiệu quả vì nó có thể mang đến cho HS 

cơ hội khám phá kiến thức toán trong một môi trường học tập thú vị và mang 
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tính tương tác cao. [54] 

Ta có thể tạo cơ hội cho HS khám phá Toán thông qua các bài toán kết 

thúc mở; qua đó HS được khuyến khích khám phá bằng các hoạt động trải 

nghiệm toán như quan sát, đặt câu hỏi và giả thuyết, đoán và thử, tìm kiếm 

quy luật... và được tự do theo đuổi các ý tưởng toán học phù hợp với mức độ 

nhận thức của mình.  

Trong tác phẩm “Quy nạp và tương tự trong Toán học”, Polya G. 

(1954) đã đề cập đến một hiện tượng vật lí là “ánh sáng luôn chọn đường đi 

ngắn nhất... liên quan tới tính chất phản xạ của gương phẳng” [93]. Mô hình 

toán học của hiện tượng này là một bài toán Hình học: Cho hai điểm và một 

đường thẳng, tất cả cùng thuộc một mặt phẳng, hai điểm cùng thuộc một nửa 

mặt phẳng có bờ là đường thẳng đó. Tìm trên đường thẳng một điểm có tổng 

khoảng cách từ nó tới hai điểm đã cho nhỏ nhất.  

Bài toán này đã được đưa vào trong sách giáo khoa môn Toán của một 

số nước, chẳng hạn trong sách giáo khoa ở Việt Nam. Bài toán này cũng được 

chuyển một cách tương tự thành bài toán trong Hình học không gian, bằng 

cách thay đối tượng “đường thẳng” trong bài toán thành “mặt phẳng” hoặc bỏ 

đi điều kiện “tất cả cùng thuộc một mặt phẳng” để được một bài toán trong 

không gian.  

Cũng trong tài liệu [93], Polya còn đưa ra bài toán: Cho hai điểm và 

một đường thẳng, tất cả cùng thuộc một mặt phẳng, hai điểm cùng thuộc một 

nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng đó. Trên đường thẳng đã cho, tìm một 

điểm sao cho nó nhìn hai điểm đã cho trước đó với một góc lớn nhất có thể.  

Trong giải toán và nghiên cứu toán học, có một số hoạt động quan 

trọng, cần thiết cho mỗi người là dự đoán, phân tích, tìm tòi, khám phá…. Có 

không ít trường hợp, những hoạt động này chiếm khá nhiều thời gian và công 

sức của chúng ta. Ta có thể sử dụng một số chức năng đo đạc, tính toán, vẽ 
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hình của một số phần mềm hỗ trợ, để giảm bớt thời gian và công sức trong 

việc kiểm nghiệm tính đúng sai của những dự đoán, phân tích…. Chẳng hạn 

như phần mềm GeoGebra, Geometer’s Sketchpad, Cabri 2D, 3D….  

Thực tế cũng đặt ra một số vấn đề sau: (1) Chọn vị trí nào trên trái đất 

có tổng khoảng cách đến hai vị trí cố định ở ngoài trái đất có giá trị nhỏ nhất? 

(2) Chọn vị trí nào trên trái đất có góc nhìn đến hai vị trí cố định ở ngoài trái 

đất có giá trị lớn nhất? (3) Chọn một vị trí nào trên mặt đất để có thể chụp ảnh 

một bức tranh trong phòng triển lãm với góc nhìn lớn nhất v.v.... 

Mô hình toán học hóa những vấn đề nêu trên, ta có những bài toán sau: 

(1) Tìm điểm trên mặt cầu có tổng khoảng cách đến hai điểm ở ngoài mặt cầu 

có giá trị nhỏ nhất?  

(2) Chọn vị trí nào trên mặt cầu có góc nhìn đến hai điểm cố định ở ngoài mặt 

cầu có giá trị lớn nhất? v. v.... 

Đây là những bài toán HHKG thu hút sự chú ý của chúng tôi. 

Chúng tôi đã lập phiếu điều tra (xem phụ lục 1) từ 137 sinh viên năm 

cuối hệ cử nhân của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, K63, vào tháng 12 năm 

2016 về việc giải hai bài toán (1) và (2) nêu trên. Kết quả là: Trong khoảng 

thời gian 120 phút, không có sinh viên nào làm được một trong hai bài toán 

này; thậm chí không có sinh viên nào đoán đúng điểm cần tìm trong hai bài 

toán này. Mặc dù trước đó chúng tôi đã có những gợi ý, dẫn dắt từ bài toán 

trong hình học phẳng chuyển sang bài toán của HHKG, thông qua các hoạt 

động trí tuệ như tương tự hóa, khái quát hóa. Với bài toán đơn giản đã có 

trong sách giáo khoa là: Trong mặt phẳng, cho hai điểm thuộc cùng một nửa 

mặt phẳng có bờ là đường thẳng d; tìm trên d một điểm có tổng khoảng cách 

từ nó tới hai điểm đó có giá trị nhỏ nhất, có tới gần 5% (17/137) số sinh viên 

được hỏi không làm được. Với câu tương tự: Trong mặt phẳng, cho hai điểm 

thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d, tìm trên d một điểm 
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nhìn hai điểm đó dưới góc lớn nhất cũng không có sinh viên nào làm được, 

chỉ có 3 sinh viên đoán đúng được điểm cần tìm, chiếm khoảng 2% số sinh 

viên được hỏi (3/137). 

Đến câu hỏi thay đường thẳng d bằng đường tròn: “Trong mặt phẳng, 

cho hai điểm A, B và đường tròn (C), tìm điểm M trên (C) sao cho MA + MB 

nhỏ nhất và tìm điểm trên (C) nhìn hai điểm đó dưới góc lớn nhất”, không có 

sinh viên nào làm được. Dĩ nhiên, với câu hỏi thay đường tròn bằng mặt cầu: 

“Trong không gian, cho hai điểm A, B và mặt cầu (T), đoạn AB ở ngoài mặt 

cầu (T), tìm điểm C trên (T) sao cho góc ACB lớn nhất, sao cho CA + CB nhỏ 

nhất”, như đã nói ở trên, không có sinh viên nào làm được; thậm chí không có 

sinh viên nào đoán đúng được điểm cần tìm. Riêng câu tương tự: Trong 

không gian, cho hai điểm A, B và mặt phẳng (P), đoạn AB không cắt (P), tìm 

điểm C trên (P) sao cho tổng CA + CB nhỏ nhất” có 75 sinh viên làm được, 

chiếm gần 55% số sinh viên được hỏi, còn 62 sinh viên không làm được (hơn 

45%).  

Điều tra (xem phụ lục 2) từ 270 HS lớp 12 THPT thuộc địa bàn tỉnh 

Nghệ An, tháng 12 năm 2016, kết quả cũng tương tự. Có duy nhất một em 

đoán đúng được điểm cần tìm ở bài toán “Trong mặt phẳng, cho đường tròn 

(C) và hai điểm A, B nằm ngoài (C), tìm điểm M trên (C) sao cho AM + MB 

nhỏ nhất”. Có 13 em đoán đúng điểm cần tìm trong bài toán: “Trong mặt 

phẳng, cho đường thẳng d hoặc đường tròn (C) và đoạn AB không cắt chúng; 

tìm điểm M trên d hoặc đường tròn (C) sao cho góc AMB lớn nhất”, chiếm 

gần 5% (13/ 270) và có 7 em đoán đúng điểm cần tìm trong bài toán này cho 

trường hợp đường thẳng d, chiếm gần 3% (7/ 270). 

Kết quả điều tra chứng tỏ các dạng toán trên không phải là dạng toán 

quá xa lạ, nhưng không phải là dạng toán dễ. Sau đây chúng tôi sẽ trình bày 
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việc sử dụng một trong những phần mềm đo các đại lượng hình học hỗ trợ 

kiểm nghiệm tính đúng sai của những dự đoán và khám phá điểm cần tìm 

trong những bài toán nói trên.  

 

2.2.3.2. Thiết kế một số tình huống sử dụng biện pháp 

Nhờ các chức năng đo độ dài của đoạn thẳng, đo độ lớn của góc, 

GeoGebra có thể hỗ trợ chúng ta kiểm nghiệm tính đúng sai của những dự 

đoán trong các bài toán tìm tòi một yếu tố nào đó trong giải toán Hình học 

không gian.  

Tình huống 3.1. Trong không gian cho hai điểm A, B và mặt phẳng (P), đoạn 

AB không có điểm chung với (P). Tìm điểm M thuộc mặt mặt phẳng (P) sao 

cho góc AMB lớn nhất. (Hình 23) 

Hoạt động trên lớp  

Hoạt động 1 (Dự đoán điểm cần tìm): 

 

Hình 23. Tìm vị trí M để góc AMB lớn nhất 

Kết quả đã khảo sát ở trên, đây là bài toán không dễ dàng tìm được lời giải. 

Sau khoảng vài chục phút cho HS suy nghĩ tìm lời giải bài toán, giáo viên nên 

gợi ý cho HS dự đoán về điểm cần tìm. Ta có thể sử dụng phần mềm 

GeoGebra 5.0 để hỗ trợ cho việc dự đoán điểm cần tìm là điểm nào. 
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Mở phần mềm GeoGebra 5.0, chọn hiển thị 3D. Không mất tính tổng quát, ta 

có thể coi mặt phẳng đã cho là mặt phẳng (xOy), điểm A đã cho thuộc trục 

Oz. Để thuận lợi cho việc phát hiện tính chất của điểm cần tìm, ta có thể đặt 

các độ dài là số nguyên, chẳng hạn A(0; 0; 4), B(6; 0; 8). Lấy điểm M thuộc 

mặt mặt phẳng (xOy) và tính độ lớn góc AMB khi M di chuyển trên mặt 

phẳng (xOy). (Hình 24) 

GV: Có nhận xét gì về sự thay đổi độ lớn của góc AMB khi điểm M càng xa 

hai điểm A và B? 

HS: Khi điểm M càng xa hai điểm A và B thì góc AMB càng nhỏ. 

GV: Vậy nên tìm điểm M trong mặt phẳng (xOy) ở đâu để góc AMB là lớn 

nhất? 

HS: Ta chỉ cần tìm kiếm điểm M trong mặt phẳng (xOy) gần gũi với hai điểm 

A và B.  

GV: Hình chiếu của A trên mặt phẳng (xOy) là gốc tọa độ O và gọi hình 

chiếu của B trên mặt phẳng (xOy) là H. Hãy quan sát độ lớn của góc AMB 

khi cho điểm M dịch dần đến đoạn OH theo hướng vuông góc với OH (xem 

bảng 1). 

HS: Khi cho điểm M dịch dần đến đoạn OH theo hướng vuông góc với OH 

thì góc AMB càng lớn dần. 
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Hình 24. Cho M dịch dần vào OH 

 

Bảng 1: Khi y(M) dần tới 0, góc AMB 

nhỏ dần. 

Ta có thể dự đoán điểm cần tìm thuộc đoạn OH và trở lại vấn đề này ở trang 

73 (*).  

Hoạt động 2 (quy về bài toán trong mặt phẳng): 

Đến đây bài toán của chúng ta quy về bài toán trong mặt phẳng: 

Trong mặt phẳng cho hai điểm A, B và đường thẳng ∆, đoạn AB không có 

điểm chung với ∆. Tìm điểm M thuộc ∆ sao cho góc AMB lớn nhất.  

Có những dự đoán sau có thể xảy ra: 

(1) M là giao điểm M1 của ∆ và đường trung trực của đoạn AB. 

(2) M là hình chiếu M2 của trung điểm đoạn AB trên ∆. 
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(3) Lấy A’ đối xứng với A qua ∆ thì M là giao điểm M3 của ∆ và đoạn A’B. 

(4) M là trung điểm M4 của đoạn là hình chiếu của đoạn AB trên ∆. (M4 trùng 

với M2) 

(5) M là điểm M5 nhìn đoạn AB dưới góc vuông.  

v.v.... (Hình 25) 

 

Hình 25. Một số dự đoán về điểm M  

Hoạt động 3. Kiểm chứng tính đúng sai của những dự đoán 

Ta sẽ kiểm chứng tính đúng sai của những dự đoán trên dựa vào phần mềm 

GeoGebra. Mở phần mềm GeoGebra 5.0 và chọn hiển thị 2D. Lấy điểm A (0; 

4), B(6; 8), ∆ là trục Ox. Tại các điểm từ M1 đến M5, số đo các góc AM1B, 

AM2B, AM3B, AM4B tương ứng bằng: 53,130, 57,430, 52, 130, 57,430. (Hình 

26). Điểm M5 trong trường hợp này không xảy ra. 

Cho điểm M di chuyển trên ∆ ta thấy khi M ở vị trí khoảng giữa vị trí M1 và 

M2, khác với các điểm từ M1 đến M4 thì góc AMB bằng 58,980, lớn hơn 
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những giá trị trên (Hình 27). Điều này chứng tỏ các dự đoán trên không đúng. 

Vậy M cần tìm là điểm nào? 

 

Hình 26. Kiểm nghiệm các vị trí của  M theo dự đoán 

Hoạt động 4. Gợi suy nghĩ về lời giải dựa vào phần mềm hình học động 

GV: Với ba điểm A, M, B gợi ra một chức năng vẽ hình quen thuộc nào? 

HS: Có thể vẽ tam giác AMB hoặc đường tròn qua ba điểm A, M, B. 

GV: Dùng phần mềm vẽ đường tròn qua ba điểm A, M, B và yêu cầu HS xem 

có những vị trí tương đối của đường tròn này và đường thẳng ∆? 

HS: Vì hai đường tròn này đã có một điểm M chung nên có hai khả năng xảy 

ra: Đường tròn (AMB) cắt đường thẳng ∆ tại hai điểm hoặc tiếp xúc với 

đường thẳng ∆. 
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GV: Có thể nghĩ đến điểm cần tìm – một điểm đặc biệt là điểm nào? 

HS: Điểm đó có thể là tiếp điểm T của đường tròn (AMB) và đường thẳng ∆. 

GV: Hãy chứng minh hoặc bác bỏ nhận định đó. 

HS: Suy nghĩ và tìm cách chứng minh. 

GV: Với mỗi điểm M thuộc ∆ thì đoạn AM hoặc BM cắt cung tròn ATB tại 

điểm N. Ta có góc ANB bằng góc ATB (cùng chắn một cung), góc ATB bằng 

tổng hai góc AMB và MBN (góc ngoài tam giác), nên góc ATB lớn hơn góc 

AMB. Ta được điều phải chứng minh. (Hình 27) 

Trở lại (*), ta luôn có: Hình chiếu của một góc trên một mặt phẳng luôn 

lớn hơn hoặc bằng góc đó, tức là góc AKB luôn lớn hơn hơn hoặc bằng góc 

AMB với K là hình chiếu của M trên mặt phẳng (OAB). Thật vậy: 

Gọi P là hình chiếu của M trên đường thẳng AB, ta có KP vuông góc 

với AB (định lí ba đường vuông góc).  

 

 

Hình 27. Tìm vị trí đặc biệt của đường tròn qua A, M, B 

TH1. Nếu P thuộc đoạn AB. Gọi góc AMP là α, góc AKP là β, ta có:  
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AK

AP

AM

AP
. Vậy α ≤ β (α và β là hai góc nhọn).  

Vậy góc AMP không lớn hơn góc AKP. Tương tự góc BMP không lớn hơn 

góc BKP, dẫn đến góc AMB không lớn hơn góc AKP. (Hình 28) 

TH2. Nếu P ở ngoài đoạn AB và B nằm giữa A, P (A nằm giữa B, P xét tương 

tự), ta có: Góc BMP không lớn hơn góc BKP, dẫn đến góc ABM không nhỏ 

hơn góc ABK, suy ra góc AMB không lớn hơn góc APB. (Hình 29) 

Ta được điều phải chứng minh.  

 

 

Hình 28. Góc AMB nhỏ hơn 

góc AKP khi P thuộc đoạn AB 

 

Hình 29. Góc AMB nhỏ hơn góc 

AKP khi P ở ngoài đoạn AB 

GV: Cách xác định điểm M trên đường thẳng ∆ nhìn hai điểm A, B dưới góc 

lớn nhất? 

HS: Quy về xác định tâm đường tròn qua hai điểm A, B và tiếp xúc với đường 

thẳng ∆. 

GV: Tính chất của tâm đường tròn đó (gọi là I)? 
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HS: I vừa thuộc đường trung trực của đoạn AB, vừa cách đều điểm A và 

đường thẳng ∆. 

GV: Tính chất của các điểm cách đều một điểm và một đường thẳng cho 

trước là gì? 

HS: Tập hợp các điểm như thế là một parabol nhận đường thẳng cho trước đó 

là đường chuẩn và điểm cho trước đó là tiêu điểm. 

GV: Cách vẽ parabol đó?  

HS: Lấy một êke OCD (vuông ở O) và một đoạn dây không đàn hồi, có độ dài 

bằng OC. Đỉnh một đầu dây buộc vào điểm A, đầu kia buộc vào điểm D. Đặt 

êke sao cho cạnh CD nằm trên ∆. Lấy đầu bút chì ép sát sợi dây vào cạnh OC 

và giữ căng sợi dây trong khi cạnh DC trượt trên ∆. Khi đó đầu bút chì sẽ 

vạch nên một phần của parabol. (Theo SGK Hình học HH 10 nâng cao [38]) 

GV: Sau khi xác định được tâm I của đường tròn, xác định điểm M cần tìm 

như thế nào?  

HS. Xác định tiếp điểm M của đường tròn tâm I, đi qua A và đường thẳng ∆; 

hoặc M là hình chiếu của I trên đường thẳng ∆. 

GV: Đến đây bài toán đã được giải quyết xong. Hãy tìm một số tình huống 

thực tiễn phù hợp với bài toán trong tình huống này? 

HS: Trong một phòng triển lãm có một bức tranh hình chữ nhật treo dựa vào 

tường. Hãy chọn một vị trí trên sàn nhà để chụp ảnh bức tranh sao cho góc 

nhìn bức tranh của máy ảnh đạt giá trị lớn nhất có thể.  

Tóm tắt lời giải bài toán 

Gọi O và H lần lượt là hình chiếu của A và B trên mặt phẳng (P), gọi K, P lần 

lượt là hình chiếu của M trên các đường thẳng OH, AB. Ta có KP vuông góc 

với AB (định lí ba đường vuông góc).  

Trước hết ta chứng minh góc AMB không lớn hơn góc AKB. 

Xét hai trường hợp: P ở trong/ ngoài đoạn AB. 



79 

 

TH1. Nếu P thuộc đoạn AB. Gọi góc AMP là α, góc AKP là β, ta có: 

 sinsin 
AK

AP

AM

AP
. Vậy α ≤ β (α và β là hai góc nhọn). (Hình 28) 

Vậy góc AMP không lớn hơn góc AKP. Tương tự góc BMP không lớn hơn 

góc BKP, dẫn đến góc AMB không lớn hơn góc AKP. 

TH2. Nếu P ở ngoài đoạn AB và B nằm giữa A, P (A nằm giữa B, P xét tương 

tự), ta có: Góc BMP không lớn hơn góc BKP, dẫn đến góc ABM không nhỏ 

hơn góc ABK, suy ra góc AMB không lớn hơn góc APB. (Hình 29) 

Từ kết quả trên, bài toán quy về bài toán: Trong mặt phẳng cho hai điểm A, B 

và đường thẳng ∆, đoạn AB không có điểm chung với ∆. Tìm điểm M thuộc ∆ 

sao cho góc AMB lớn nhất.  

Xét đường tròn (C) qua A, B và tiếp xúc với ∆, gọi tiếp điểm là T. Gọi N là 

giao điểm của một trong hai đoạn MA hoặc MB với đường tròn (C), ta được: 

Góc ANB bằng góc ATB (cùng chắn một cung), góc ATB bằng tổng hai góc 

AMB và MBN (góc ngoài tam giác), nên góc ATB lớn hơn góc AMB. Vậy T 

là điểm cần tìm. (Hình 27)  

Tình huống 3.2. Trong không gian cho hai điểm A, B và mặt cầu (C) tâm O, 

bán kính R, đoạn AB ở ngoài mặt cầu (C). Tìm điểm M thuộc mặt cầu (C) sao 

cho góc AMB lớn nhất. (Hình 30)  

Hoạt động trên lớp 

Hoạt động 1 (Dự đoán điểm cần tìm): 

Tương tự như tình huống 3.1, đây là bài toán không dễ dàng tìm được lời giải 

(như kết quả khảo sát đã trình bày ở trên). Sau khoảng vài chục phút cho HS 

suy nghĩ tìm lời giải bài toán, giáo viên nên gợi ý cho HS dự đoán về điểm 

cần tìm.  
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Hình 30. Tìm vị trí điểm M để góc AMB lớn nhất 

Có thể có những dự đoán sau về điểm M cần tìm: 

- Là điểm M1 – giao điểm mặt cầu và đường thẳng qua tâm mặt cầu, vuông 

góc và cắt đường thẳng AB. 

- Là điểm M2 – giao điểm mặt cầu và đường trung trực của đoạn AB trong 

mặt phẳng qua AB và tâm mặt cầu. 

- Là một trong hai điểm M3, M4 – giao điểm mặt cầu và OA, OB. 

- Là điểm M5 giữa cung nối M3 và M4 trên đường tròn lớn của mặt cầu qua 

M3, M4. 

- Là điểm M6 có tiếp tuyến tại đó của mặt cầu song song với AB và nằm trong 

mặt phẳng (OAB). 

- Là điểm nhìn AB dưới góc vuông, trong mặt phẳng (OAB)........ 

Việc chứng minh những dự đoán trên là đúng sẽ không thể thực hiện được, 

bởi những dự đoán trên đều sai, song việc bác bỏ những dự đoán đó cũng tốn 

không ít thời gian và công sức. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm Geogebra 

để bác bỏ các kết quả dự đoán đó một cách dễ dàng hơn. Chỉ cần chọn những 

trường hợp đặc biệt, ta sẽ có những phản ví dụ để bác bỏ những dự đoán 

không đúng. 

Hoạt động 2: Kiểm chứng tính đúng, sai của những dự đoán. 

Mở phần mềm GeoGebra và chọn hiển thị 3D.  
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Không mất tính tổng quát, ta có thể coi mặt cầu đã cho là mặt cầu có tâm là 

gốc tọa độ O, bán kính R, điểm A đã cho thuộc trục Ox, điểm B đã cho thuộc 

mặt phẳng xOy. Để thuận lợi cho việc phát hiện tính chất của điểm cần tìm, ta 

có thể đặt các độ dài là số nguyên, chẳng hạn R = 3, A(8; 0; 0), B(4; –1; 0). 

Nối các đoạn thẳng OA, OB lần lượt cắt mặt cầu (C) tại các điểm E, F. Lấy 

điểm M thuộc mặt cầu (C) và tính độ lớn góc AMB khi M di chuyển trên mặt 

cầu (C). (Hình 31)  

 

        Hình 31. Kiểm nghiệm các dự đoán 

- Tại một điểm M ở gần trục Ox đo được 79,750. 

- Tại điểm M1 số đo góc AM1B xấp xỉ 64,840, nhỏ hơn 79,750. Loại điểm M1. 

- Tương tự, các góc AM2B, AM3B, AM4B, AM5B theo thứ tự đo được là 

62,55o, 64,84o, 75,96o, 79,06o. Các góc này đều nhỏ hơn 79,750. Loại các 

điểm M2, M3, M4, M5..Điểm M6 trùng với điểm M1. 

(Xem giá trị các góc ở Bảng 2) 

Vậy tất cả các điểm đã dự đoán ở trên đều không đúng.  

Cũng có HS đoán rằng M là điểm nhìn AB dưới góc vuông. Phán đoán này 

còn nhiều vấn đề.  
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Thứ nhất: Liệu có tốn tại điểm đó không? (sẽ không tồn tại khi mặt cầu đã cho 

và mặt cầu đường kính AB không có điểm chung!).  

Thứ hai: Nếu tồn tại, thì có bao nhiêu điểm và độ lớn các góc tại các điểm đó 

có khác nhau hay không? Chọn giá trị lớn nhất như thế nào?  

Vậy điểm cần tìm là điểm nào? 

 

Bảng  2. Giá trị góc AMB thay đổi 

Hoạt động 3 (Khám phá lời giải bài toán này với sự hỗ trợ của phần mềm 

GeoGebra): 

GV: Các dự đoán ở trên đều tập trung vào các điểm thuộc giao tuyến của mặt 

cầu và mặt phẳng qua tâm mặt cầu và hai điểm đã cho, tức là mặt phẳng 

(OAB). Có thể kiểm nghiệm lại điều đó là đúng (*). (Ta sẽ trở lại ý này ở cuối 

bài). 
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Hình 32. Tìm điểm M thuộc đường tròn để góc AMB lớn nhất. 

Hoạt động 4. Quy về bài toán trong mặt phẳng. 

Đến đây bài toán của chúng ta quy về bài toán trong mặt phẳng: 

Trong mặt phẳng cho hai điểm A, B và đường tròn (C), tâm O, đoạn AB ở 

ngoài đường tròn (C). Tìm điểm M thuộc (C) sao cho góc AMB lớn nhất. 

(Hình 32)  

Tương tự như tình huống 2.1, với ba điểm A, M, B có thể nghĩ đến chức 

năng vẽ đường tròn qua ba điểm của phần mềm GeoGebra. Có ba vị trí tương 

đối của đường tròn này và đường tròn (C):  

Đường tròn (AMB) cắt đường tròn (C) tại hai điểm hoặc tiếp xúc ngoài 

hoặc tiếp xúc trong với đường tròn (C), vì hai đường tròn này đã có một điểm 

M chung.  

Từ đó có thể nghĩ đến điểm cần tìm – một điểm đặc biệt của đường tròn 

(C) là tiếp điểm T của đường tròn (AMB) và đường tròn (C) trong trường hợp 

chúng tiếp xúc ngoài với nhau. 
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Hoạt động 5. Gợi ý chứng minh dự đoán trên là đúng, tương tự đã 

chứng minh trong tình huống 2.1. 

Do hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau nên mỗi điểm của đường tròn 

này và mỗi điểm của đường tròn kia thuộc hai nửa mặt phẳng có bờ là tiếp 

tuyến chung của chúng.  

Vậy với mỗi điểm M thuộc (C), đoạn MA hoặc MB sẽ cắt tiếp tuyến 

chung của hai đường tròn tại một điểm, gọi là điểm N.  

Theo kết quả trong tình huống 2.1 góc ATB lớn hơn hoặc bằng góc 

ANB; mà góc ANB lớn hơn hoặc bằng góc AMB (tính chất góc ngoài tam 

giác).  

Vậy góc ATB lớn hơn hoặc bằng góc AMB. 

Ta được điều phải chứng minh. (Hình 33)  

 

Hình 33. Góc AMB lớn nhất khi đường tròn 

                       (AMB) tiếp xúc với đường tròn (C) 

Tóm tắt lời giải bài toán 
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Gọi (C) là giao của mặt cầu đã cho và mặt phẳng [OAB]. Với mỗi điểm 

M thuộc mặt cầu đã cho, gọi N là hình chiếu của M trên mặt phẳng [OAB]. 

Chứng minh tương tự bài toán trong tình huống 4.1 (xét hai TH), ta có góc 

AMB không lớn hơn góc ANB.  

Đến đây bài toán của chúng ta quy về bài toán trong mặt phẳng: Trong 

mặt phẳng cho hai điểm A, B và đường tròn (C), tâm O, đoạn AB ở ngoài 

đường tròn (C). Tìm điểm M thuộc hình tròn (C) sao cho góc AMB lớn nhất. 

(Hình 33)  

Xét đường tròn (T) qua A, B và tiếp xúc ngoài với đường tròn (C). Gọi ∆ 

là tiếp tuyến chung của chúng và T là tiếp điểm. Với mỗi điểm M thuộc hình 

tròn (C), gọi N là giao điểm của một trong hai đoạn MA hoặc MB với ∆, ta 

được: Góc ANB lớn hơn góc AMB (góc ngoài tam giác). Mà góc ATB lớn 

hơn góc ANB (theo kết quả tình huống 4.1). Vậy T là điểm cần tìm.  

Tình huống 3.3. Trong không gian cho hai điểm A, B và mặt phẳng (P), đoạn 

AB không cắt mặt phẳng (P). Tìm điểm M thuộc (P) sao cho tổng MA + MB 

nhỏ nhất. (Hình 34) 

 

Hình 34. Tìm điểm M thuộc mặt phẳng (p) để MA + MB nhỏ nhất 

Hoạt động trên lớp 
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GV. Khoảng cách ngắn nhất từ A và từ B, đến mặt phẳng (P) là đoạn nào? 

HS. Là đoạn vuông góc với (P) dựng từ A và B. 

GV. Vậy điểm cần tìm là điểm chân đường vuông góc nào hay một điểm nào 

khác? 

HS. Suy nghĩ, trả lời. 

GV. Để nhanh chóng có câu trả lời, ta có thể dùng phần mềm đo đoạn thẳng 

để khẳng định hay bác bỏ những dự đoán. Sử dụng phần mềm GeoGebra 5.0, 

và hiển thị 3D. Không mất tổng quát, ta có thể coi mặt phẳng (P) đã cho là 

mặt phẳng (xOy), điểm A thuộc trục Oz có hình chiếu xuống mặt phẳng xOy 

trùng với gốc tọa độ O, điểm B có hình chiếu xuống mặt phẳng xOy là điểm 

H. Đo các đoạn OA, OB, HA, HB và tính các tổng OA + OB, HA + HB.  

Tiếp đó lấy điểm M bất kì trên (P). Lập bảng giá trị tổng TM = MA + MB và 

ba thành phần tọa độ của điểm M tương ứng để tìm ra giá trị TM nhỏ nhất và 

tính chất của điểm M cần tìm. (Hình 35 và Bảng 3)  
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Hình 35. M càng gần OH  

thì AM + MB càng nhỏ 

Bảng 3. Giá trị của TM = MA + MB 

Từ kết quả trên bảng 3 ta thấy khi y(M) gần bằng 0, tức điểm M gần 

đoạn OH thì TM nhỏ hơn các giá trị khác (phần đóng khung trong bảng 3). 

Tiếp tục cho điểm M di chuyển trên đoạn OH, ta tìm ra vị trí điểm M có 

TM nhỏ nhất khi đoạn OM dao động từ 1,8 đến 2,1. (Hình 36 và Bảng 4) 

Tạm chấp nhận OM = 2, ta được OM = 2, MH = 4, vậy điểm M có đặc điểm 

gì? 

HS: Khi đó: 

. OA = 2OM, HB = 2HM,  
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. ∆AOM đồng dạng với ∆BHM, các góc AMO và BMH bằng nhau. 

Tóm tắt lời giải bài toán 

Hình 36. Tìm M trên OH để TM = MA + MB nhỏ nhất       Bảng 4. các giá trị TM 

 

Gọi O và H lần lượt là hình chiếu của A và B trên mặt phẳng (P), gọi K 

là hình chiếu của M trên các đường thẳng OH. Ta có MA ≥ KA, MB ≥ KB 

(đường xiên và hình chiếu). Vậy MA + MB ≥ KA + KB. 

Lấy B’ đối xứng với B qua đường thẳng OH, ta có KB = KB’. 

Nên KA + KB = KA + KB’ ≥ AB’ không đổi. Đẳng thức xảy ra khi K là giao 

điểm I của AB’ với OH. Giao điểm I đó chính là điểm cần tìm. 

GV có thể gợi cho HS giải bài toán tương tự: Trong không gian cho hai 

điểm A, B và mặt cầu (C), Tìm điểm M thuộc (C) sao cho tổng MA + MB nhỏ 
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nhất; hoặc giải bài toán bằng cách khác: Đặt đoạn OM = x và tìm giá trị nhỏ 

nhất của biểu thức TM = MA + MB theo x và các đoạn không đổi: a = OA, b = 

HB, c = OH. 

Tình huống 3.4. Trong không gian, cho hai điểm và một đường thẳng, đường 

thẳng nối hai điểm đó và đường thẳng đã cho chéo nhau. Tìm một điểm trên 

đường thẳng đã cho sao cho tổng khoảng cách từ nó tới hai điểm đã cho có 

giá trị nhỏ nhất. (Hình 37) 

 

Hình 37. Tìm M thuộc d để TM = MA + MB nhỏ nhất 

Các hoạt động trên lớp 

GV: Em đã gặp bài toán nào tương tự bài toán này hay không? 

HS: Có một bài toán tương tự bài toán này, ở trong mặt phẳng. 

GV: Em có thể nói rõ hơn về bài toán đó hay không? 

HS: Cho hai điểm và một đường thẳng, tất cả cùng thuộc một mặt phẳng và 

hai điểm này không thuộc đường thẳng đã cho. Tìm một điểm sao trên đường 

thẳng đã cho sao cho tổng khoảng cách từ nó tới hai điểm đã cho có giá trị 

nhỏ nhất. 

GV: Các em đã biết lời giải bài toán này hay chưa? 

HS: Gọi hai điểm đã cho là A và B, gọi đường thẳng đã cho là ∆, gọi điểm 

cần tìm là C. Xét hai trường hợp (TH): 
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TH 1. A và B thuộc hai nửa mặt phẳng bờ ∆: Với mọi điểm C thuộc ∆, ta 

luôn có AC + CB ≥ AB. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi A, C, B thẳng hàng. 

Vậy AC + CB có giá trị nhỏ nhất bằng đoạn AB, khi C là giao điểm của đoạn 

AB và đường thẳng ∆. 

TH 2. A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ ∆: Quy về TH 1 bằng 

cách lấy B’ đối xứng với B qua ∆. Khi đó với mọi điểm M thuộc ∆, ta luôn có 

BM = B’M và AM + MB = AM + MB’ ≥ AB’. Suy ra AM + MB có giá trị 

nhỏ nhất bằng đoạn AB’, khi M là giao điểm của đoạn AB’ và đường thẳng ∆. 

(Hình 38) 

 

Hình 38. Quy về bài toán quen thuộc 

GV: Ta có thể quy bài toán đã cho về bài toán đã biết này như thế nào? 

HS: Suy nghĩ về câu hỏi của GV 

GV: Ta có thể trải nửa mặt phẳng (Q) chứa B bằng cách quay nửa mặt phẳng 

chứa B và ∆ xung quanh ∆ áp vào mặt phẳng (P) chứa A và ∆, sao cho điểm 

B đến vị trí B’ mà A và B’ không cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ ∆.  

Theo bài toán trên, điểm C cần tìm là giao điểm của đoạn AB’ và đường 

thẳng ∆.  

Ta cũng có thể sử dụng phần mềm Geogebra để hỗ trợ tìm tòi, khám 

phá xem điểm cần tìm là điểm nào? Cụ thể như sau: 
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Không mất tính tổng quát, ta có thể lấy điểm A trên mặt phẳng xOy, 

trục Oy là đường thẳng d – giao tuyến của hai mặt phẳng lần lượt chứa A và 

B. Để thuận lợi cho việc phát hiện tính chất của điểm cần tìm, ta cần lấy các 

độ dài là số nguyên, chẳng hạn A(– 2; 2; 0 ), B(5; – 3; 4).  (Hình 39).  

Khi di chuyển điểm M trên đường thẳng d, ta có kết quả ở bảng 5: 

 

 

Hình 39. M di chuyển trên d 

HS. Thực hiện yêu cầu của GV. 

GV: Hãy chú ý phát hiện điểm trên d cho ta tổng MA + MB nhỏ nhất (phần 

đóng khung trong bảng 4) và phát hiện điểm cần tìm. 

HS: Gốc tọa độ O tương ứng với tổng lớn nhất. 
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Bảng  5: Các giá trị của tổng MA + MB khi M di chuyển trên d 

GV: Hãy phát hiện tính chất của điểm này so với hai điểm A, B và đường 

thẳng d. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A, B trên ∆, hãy đo các khoảng 

cách từ A, B đến ∆ và điểm C tìm được chia đoạn HK theo tỉ số nào, hãy phát 

hiện tỉ số này có liên quan gì đến các khoảng cách từ A, B đến ∆ hay không? 

HS. 
BK

AH

CB

CA
 . 

GV. Hãy phát biểu bằng lời kết quả tìm được. 

HS. Điểm C cần tìm là điểm chia đoạn HK theo tỉ số bằng tỉ số khoảng cách 

từ A đến ∆ và từ B đến ∆. 

GV. Kết quả theo hai cách có giống nhau hay không? 

HS. Cả hai kết quả đều dẫn đến góc ACH bằng góc BCK, nói cách khác AC 

và BC cùng tạo với ∆ góc như nhau. 
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GV: Qua những ví dụ trên, chúng ta thấy rõ hơn ý nghĩa và vai trò của CNTT 

trong việc kiểm nghiệm tính đúng sai của những dự đoán, giảm bớt được thời 

gian tìm kiếm cho lời giải bài toán. 

2.2.4. Biện pháp 4. Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ dạy học giải 

bài toán Hình học không gian bằng thủ pháp “trải hình” 

2.2.4.1. Cơ sở và ý nghĩa của biện pháp 

Ở trường THCS HS đã được biết đến thủ pháp “Cắt và ghép hình” khi 

chứng minh tổng ba góc của bất kì tam giác nào cũng bằng 1800. Đây là một 

thủ pháp đặc trưng trong giải toán Hình học phẳng. Giáo viên có thể hướng 

dẫn HS vẽ một tam giác bất kì trên giấy rồi xé riêng các góc của tam giác và 

ghép lại sẽ được một góc bẹt. (Hình 40) 

 

Hình 40. Thủ pháp cắt ghép hình 

Hoặc giáo viên có thể dùng phần mềm vẽ một tam giác ABC bất kì với 

M, N, P lần lượt là trung điểm AB, BC, CA; rồi lấy M làm tâm, quay tam giác 

MNB góc 1800 thành tam giác MN1A sao cho đoạn NN1 nhận M là trung điểm; 

lấy P làm tâm quay tam giác PNC góc 1800 thành tam giác PN2A sao cho 

đoạn NN2 nhận P là trung điểm. Theo cách đó, ba góc của tam giác ABC bằng 

ba góc N1AB, BAC, CAN2 có tổng bằng 1800.   
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Thủ pháp “Cắt và ghép hình” phù hợp với kiểu “học qua hành”, “học 

qua làm” (learning by doing), vừa có tính trực quan vừa hấp dẫn HS. Tương 

tự thủ pháp này, khi giải toán Hình học không gian, ta có thủ pháp “Trải hình” 

– trải các mặt của một hình không gian lên một mặt phẳng.  

Thủ pháp là một khái niệm thuộc lĩnh vực phương pháp, đó chính là 

cách thức mà người ta xử lí và sử dụng hiệu quả các thông tin theo lối suy 

nghĩ riêng biệt, linh hoạt, khéo léo, độc đáo.  

Thủ pháp là một trong những thành tố của trí thông minh; thủ pháp 

được vận dụng khi người ta cần giải quyết một nhiệm vụ nào đó. Việc chứng 

minh bài toán hình học không gian bằng “Trải hình” có thể xem là một thủ 

pháp. [78] 

 “Trải hình” (Opening and Net) là trải các mặt của một hình không gian 

lên một mặt phẳng. Thủ pháp này giúp cho việc giải không ít những bài toán 

hình học không gian vừa độc đáo, vừa dễ hiểu.  

Khi trải một hình lên một mặt phẳng ta được một hình khai triển - một 

hình hai chiều có thể được xếp lại để tạo thành một hình dạng ba chiều hoặc 

một khối hình.  

Một hình khai triển là một mô hình được thực hiện khi bề mặt của một 

hình dạng ba chiều được trải ra bằng phẳng cho thấy mỗi mặt của nó. Một 

khối hình có thể có những hình khai triển khác nhau.  

Để tìm hiểu thực trạng HS THPT đã biết về thủ pháp trải hình trong 

giải toán Hình học không gian (HHKG) ở mức độ nào, chúng tôi đã quan sát 

120 HS thuộc ba lớp 11 Trường THPT An Lão - Hải phòng, tháng 4 năm 

2016 giải một bài toán trong khoảng thời gian 30 phút. 

Đề bài toán: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. EFGH có AD = a, AB = b, 

AE= c, với a ≤ b ≤ c. Xác định mặt phẳng qua AG sao cho thiết diện của hình 

hộp chữ nhật cắt bởi mặt phẳng đó có chu vi nhỏ nhất. 

Ý tưởng giải bài toán:  
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Thứ nhất: Đây là bài toán đòi hỏi phải xét nhiều trường hợp (TH) và HS (HS) 

phải so sánh kết quả của các TH đó để tìm ra thiết diện có chu vi nhỏ nhất.  

Thứ hai: Có thể đánh giá chu vi thiết diện thông qua biểu thức tính toán nhờ 

các độ dài đoạn thẳng, nhưng tốt hơn là dùng thủ pháp trải hình. 

Kết quả khảo sát như sau:  

Trong 10 phút đầu, có 98/120 (khoảng 81%) số HS xác định được thiết diện 

trong một TH.  

Trong 10 phút tiếp theo, có 48/120 (40%) số HS biết tính chu vi thiết diện 

theo kích thước đã cho và ẩn phụ.  

Sau 30 phút làm bài, có 15/120 số HS (12,5%) đánh giá được giá trị nhỏ nhất 

của chu vi thiết diện trong TH đã xác định. 

Trong số đó có 9 HS (7,5%) biết trải hình, 6 HS (5%) đánh giá giá trị 

nhỏ nhất của chu vi thiết diện nhờ bất đẳng thức; có 12 HS (10%) biết xét 

thiết diện trong nhiều TH khác nhau.  

Kết quả khảo sát cho thấy: Đây là một bài toán không đơn giản và có rất 

ít HS biết trải hình để giải bài toán. 

2.2.4.2. Thiết kế một số tình huống áp dụng biện pháp 

Tình huống 4.1. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. EFGH có AD = a, AB = b, 

AE= c, với a ≤ b ≤ c. Xác định mặt phẳng (P) qua AG sao cho thiết diện của 

hình hộp chữ nhật cắt bởi mặt phẳng đó có chu vi nhỏ nhất. (Hình 41) 

Các hoạt động trên lớp:  

Hoạt động 1. Tìm một cách giải bài toán. 

GV: Giao bài toán cho cả lớp làm bài trong 15 phút. 

HS: Vẽ hình, suy nghĩ, giải toán.  

GV: Xét TH (P) cắt cạnh BF tại điểm I, ta gọi đây là TH 1, thiết diện là hình 

gì, vì sao? 
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Hình 41. Thiết diện là hình bình hành AIGJ 

HS: Thiết diện là hình bình hành AIGJ, theo tính chất: Hai mặt phẳng song 

song cắt mặt phẳng thứ ba theo hai giao tuyến song song với nhau.  

GV: Khi nào chu vi thiết diện nhỏ nhất? 

HS: Hoạt động nhóm, độc lập. 

Nếu HS đặt BI = x, chu vi thiết diện tính được theo công thức: 

C = 2v, với v = AI + IG = 2222 )( xcaxb  .  

Đến đây chỉ có một số ít HS có thể tìm được giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

này (như kết quả khảo sát chúng tôi đã trình bày trong mục 2.1.1.1). 

Hoạt động 2. Sử dụng thủ pháp trải hình  

GV: Hãy trải mặt BCGF lên mặt phẳng (ABFE) sao cho hình vuông BCGF và 

ABFE xếp liền kề nhau (Hình 42) – gọi là thủ pháp “Trải hình”.  

Khi đó nửa chu vi thiết diện là tổng hai đoạn AI và IC. Vị trí nào của điểm I 

thì tổng này nhỏ nhất? 

HS: Chu vi thiết diện nhỏ nhất khi I là giao điểm của AO và BF. 
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Hình 42. Trải mặt này lên mặt kia 

             

    Hình 43. AI + IG nhỏ nhất khi ba điểm A, I, O thẳng hàng 

GV: Khi đó điểm I chia đoạn BF theo tỉ số nào?         

HS: Điểm I chia đoạn BF theo tỉ số IF/ IB = a / b. (Hình 43)                             

GV: Khi đó giá trị nhỏ nhất của chu vi thiết diện bằng bao nhiêu? 

HS: Khi đó 2v = abcbacba 22)(2 22222  . 

GV: TH đặc biệt: điểm I trùng với B hoặc I trùng với F thì kết quả thế nào? 

HS: Khi điểm I trùng với B, thiết diện là hình chữ nhật ABGH, có v = 

.22 cab   (Hình 44) 
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Khi I trùng với F, thiết diện là hình chữ nhật AFGD, có v = .22 cba   (Hình 

45)  

 

     Hình 44. Thiết diện là ABGH 

 

      Hình 45. Thiết diện là AFGD 

GV: So sánh TH điểm I ở trong đoạn BF và hai TH đặc biệt trên, TH nào thiết 

diện có chu vi nhỏ nhất? 

HS: Ta có .)( 222222 cbacabcba   

Vậy, TH điểm I ở trong đoạn BF thì thiết diện có chu vi nhỏ nhất. 

GV: Trong TH này, điểm I chia đoạn BF theo tỉ số nào? 

HS: Trong TH này, điểm I chia đoạn BF theo tỉ số IF/ IB = a/b. 

GV: Còn TH nào khác của thiết diện hay không? 

HS: Còn có các TH sau xảy ra: 

TH2: Mặt phẳng (P) cắt BC tại điểm M và (P) cắt đoạn EH tại điểm N, thiết 

diện là hình bình hành AMGN. Làm tương tự TH1, giá trị nhỏ nhất của v là 

bccba 2222  . (Hình 46) 

TH3: Mặt phẳng (P) cắt DC tại điểm P và (P) cắt đoạn EF tại điểm Q, thiết 

diện là hình bình hành APGQ. Làm tương tự TH1, giá trị nhỏ nhất của v là 

accba 2222  . (Hình 47) 
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   Hình 46. TH2 của thiết diện                          Hình 47. TH3 của thiết diện 

 

So sánh các TH xảy ra, ta đi đến kết luận v nhỏ nhất bằng abcba 2222   

khi (P) cắt BF tại điểm I chia đoạn BF theo tỉ số IF/ IB = a / b. 

Tóm tắt lời giải bài toán 

TH1. Thiết diện là hình bình hành AIGJ, với I thuộc đoạn BF, J thuộc đoạn 

DH.  

Trải hình vuông BCGF lên mặt phẳng [ABFE] thành hình vuông BFOP sao 

cho O và E đối xứng với nhau qua BF. Chu vi 2v của thiết diện bằng:   

2(AI + IG) = 2(AI + IO) ≥ AO = abcba 22 222  không đổi. 

TH2: Mặt phẳng (P) cắt BC tại điểm M và (P) cắt đoạn EH tại điểm N, thiết 

diện là hình bình hành AMGN. Làm tương tự TH1, giá trị nhỏ nhất của 2v là 

bccba 22 222  . (Hình 46) 

TH3: Mặt phẳng (P) cắt DC tại điểm P và (P) cắt đoạn EF tại điểm Q, thiết 

diện là hình bình hành APGQ. Làm tương tự TH1, giá trị nhỏ nhất của 2v là 

accba 22 222  . (Hình 47) 
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So sánh TH1, TH2, TH3, với a ≤ b ≤ c, ta đi đến kết luận chu vi thiết diện nhỏ 

nhất nhỏ nhất bằng abcba 2222   khi (P) cắt BF tại điểm I chia đoạn BF 

theo tỉ số IF/ IB = a / b. 

Tình huống 4.2. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên bằng a và 

góc ở đỉnh S của mặt bên bằng 300. Tìm điểm M thuộc cạnh SA và điểm N 

thuộc cạnh SB sao cho chu vi tam giác CMN nhỏ nhất. (Hình 48) 

+ Ý tưởng giải bài toán: 

Với bài toán này nếu không biết thủ pháp trải hình thì khó có thể giải được. 

Ta có thể trải các tam giác SAC, SBC lên mặt phẳng (SAB) đề biến chu vi tam 

giác CM thành độ dài đường gấp khúc có hai đầu cố định và độ dài đó ngắn 

nhất khi nó là đoạn thẳng. 

 

                   Hình 48. Tìm M, N để chu vi ∆CMN nhỏ nhất 

+ Các hoạt động trên lớp:: 

GV: Giao bài toán cho cả lớp làm bài trong 15 phút. 
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HS: Vẽ hình, suy nghĩ, giải toán.  

GV: Gợi ý, hướng dẫn như sau:  

- Em đã gặp bài toán nào tương tự bài toán này hay chưa? 

- Nếu chưa, em hãy giải bài toán trong mặt phẳng sau đây và vận dụng tương 

tự: Cho tam giác ABC và điểm K cố định trên BC. Tìm điểm M thuộc cạnh 

AB và điểm N thuộc cạnh AC sao cho chu vi tam giác KMN nhỏ nhất. Mở 

rộng hơn là bài toán: Cho tam giác ABC. Tìm ba điểm K, M, N lần lượt trên 

ba cạnh BC, AB và AC sao cho chu vi tam giác KMN nhỏ nhất. 

HS: Trình bày lời giải một trong hai bài toán trên. 

GV: Có thể vận dụng tương tự lời giải bài toán trên vào bài toán đã cho như 

thế nào? 

HS: Trải tam giác SAC lên mặt phẳng (SAB) bằng cách quay điểm C xung 

quanh SA ra phía ngoài hình chóp cho tới khi C ở vị trí D đối xứng với B qua 

SA. Tương tự, trải tam giác SBC lên mặt phẳng (SAB) bằng cách quay điểm 

C xung quanh SB ra phía ngoài hình chóp cho tới khi C ở vị trí E đối xứng 

với A qua SB.  

GV: Chú ý rằng trong quá trình quay điểm C như trên ta luôn có DM = MC, 

EN = NC. Chu vi tam giác CMN bằng độ dài đường gấp khúc DMNE và nó 

có giá trị nhỏ nhất khi nào? 

HS: Khi D, M, N, E thẳng hàng.  

GV: Giá trị nhỏ nhất đó bằng bao nhiêu? 

HS: Bằng đoạn DE, bằng 2a (do tam giác S DE vuông cân tại S).  

GV: Vậy khi M, N lần lượt là giao điểm của EF với SA, SB ta được chu vi 

tam giác AMN bằng đoạn EF là nhỏ nhất. 

 (Hình 49 và Hình 50) 
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Hình 49. Trải hai mặt hình chóp lên mặt phẳng mặt còn lại 

 

          Hình 50. Khi độ dài DMNE bằng đoạn DE thì ngắn nhất 

Tóm tắt lời giải bài toán 

Trải tam giác SAC lên mặt phẳng (SAB) bằng cách quay điểm C xung 

quanh SA ra phía ngoài hình chóp cho tới khi C ở vị trí D đối xứng với B qua 

SA. Tương tự, trải tam giác SBC lên mặt phẳng (SAB) bằng cách quay điểm 
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C xung quanh SB ra phía ngoài hình chóp cho tới khi C ở vị trí E đối xứng 

với A qua SB.  

Ta luôn có DM = MC, EN = NC. Dẫn đến chu vi tam giác CMN bằng độ 

dài đường gấp khúc DMNE và nó có giá trị nhỏ nhất khi D, M, N, E thẳng 

hàng.  

Vậy khi M, N là giao điểm của DE với SA, SB thì chu vi tam giác CMN 

có GTNN. Giá trị đó bằng đoạn DE, bằng 2a (do tam giác S DE vuông cân 

tại S).  

Tình huống 4.3. Cho hình lập phương ABCD. A1B1C1D1 cạnh a. Xét hai điểm 

di động: Điểm M di động trên AB và điểm N di động trên AD luôn thỏa mãn 

AM + AN = a. Chứng minh rằng diện tích toán phần của tứ diện A1AMN luôn 

là một số không đổi. (Hình 51) 

 

Hình 51. Diện tích toàn phần A1AMN không đổi 

Các hoạt động trên lớp 

Nếu không biết thủ pháp trải hình thì việc DH giải bài toán này có thể thực 

hiện như sau: 
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Hoạt động 1. Tính diện tích toàn phần tứ diện A1AMN. 

GV: Đặt AM = m, hãy tính diện tích toàn phần tứ diện A1AMN theo m và cạnh 

a của hình lập phương. 

HS: Do AM + AN = a và AM = m, nên ta tính được diện tích các tam giác 

vuông A1AM, A1AN, AMN như sau:  

S(A1AM) = am
2

1
; S(A1AN) = )(

2

1
maa  ; S(AMN) = )(

2

1
mam  ;  

Gọi AH là đường cao tam giác A1MN, ta có AH vuông góc với MN (định lí 

ba đường vuông góc). Ta có: 

AH = 
22 )(

)(.

mam

mam

MN

ANAM




 ; 

A1H=
22

222222
2

22

22
2

1

2

)(

)()(

)(

)(

mam

maamamam
a

mam

mam
AAAH









 . 

Từ đó, diện tích toàn phần tứ diện A1AMN là: 

Stp = am
2

1
 + )(

2

1
maa  + )(

2

1
mam  + 222222 )()(

2

1
maamamam   

Hoạt động 2. Chứng minh diện tích toàn phần của tứ diện A1AMN không phụ 

thuộc m 

Biến đổi công thức Stp ở trên, ta có: 

Stp = ])()()([(
2

1 2222222 maamamammama   

= ])(2)]([)()([(
2

1 22222 mamamaaammammama   

= ])(2)()([(
2

1 24222 mamaamammama   

= ]])([)([(
2

1 222 amammama   =  |])(|)([(
2

1 22 amammama   
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= 222 )]()([(
2

1
amamamama  . (Vì amo   và ama 0 ) 

Ta được điều phải chứng minh. 

Chú ý: Cách chứng minh như trên chỉ có một ít HS có thể làm được. 

Nếu sử dụng thủ pháp trải hình, các hoạt động trên lớp diễn ra như sau: 

Hoạt động 1. Trải hình tứ diện A1AMN 

GV: Thực hiện thủ pháp trải hình tứ diện A1AMN nghĩa là thế nào? 

HS: Cắt các mặt của tứ diện A1AMN và ghép chúng lại trên mặt phẳng. 

GV: Ta có thể thực hiện trải hình tứ diện A1AMN bằng mô hình trực quan như 

sau: Hãy dùng bìa để cắt được tạo ra bốn tam giác tương ứng bằng bốn mặt 

của tứ diện; Chú ý tính chất AM + AN = a và chọn cách ghép bốn tam giác đó 

lại một cách hợp lí! 

HS: Thực hành theo từng nhóm. 

GV: Chú ý mỗi mặt bên của hình chóp A1AMN tương ứng bằng một tam giác 

thuộc hình vuông ABCD 

HS: Phát hiện những cặp tam giác bằng nhau: ∆A1AM = ∆CDN (cạnh - góc - 

cạnh), ∆A1AN = ∆CBM (cạnh - góc - cạnh), ∆A1MN = ∆CNM (cạnh - cạnh - 

cạnh). 

GV: Em nào ghép được một hình “thú vị” nhất?    

HS: Em được một hình vuông cạnh a. 

GV: Từ đó có thể rút ra kết luận gì? 

HS: Diện tích toàn phần của tứ diện A1AMN bằng diện tích hình vuông ABCD 

cạnh a. (Hình 53) 

Tóm tắt lời giải bài toán: 

Từ giả thiết AM + AN = a suy ra AM =DN và a = BM.  

Dẫn đến ∆A1AM = ∆CDN (cạnh - góc - cạnh), ∆A1AN = ∆CBM (cạnh - góc - 

cạnh), ∆A1MN = ∆CNM (cạnh - cạnh - cạnh). 
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Vậy tổng diện tích bốn mặt hình chóp A1AMN bằng diện tích hình vuông 

ABCD. Suy ra diện tích toàn phần của hình chóp A1AMN bằng a2. 

 

 

Hình 52. Diện tích toàn phần của 

 tứ diện A1AMN không đổi 

Hình 53. 4 mặt tứ diện A1AMN 

ghép lại thành hình vuông 

Tình huống 4.4. Cho hình lập phương ABCD. A1B1C1D1 cạnh a. Xét điểm M 

di động trên cạnh AB và (P) là mặt phẳng qua M, vuông góc với A1C. Hãy 

khám phá tính chất của chu vi thiết diện của hình lập phương cắt bởi mặt 

phẳng (P). 

Các hoạt động trên lớp 

Hoạt động 1. Xác định thiết diện 

GV: Trong hình lập phương ABCD. A1B1C1D1 có mối quan hệ gì giữa A1C 

và hai mặt phẳng (AB1D1), (BDC1) ?  

(Bài toán 23 tr 111 SGK HH11 nâng cao) 

HS: A1C vuông góc với hai mặt phẳng (AB1D1), (BDC1). 
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GV: Vậy quan hệ giữa mặt phẳng (P) đã cho trong bài toán và hai mặt phẳng 

(AB1D1), (BDC1) là gì? 

HS: Mặt phẳng (P) song song với các mặt phẳng (AB1D1) và (BDC1).  

GV: Mặt phẳng (P) cắt các mặt của hình lập phương theo các giao tuyến như 

thế nào? 

 

Hình 54. Thiết diện qua M và vuông góc với AC1 

HS: Mặt phẳng (P) cắt các mặt của hình lập phương theo các giao tuyến song 

song với một trong những cạnh của hai tam giác AB1D1 và BDC1 trong những 

mặt của hình lập phương chứa những cạnh đó.  

GV: Ta được thiết diện là hình gì? 

HS: Thiết diện là lục giác MNPQEF (hình 54).  

Hoạt động 2. Khám phá tính chất của chu vi thiết diện. 

Nếu không áp dụng thủ thuật trải hình thì các hoạt động trên lớp có thể diễn ra 

như sau: 

GV: Đặt AM = m, hãy tính chu vi thiết diện theo cạnh a của hình lập phương 

và theo m. 
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HS: Ta có các tam giác BMN, B1NP, C1PQ vuông cân tại B, AM = m nên BM 

= a – m, suy ra MN = 2)( ma  , NP = 2a , Tương tự ta được: PQ = 

,2)( ma   QE = 2a , EF = 2)( ma  , FM = 2a . 

Từ đó suy ra chu vi MNPQEF bằng 

 2)( ma  + 2a 2)( ma   2a 2)( ma  + 2a = 3 2a . 

Nếu áp dụng thủ thuật trải hình thì các hoạt động trên lớp có thể diễn ra 

như sau: 

GV: Ta có thể thực hiện trải hình các mặt của hình lập phương lên một mặt 

phẳng bằng mô hình trực quan như sau: Hãy dùng bìa để cắt tạo ra sáu mặt 

của hình lập phương và vẽ các cạnh của thiết diện trên từng mặt (chú ý tính 

chất của mỗi cạnh thiết diện); sau đó chọn cách ghép liền các cạnh của thiết 

diện một cách hợp lí! 

HS: Thực hành theo từng nhóm. 

GV: Các em đã biết khi trải hình lập phương lên mặt phẳng ta được bao nhiêu 

hình dạng hay không? 

HS: Suy nghĩ để trả lời. 

GV: Có 11 hình khai triển của hình lập phương. (Hình 55) 

 

Hình 55. Các phương pháp khai triển một hình lập phương 
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Trong số các hình khai triển trên, hãy chú ý tới hình cuối cùng, nếu cắt 

hình lập phương này theo các cạnh AA1, A1B1, BC, CC1 và trải các mặt của 

hình lập phương lên mặt phẳng (ABCD). (GV sử dụng chương trình trong 

phụ lục 5 để trải hình lập phương, hình 2a). Chu vi thiết diện MNPQEF bằng 

ba lần độ dài đường chéo hình vuông cạnh a, bằng 3a 2 ( Hình 56). 

 

Hình 56. Trải các mặt hình lập phương lên mặt phẳng,                  

chu vi thiết diện bằng ba đoạn đường chéo hình vuông  

Tóm tắt lời giải bài toán: 

Các tam giác BMN, B1NP, C1PQ vuông cân tại B, AM = m nên  

BM = a – m, suy ra MN = 2)( ma  , NP = 2a , Tương tự ta được:  

PQ = ,2)( ma   QE = 2a , EF = 2)( ma  , FM = 2a . 

Từ đó suy ra chu vi MNPQEF bằng 

 2)( ma  + 2a 2)( ma   2a 2)( ma  + 2a = 3 2a không đổi. 
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Tình huống 4.5. Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để tứ diện ABCD có 

các cặp cạnh đối bằng nhau từng đôi là tổng ba góc của ba mặt tại mỗi đỉnh 

bằng 1800.  

+ Ý tưởng giải bài toán: 

Với bài toán này, việc chứng minh điều kiện cần là không khó. Thật vậy, 

nếu tứ diện ABCD có các cặp cạnh đối bằng nhau, tức là AD = BC, BD = AC, 

CD = AB thì bốn mặt tứ diện là những tam giác bằng nhau (theo trường hợp 

cạnh – cạnh – cạnh). Dẫn đến, tại đỉnh D có ba góc lần lượt bằng ba góc của 

tam giác ABC: Góc BDC bằng góc BAC, góc BDC bằng góc BAC, góc BDC 

bằng góc BAC (các góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau). Từ đó tổng 

ba góc của ba mặt tại đỉnh D bằng tổng ba góc của tam giác ABC, bằng 1800. 

Tại các đỉnh khác tương tự. 

Có thể chứng minh bài toán này, cả điều kiện cần và điều kiện đủ bằng 

thủ pháp trải hình như trình bày dưới đây. 

+ Các hoạt động trên lớp: 

Hoạt động 1. Chứng minh điều kiện cần 

GV: Giả thiết là gì, điều phải chứng minh là gì? 

HS: Giả thiết cho tứ diện ABCD có AD = BC, BD = AC, CD = AB. Điều phải 

chứng minh là: Tổng ba góc của ba mặt tại mỗi đỉnh bằng 1800. 

GV: Cụ thể tại đỉnh A có ba góc nào và cần phải chứng minh điều gì? 

HS: Ta phải chứng minh tổng ba góc DAB, DAC, BAC bằng 1800.  

GV: Nếu ta lần lượt trải các tam giác DAB bằng cách quay nó xung quanh AB 

áp vào mặt phẳng (ABC) ta được tam giác ABM nối liền với tam giác ABC. 

Tương tự, trải tam giác DBC thành tam giác BCN nối liền với tam giác ABC 

trải tam giác DAC thành tam giác ACK nối liền với tam giác ABC. Các tam 

giác MAB, KAC, NCB ở ngoài tam giác ABC. Hãy phát hiện các tính chất về 
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hình mới xuất hiện trên mặt phẳng (ABC). Đồng thời GV mở file hình minh 

họa (xem phụ lục 7) (hình 57). 

 

Hình 57. Trải ba mặt bên hình chóp lên mặt đáy 

HS: Ta được ABCK là hình bình hành (tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau 

từng đôi). Tương tự AMBC và ABNC là hình bình hành. Suy ra các điểm M, 

B, N thẳng hàng, các điểm M, A, K thẳng hàng, các điểm K, C, N thẳng hàng. 

Dẫn đến A là trung điểm MK, B là trung điểm MN, C là trung điểm NK. 

GV: Ba góc tại đỉnh A của tứ diện được trải ra thành những góc nào và tổng 

của chúng bằng bao nhiêu? 

HS: Ba góc tại đỉnh A của tứ diện được trải ra thành ba góc kề nhau trong mặt 

phẳng (ABC) là các góc MAB, BAC, CAK và tổng của chúng bằng góc bẹt, 

tức bằng 1800. Ta được điều phải chứng minh.  

Hoạt động 2. Chứng minh điều kiện đủ 

GV: Giả thiết là gì, điều phải chứng minh là gì? 

HS: Giả thiết cho tứ diện ABCD có tổng ba góc của ba mặt tại mỗi đỉnh bằng 

1800. Ta phải chứng minh : AD = BC, BD = AC, CD = AB.  
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GV: Thủ thuật trải hình như trên có thể hỗ trợ cho việc chứng minh điều kiện 

đủ hay không? 

HS: Suy nghĩ, tìm lời giải. 

GV: Nếu tại mỗi đỉnh A, B, C của tứ diện có ba góc mà tổng của chúng bằng 

1800 thì khi trải hình như trên ta được tính chất gì về ba điểm M, A, K ? 

HS: Ta được AM = AK (cùng bằng AD) và tổng ba góc MAB, BAC, CAK 

bằng 1800, tức M, A, K thẳng hàng và A là trung điểm MK.  

GV: Từ đó suy ra được điều phải chứng minh hay chưa? 

HS: Ta có A là trung điểm MK. Tương tự: B là trung điểm MN, C là trung 

điểm NK. Từ đó suy ra ABCK là hình bình hành, AK = BC. Mà AK = AD. 

Vậy AD = BC. Tương tự BD = AC, CD = AB. Ta được điều phải chứng minh. 

Tóm tắt lời giải bài toán 

+ Điều kiện cần: Trải các tam giác DAB, DBC, DCA lên mặt phẳng 

(ABC) ta lần lượt được tam giác ABM, BCN, ACK ở ngoài tam giác ABC, thỏa 

mãn M đối xứng với C qua AB, N đối xứng với A qua BC, K đối xứng với B 

qua AC.  

Ta có: AM = AK (cùng bằng AD) và tổng ba góc MAB, BAC, CAK bằng 

1800, nên M, A, K thẳng hàng và A là trung điểm MK. Tương tự: 

B là trung điểm MN, C là trung điểm NK. Từ đó suy ra ABCK là hình bình 

hành, AK = BC. Mà AK = AD. Vậy AD = BC. Tương tự BD = AC, CD = AB. 

Ta được điều phải chứng minh. 

 + Điều kiện đủ: Trải hình như điều kiện cần, ta được ABCK là hình bình 

hành (có các cặp cạnh đối bằng nhau từng đôi). Vậy AK // BC. Tương tự AM 

// BC, dẫn đến M, A, K thẳng hảng. Suy ra tổng ba góc ở A của ba mặt tứ diện 

bằng góc bẹt MAK, bằng 1800. Ta được điều phải chứng minh. 

Tình huống 4.6. Cho hai nửa mặt phẳng (P), (Q) cắt nhau theo giao tuyến 

(d). Trên nửa mặt phẳng (P) có một điểm A cố định; Trên nửa mặt phẳng (Q) 
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có một điểm B cố định, A và B không thuộc (d). Tìm trên (d) một điểm M sao 

cho MA + MB nhỏ nhất. (Hình 58) 

 

Hình 58. Tìm điểm M trên d sao cho MA + MB nhỏ nhất 

Các hoạt động trên lớp 

GV: Giao bài toán và yêu cầu HS suy nghĩ, giải bài toán trong 15 phút. 

HS: Vẽ hình, suy nghĩ, giải toán.  

GV: Gợi ý, hướng dẫn như sau:  

- Em đã gặp bài toán nào trong mặt phẳng tương tự bài toán này hay chưa? 

- Nếu chưa, em hãy giải bài toán sau:  

Trong mặt phẳng cho hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ (d). 

Tìm trên (d) một điểm M sao cho MA + MB nhỏ nhất. 

 

Hình 59. MA + MB nhỏ nhất khi A, M, B’ thẳng hàng 
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HS: Trình bày lời giải bài toán trên: Lấy B’ đối xứng với B qua (∆). Điểm M 

cần tìm là giao điểm của (d) và đoạn AB’ (Hình 59). 

GV: Vận dụng lời giải bài toán này vào bài toán đã cho. 

HS: Suy nghĩ sử dụng bài toán đã gợi ý để giải bài toán đã cho. 

GV: Trải mặt phẳng (Q) chứa điểm B lên mặt phẳng (P) sao cho A thuộc hai 

nửa mặt phẳng bờ d của mặt phẳng (P). Hãy chú ý: độ dài MB không thay đổi 

khi B quay xung quanh (d) đến vị trí B’. GV sử dụng chương trình trong phụ 

lục 3 đã được thiết kế hình học với hỗ trợ của phần mềm GeoGebra, để minh 

họa cho việc quay điểm B quay xung quanh (d). Vậy M ở vị trí nào thì tổng 

MA + MB nhỏ nhất? 

HS: Khi M là giao điểm của (d) và AB’ (Hình 60) 

GV: Có thể diễn tả về điểm M tìm được như thế nào? 

HS: M là điểm chia đoạn hình chiếu của đoạn AB trên (d) theo tỉ số khoảng 

cách từ A và từ B đến (d). (Tương tự kết quả trong TH 1 của tình huống 1.2 ) 

 

Hình 60. Quay cho hai mặt phẳng trùng nhau 

Tóm tắt lời giải bài toán 
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Trải nửa mặt phẳng (Q) chứa điểm B lên mặt phẳng (P) sao cho B đến vị 

trí B’ khác nửa mặt phẳng với A. (Hình 60).  

Với mọi điểm M thuộc d ta có: MB = MB’, MA + MB = MA + MB’ ≥ 

AB’ không đổi.  

Vậy MA + MB nhỏ nhất bằng AB’, khi M là giao điểm của AB’ và d. 

Những ví dụ trên cho thấy: Trải hình là một thủ thuật đặc trưng trong 

Hình học; việc sử dụng thủ thuật này đôi khi cho là những lời giải bài toán 

Hình học độc đáo.     

 

2.3. Kết luận chương 2 

HHKG là phân môn mà hầu hết các giáo viên dạy Toán và các HS 

THPT cho là phân môn khó dạy và khó học. Phân môn này khó bởi vì 

nghiên cứu HHKG là nghiên cứu những hình, khối trong không gian mà 

chúng ta đang sống ở trong đó, dựa trên hình biểu diễn những hình khối đó 

trên mặt phẳng. 

Việc vẽ hình trong HHKG thường khó và mất khá nhiều thời gian trên 

lớp, nên không ít các thầy cô giáo đã né tránh việc này. Điều đó càng làm 

cho việc tiếp thu kiến thức về Hình học không gian của HS bị hạn chế. Chỉ 

một số ít HS có trí tưởng tượng tốt mới thuận lợi trong việc học phân môn 

này. 

Để góp phần khắc phục khó khăn trong dạy và học HHKG, nhiều nhà 

nghiên cứu, nhiều nhà giáo đã có những ứng dụng CNTT vào DH HHKG.  

Từ những kết luận rút ra từ khảo sát thực trạng ở chương 1, chúng tôi đã 

có những định hướng và đề xuất một số biện pháp sử dụng CNTT trong DH 

HHKG như sau: 
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(1) Sử dụng phần mềm hình học động để vẽ hình, hoặc tạo ra mô hình trực 

quan, mô hình phỏng thực tiễn giúp HS hiểu bài giảng 

(2) Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ giải toán quỹ tích hoặc hỗ trợ 

phát hiện yếu tố bất biến, yếu tố cần tìm trong bài toán Hình học không gian  

(3) Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ kiểm nghiệm các phán đoán và 

tìm kiếm trong DH giải toán Hình học không gian  

(4) Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ DH giải bài toán Hình học 

không gian bằng thủ pháp “trải hình” 

Những biện pháp này giúp cho giờ học hấp dẫn hơn, ý nghĩa hơn và góp 

phân nâng cao hiệu quả DH HHKG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Chương 3  

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1. Mục đích và tổ chức thực nghiệm sư phạm 

3.1.1. Mục đích và giả thuyết thực nghiệm sư phạm 

+ Mục đích: Thực nghiệm sư phạm (TNSP) nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu 

quả của những biện pháp sử dụng CNTT vào DH HHKG đã đề xuất trong 

chương 2 luận án.  

+ Giả thuyết TNSP: Nếu vận dụng những biện pháp sử dụng CNTT vào DH 

HHKG đã đề xuất trong chương 2 luận án thì HS sẽ thông hiểu kiến thức hơn 

và bước đầu có kĩ năng vận dụng phần mềm hình học động hỗ trợ giải một số 

dạng toán HHKG tương tự những bài toán trong luận án. 

3.1.2. Tổ chức thực nghiệm sư phạm và phương pháp đánh giá kết quả 

thực nghiệm sư phạm 

Hoạt động 1: Xin ý kiến góp ý, đánh giá cho các biện pháp đã đề xuất. 

Chúng tôi đã gặp gỡ, trình bày về các biện pháp DH thiết kế ở chương 2 

luận án với 102 giáo viên Toán thuộc 15 trường THPT tại 8 tỉnh, thành phố để 

xin ý kiến góp ý, đánh giá cho các biện pháp đã đề xuất. Mẫu phiếu xin ý kiến 

xin xem phụ lục 8. Kết quả đánh giá xin trình bày ở mục 3.3. 

 Các trường THPT tại 8 tình, thành phố đó là: 

STT Số GV Trường THPT Tỉnh, Thành 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

7 

7 

8 

10 

7 

6 

Thái Phiên 

An Lão 

Phạm Tất Văn 

Minh Khai 

Kim Liên 

Quế Võ 1 

Thuận Thành 1 

Hải Phòng 

Hải Phòng 

Hải Phòng 

Hà Nội 

Hà Nội 

Bắc Ninh 

Bắc Ninh 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

6 

8 

7 

6 

6 

7 

5 

4 

Lại Yên 

Chu Văn Thịnh 

Công nghiệp Việt Trì 

Hai Bà Trưng 

Bùi Hữu Nghĩa 

Bình Thủy 

Hiểu Tử 

Cầu Ngang A 

Sơn La 

Sơn La 

Phú Thọ 

Huế 

Cần Thơ 

Cần Thơ 

Trà Vinh 

Trà Vinh 

n 102   

* Mẫu phiếu điều tra (và kết quả kèm theo) 

PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN GIÁO VIÊN VỀ CÁC BIỆN PHÁP  

SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÌNH HỌC ĐỘNG VÀO DẠY HỌC  

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG THPT 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài “Dạy học Hình học không gian ở trường 

THPT với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông”, chúng tôi đề 

xuất bốn biện pháp sử dụng phần mềm hình học động vào dạy học Hình học 

không gian ở trường THPT như sau: 

(1) Sử dụng phần mềm hình học động để vẽ hình, hoặc tạo ra mô hình trực 

quan, mô hình phỏng thực tiễn giúp HS hiểu bài giảng 

(2) Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ giải toán quỹ tích hoặc hỗ trợ 

phát hiện yếu tố bất biến, yếu tố cần tìm trong bài toán Hình học không gian  

(3) Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ kiểm nghiệm các phán đoán và 

tìm kiếm trong dạy học giải toán Hình học không gian  

(4) Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ dạy học giải bài toán Hình học 

không gian bằng thủ pháp “trải hình” 

Để đánh giá tính mới, tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp nêu trên, xin 

quý thầy/cô cho biết ý kiến về các vấn đề sau đây bằng cách đánh dấu x vào 

một phương án được lựa chọn trong bảng hỏi sau đây: 
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BP 
Tính mới của các biện pháp đối với 

bản thân 

không 

mới 

Ít 

mới 

trung 

bình 

khá 

mới 

rất 

mới 

1 
Sử dụng phần mềm hình học động vẽ 

hình, tạo mô hình trực quan 
12 19 40 31 0 

2 
Sử dụng phần mềm hình học động hỗ 

trợ giải toán quỹ tích, tìm tòi 
14 14 52 22 0 

3 

Sử dụng phần mềm hình học động hỗ 

trợ kiểm nghiệm các phán đoán và tìm 

kiếm 

0 0 0 78 24 

4 

Sử dụng phần mềm hình học động dạy 

học giải bài toán HHKG bằng thủ pháp 

“trải hình” 

0 0 0 78 24 

B 

 

Tính khả thi, hiệu quả của các biện 

pháp 

không 

khả 

thi 

ít 

khả 

thi 

trung 

bình 

khá 

khả 

thi 

rất 

khả 

thi 

1 
Sử dụng phần mềm hình học động vẽ 

hình, tạo mô hình trực quan 
0 0 8 45 49 

2 
Sử dụng phần mềm hình học động hỗ 

trợ giải toán quỹ tích, tìm tòi 
0 0 16 46 40 

3 

Sử dụng phần mềm hình học động hỗ 

trợ kiểm nghiệm các phán đoán và tìm 

kiếm 

12 45 41 2 2 

4 

Sử dụng phần mềm hình học động dạy 

học giải bài toán HHKG bằng thủ pháp 

“trải hình” 

0 6 44 35 17 

C 

 

Tác dụng của các biện pháp đối với 

bản thân 

không 

tác 

dụng 

ít 

tác 

dụng 

trung 

bình 

khá 

tác 

dụng 

rất 

tác 

dụng 

1 Sử dụng phần mềm hình học động vẽ 0 0 62 40 0 
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hình, tạo mô hình trực quan 

2 
Sử dụng phần mềm hình học động hỗ 

trợ giải toán quỹ tích, tìm tòi 
0 2 79 20 2 

3 

Sử dụng phần mềm hình học động hỗ 

trợ kiểm nghiệm các phán đoán và tìm 

kiếm 

8 23 26 21 24 

4 

Sử dụng phần mềm hình học động dạy 

học giải bài toán HHKG bằng thủ pháp 

“trải hình” 

2 23 35 22 20 

Hoạt động 2: TNSP một số tiết dạy tại trường phổ thông. 

 Chúng tôi đã và tiến hành dạy bốn tiết TNSP tại hai trường THPT. Mỗi 

lớp dạy TNSP tương ứng với một lớp đối chứng, có sĩ số và học lực tương 

đương (dựa vào kết quả đánh giá chất lượng đầu năm học của Ban giám hiệu 

trường THPT). GV dạy lớp TNSP và GV dạy lớp đối chứng tương đương về 

tuổi đời, tuổi nghề và về năng lực dạy học. 

 Các lớp TNSP và các lớp đối chứng tương ứng cụ thể như sau: 

Lớp 

TNSP 

(sĩ số) 

Lớp 

ĐC 

(sĩ số) 

Trường THPT,  

tỉnh/ thành phố 

GV dạy lớp 

TNSP 

GV dạy lớp 

ĐC 

12A 

42 

12B 

41 

Kim Liên,  

Hà Nội 

Lê  

Văn Cường 

Nguyễn 

Thị Hường 

12A6 

40 

12A7 

41 

An Lão,  

Hải Phòng 

Phạm  

Thu Hà 

La  

Viết Vinh 

12A1 

38 

12A2 

39 

Phù Yên,  

Sơn La 

Lê  

Đức Đạt 

Bùi  

Anh Quân 

12A10 

45 

12A6 

46 

Lương Đình Của 

Tp Cần Thơ 

Nguyễn  

Văn Tặng 

Lê 

Văn Toàn 

Thời gian tiến hành TNSP:  
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Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 06 tháng 10 năm 2015 TNSP giáo án 1 tại 

trường THPT Kim Liên, Hà Nội và tại trường THPT An Lão, Hải phòng; 

Từ ngày 28/03 đến ngày 15/04 năm 2016 TNSP giáo án 2 tại trường 

THPT Phù Yên, Sơn La và trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Tp Cần Thơ. 

Nội dung bài dạy được trình bày ở mục 3.2; Két quả đánh giá xin trình 

bày ở mục 3.3. 

+ Các bước chuẩn bị thực nghiệm sư phạm: 

Bước 1: Tác giả luận án chuẩn bị nội dung TNSP: các phiếu hỏi giáo 

viên, giáo án TNSP, đề bài kiểm tra (xem các phụ lục 3, 4, 5, 6). 

Bước 2: Tác giả luận án liên hệ với một số trường THPT đặt vấn đề 

TNSP. Các trường có TNSP không có đặc điểm riêng biệt nào, có trường ở 

một quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương (thành phố Hà Nội), có 

trường ở vùng nông thôn (An Lão, Hải Phòng), có trường ở vùng núi (Phù 

Yên, Sơn La), có trường thuộc miền Tây Nam Bộ (Cần Thơ). Sau khi được sự 

đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, tác giả luận án đã gặp gỡ, trao đổi với 

các giáo viên Toán thuộc tổ Toán của các trường đó về nội dung TNSP qua 

hai hoạt động đã trình bày ở trên. Tiếp đó, tác giả luận án đã liên hệ với một 

số GV dạy TNSP và dạy các lớp đối chứng tại các trường THPT có TNSP, 

trao đổi về mục đích, nội dung, tổ chức TNSP, phương pháp đánh giá kết quả 

TNSP, xin ý kiến về phiếu hỏi sau TNSP, về bài kiểm tra và đề kiểm tra. 

Bước 3: Triển khai TNSP. 

Bước 4: Xử lí kết quả TNSP. 

Đánh giá kết quả hoạt động 2: Kết thúc bài thực nghiệm, chúng tôi tiến 

hành kiểm tra ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng với cùng một đề, cùng thời 

gian làm bài, chấm bài với cùng đáp án và thang điểm. Sau đó chúng tôi tiến 

hành tổng hợp, phân tích, xử lí kết quả các bài kiểm tra bằng phương pháp 

thống kê toán học, đánh giá về cả hai mặt: định lượng và định tính. Đồng thời 
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chúng tôi cũng tổ chức lấy ý kiến của các GV dự giờ thực nghiệm, đánh giá 

về tiết dạy thực nghiệm.  

Hoạt động 3. Nghiên cứu trường hợp.  

Chúng tôi nhờ hai GV Toán là Trịnh Hoàng Tuấn và Đinh Quốc Khánh 

trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ lập một nhóm gồm 6 HS 

lớp cuối lớp 11 năm học 2015 – 2016 theo dõi sự tiến bộ của các em trong 

quá trình trang bị phần mềm GeoGebra và vận dụng phần mềm này vào kiểm 

nghiệm những dự đoán, tìm kiếm, khám phá lời giải bài toán, dựa theo nội 

dung chương 2 của luận án. Qua đó có những đánh giá, rút ra bài học, kinh 

nghiệm, góp phần chỉnh sửa một số lỗi trong những tình huống đã đề xuất.  

3.2. Giáo án thực nghiệm sư phạm 

Giáo án 1 (2 tiết): Khái niệm về mặt tròn xoay – Mặt trụ (Hình học 12) 

+ Mục tiêu của hai tiết này là làm cho HS hiểu được khái niệm mặt tròn xoay 

và mặt trụ, biết về giao tuyến của mặt trụ tròn xoay và mặt phẳng. 

+ Nội dung bài học: Theo nội dung trong SGK. 

Lớp đối chứng dạy như thông thường. 

Lớp TNSP dạy theo giáo án sau: 

Tiết 1. Khái niệm mặt tròn xoay và mặt trụ 

Hoạt động (HĐ) của GV Hoạt động của HS t 

HĐ1. Tạo ra mặt tròn xoay 

Ta có hình vẽ đường tròn tiếp xúc  

với ba cạnh hình chữ nhật.  

Khi ta quay hình này xung quanh 

trục BN ta được những hình gì?  

Chi tiết hơn: 

- Điểm A quay thành hình gì? 

- Đoạn AD quay thành hình gì? 
 

15’ 
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- Đường tròn quay thành hình gì? 

- Hình chữ nhật quay thành hình gì?  

GV sử dụng phần mềm 

GeoGebra hỗ trợ quay hình. 

 

- Điểm M quay thành đường tròn 

- Đoạn AD quay thành các 

đường 

 thẳng song song 

- Đường tròn quay thành mặt cầu 

- Hình chữ nhật quay thành hình 

trụ 

HĐ 2. Tiếp cận khái niệm 

Các em có thể nói gì về mối quan 

hệ: 

- Giữa mặt cầu (O) và mỗi đường 

thẳng do cạnh hình chữ nhật khi 

quay tạo nên (giống như một chiếc 

que đặt trên một quả bóng) ? 

- Giữa mặt cầu (O) và mặt phẳng 

chứa đường tròn do đáy hình chữ 

nhật khi quay tạo nên (giống như 

quả bóng đặt trên mặt bàn) ?  

- Giữa các tiếp tuyến từ A, từ B đến 

đường tròn (O) trong quá trình 

quay?  

 

 

HS quan sát (và làm theo nếu có 

thể) 

 

- Mỗi đường thẳng do cạnh 

hình chữ  nhật khi quay tạo 

luôn tiếp xúc với  

mặt cầu 

- Mặt cầu (O) tiếp xúc với mặt 

phẳng do cạnh AB của hình chữ 

nhật khi quay tạo nên. 

- Các tiếp tuyến từ A, từ B đến 

đường tròn (O) trong quá trình 

15’ 
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quay luôn bằng nhau.  

HĐ3. Hợp thức hóa một số khái 

niệm và một số tính chất rút ra từ 

những hoạt động trên: 

Mặt cầu,  

Mặt trụ, 

Mặt tròn xoay.  

Đường tròn lớn,  

Tiếp diện,  

Tiếp tuyến,  

Tiếp xúc,  

Mặt cầu nội tiếp.  

 

HS ghi chép hoặc đánh dấu trong 

SGK 

Các tính chất: 

- Mỗi đường sinh của mặt nón/ 

mặt trụ đều là tiếp tuyến của mặt 

cầu nội tiếp nó; 

- Mọi đường thẳng trong mặt 

phẳng tiếp diện của mặt cầu đi 

qua tiếp điểm đều là tiếp tuyến 

của mặt cầu; 

- Hai tiếp tuyến của mặt cầu xuất 

phát từ cùng một điểm thì bằng 

nhau. 

15’ 

Tiết 2. Thiết diện của mặt trụ cắt bởi mặt phẳng 

Hoạt động (HĐ) của GV Hoạt động của HS t 

HĐ1. Đặt vấn đề 

+ Sử dụng phần mềm GeoGebra vẽ 

giao của mặt trụ (T) và mặt phẳng 

(P).  

+ Thiết diện là hình gì khi: 

. (P) vuông góc với trục mặt trụ? 

. (P) xiên góc với trục mặt trụ? 

+ Tại sao? 

 

 

 

15’ 
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. (P) vuông góc với trục mặt trụ 

thì thiết diện là hình tròn. 

. (P) xiên góc với trục mặt trụ thì 

thiết diện là hình elip. 

HĐ2. Dẫn dắt giải quyết vấn đề 

+ Trong tiết 1 chúng ta đã có hình 

ảnh một mặt cầu nội tiếp trong một 

mặt trụ. Nếu có một mặt phẳng (P) 

tiếp xúc với mặt cầu đó và cắt mặt 

trụ theo một đường elip (theo nhận 

xét của các em)(GV sử dụng 

GeoGebra vẽ hình) thì từ một điểm 

M bất kì trên elip, ta có những tiếp 

tuyến nào đến mặt cầu? 

+ Nếu ta có một mặt cầu thứ hai ở 

miền không gian không chứa mặt 

cầu thứ nhất và cũng tiếp xúc với 

(T) và (P) (xem hình vẽ), hãy  những 

phát hiện các cặp tiếp tuyến bằng 

nhau từ M đến từng mặt cầu. 

+ Hãy chứng minh M thuộc elip, 

theo định nghĩa của elip. 

 

 

 

 

 

 

+ Có 2 tiếp tuyến là 

. Đường sinh mặt trụ qua M 

. Đoạn nối M và tiếp điểm của 

mặt cầu và mặt phẳng. 

+ Ta có các cặp tuyến bằng nhau 

là : 

MF1 = ME1 

MF2 = ME2. 

 

 

+ Cộng hai đẳng thức trên, ta 

được MF1 + MF2 = E1E2 không 

đổi. Vậy thiết diện là elip. 

 

10’ 

 

HĐ3. Liên hệ với thực tiễn: 

Hãy lấy một số hình ảnh trong thực 

tế về thiết diện của mặt trụ cắt bởi 

 

- Cốc nước hình trụ đặt nghiêng 

sẽ có mặt nước hình elip. - Cắt 

vát một ống nước, ống tre/ nứa. 

 

5’ 
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mặt phẳng. - Bóng nắng của một quả bóng. 

HĐ4. Kiểm tra, đánh giá cuối bài 

bằng trắc nghiệm khách quan. 

Xem đề bài tại mục 3.3.1.1. dưới 

đây. 

15’ 

 Giáo án 2:  

Ôn tập cuối năm lớp 11 về quan hệ song song và quan hệ vuông góc 

trong không gian (Hình học 11) (2 tiết). 

Theo phân phối chương trình (chuẩn), có 4 tiết ôn tập cuối năm, chúng 

tôi sử dụng hai tiết để TNSP. 

Phương pháp TNSP: 

Cả hai lớp cùng giới thiệu cho HS thủ pháp trải hình trong giải các bài 

toán trên, nhưng khác nhau là lớp TNSP có sử dụng CNTT trong giờ dạy, còn 

lớp đối chứng không sử dụng CNTT trong giờ dạy. 

Giả thuyết của chúng tôi là: Nếu sử dụng CNTT trong giờ dạy sẽ làm 

cho HS hiểu bài hơn, nhớ bài hơn, vận dụng vào giải bài toán tương tự tốt 

hơn. 

Nội dung giáo án TNSP:  

Dạy học ba bài toán sau: 

Bài toán 1. Cho hình lập phương ABCD.EFGH cạnh a. Xác định thiết 

diện của hình lập phương cắt bởi mặt phẳng (P) qua AG sao cho chu vi thiết 

diện có giá trị nhỏ nhất. 

Bài toán 2. Cho hình lập phương ABCD. A1B1C1D1 cạnh a. Xét điểm M 

di động trên cạnh AB và (P) là mặt phẳng qua M, vuông góc với A1C. Hãy 

khám phá tính chất của chu vi thiết diện của hình lập phương cắt bởi mặt 

phẳng (P). 

Bài toán 3. Cho hình lập phương ABCD. A1B1C1D1 cạnh a. Xét hai điểm 

di động: Điểm M di động trên AB và điểm N di động trên AD luôn thỏa mãn 

AM + AN = a. Chứng minh rằng diện tích toán phần của tứ diện A1AMN luôn 

là một số không đổi. 
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Lớp TNSP dạy theo giáo án sau: 

 

 

Hoạt động (HĐ) của GV Hoạt động của HS t 

Bài toán 1. Vẽ hình bằng phần 

mềm GeoGebra. 

+ Giả sử (P) cắt cạnh BF tại điểm 

I, thiết diện là hình gì, vì sao? 

 

 

 

 

 

 

+ Chu vi thiết diện nhỏ nhất bằng 

bao nhiêu? Khi nào? 

 

 

+ Bây giờ ta trải mặt BCGF lên 

mặt phẳng (ABFE) sao cho hình 

vuông BCGF và ABFE xếp liền 

kề nhau (sử dụng GeoGebra vẽ 

hình minh họa) – gọi là thủ pháp 

“Trải hình”.  

Khi đó nửa chu vi thiết diện là 

tổng hai đoạn AI và IC. Vị trí nào 

của điểm I thì tổng này nhỏ nhất? 

 

+ Thiết diện là hình bình hành (tính 

chất hai mặt phẳng song song cùng 

cắt mặt phẳng thứ ba). 

+ Đặt BI = x, chu vi thiết diện tính là 

C = 2v, với v = AI + IG = 

2222 )( xcaxb  .  

 

+ AI + IG nhỏ nhất khi ba điểm 

thẳng hàng. Khi đó điểm I chia đoạn 

BF theo tỉ số IF/ IB = a / b 

45’ 
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+ Khi đó giá trị nhỏ nhất của chu 

vi thiết diện bằng bao nhiêu? 

+ Còn TH nào khác của thiết diện 

hay không? 

+ Thêm 2 TH này, GTNN của chu 

vi thiết diện có thay đổi hay 

không? 

 

+ Khi đó chu vi thiết diện băng 2v 

= abcbacba 22)(2 22222 

. 

+ Còn có các TH sau xảy ra: 

TH2: Mặt phẳng (P) cắt BC tại điểm 

M và (P) cắt đoạn EH tại điểm N, 

thiết diện là hình bình hành AMGN.  

TH3: Mặt phẳng (P) cắt DC tại điểm 

P và (P) cắt đoạn EF tại điểm Q, 

thiết diện là hình bình hành APGQ.  

+ Cách làm và kết quả tương tự. Nên  

GTNN của chu vi thiết diện không 

thay đổi. 

Bài toán 2. Vẽ hình bằng phần 

mềm GeoGebra. 

HĐ1. Xác định thiết diện 

+ Trong hình lập phương ABCD. 

A1B1C1D1 có mối quan hệ gì giữa 

A1C và hai mặt phẳng (AB1D1), 

(BDC1) ?  

  

25’ 



129 

 

+ Vậy quan hệ giữa mặt phẳng 

(P) đã cho trong bài toán và hai 

mặt phẳng (AB1D1), (BDC1) là 

gì? 

+ Mặt phẳng (P) cắt các mặt của 

hình lập phương theo các giao 

tuyến như thế nào? Thiết diện là 

hình gì? 

HĐ2. Khám phá tính chất của chu 

vi thiết diện 

+ Thiết diện có tính chất gì? 

+ Hãy phát hiện tính chất của chu 

vi, diện tích thiết diện. 

Đặt AM = m, hãy tính chu vi thiết 

diện theo cạnh a của hình lập 

phương và theo m. 

HĐ3. Áp dụng thủ thuật trải hình  

Cách 1. Sử dụng GeoGebra vẽ 

thiết diện và trải các mặt hình lập 

phương lên mặt phẳng,                  

chu vi thiết diện bằng ba đoạn 

đường chéo hình vuông 

Cách 1: Hãy dùng bìa để cắt tạo 

ra sáu mặt của hình lập phương và 

vẽ các cạnh của thiết diện trên 

từng mặt (chú ý tính chất của mỗi 

cạnh thiết diện); sau đó chọn cách 

+ A1C vuông góc với hai mặt phẳng 

(AB1D1), (BDC1). 

+ Mặt phẳng (P) song song với các 

mặt phẳng (AB1D1) và (BDC1).  

+ (P) cắt các mặt của hình lập 

phương theo các giao tuyến song 

song với một trong những cạnh của 

hai tam giác AB1D1 và BDC1 trong 

những mặt của hình lập phương 

chứa những cạnh đó.  

+ Thiết diện là lục giác MNPQEF có 

các tính chất: 

. Từng cặp cạnh đói diện của thiết 

diện song song với nhau. 

. MN = PQ = EF, NP = QE = FM 

. Các góc tại đỉnh của thiết diện đều 

bằng 1200. 

Chu vi MNPQEF bằng: 

2)( ma  + 2a 2)( ma   2a

2)( ma  + 2a = 3 2a , không đổi. 
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ghép liền các cạnh của thiết diện 

một cách hợp lí! 

 

Bài toán 3. Vẽ hình bằng phần 

mềm GeoGebra. 

HĐ1. Tính diện tích toàn phần tứ 

diện A1AMN theo a và m = AM 

Có 3 cách tính mặt huyền của tứ 

diện vuông: 

Cách 1. Tính bằng nửa tích cạnh 

đáy và chiều cao. 

Cách 2. Dựa vào công thức: 

B = 
h

V3
 với 

2222 )(

1111

mamah 
  

Cách 3. Dựa vào tính chất: 

2

'

2

'

2

'

2

' ANAAMAMNAMNA SSSS   

HĐ 2. Chứng minh của tứ diện 

A1AMN không phụ thuộc m 

Cách 1. Biến đổi công thức Stp . 

 

 

 

 

Kết quả Stp tứ diện A1AMN là: 

Stp = am
2

1
 + )(

2

1
maa  + )(

2

1
mam   

+ 222222 )()(
2

1
maamamam   

+ Ta có: SA’MN  

= 222222 )()(
2

1
maamamam   

= )(2)(
2

1 2422 mamaamam   

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

25’ 
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Cách 2. Sử dụng phần mềm 

GeoGebra trải các mặt tứ diện lên 

mặt phẳng [ABCD] 

+ Chú ý phát hiện những cặp tam 

giác bằng nhau. 

 

Cũng có thể dùng bìa để cắt tạo ra 

bốn tam giác tương ứng bằng bốn 

mặt của tứ diện và ghép chúng lại 

một cách hợp lí! 

= 22 ])([
2

1
amam    

))((
2

1 2amam  . 

Từ đó suy ra: Stp = a2. 

+ Ta có 

∆A1AM = ∆CDN,  

∆A1AN = ∆CBM,  

∆A1MN = ∆CNM. 

 

 

Bốn mặt tứ diện ghép thành hình 

vuông cạnh a. 

 

 

3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm  

3.3.1. Đánh giá định lượng 

Chúng tôi đánh giá định lượng qua bài kiểm tra 

3.3.1.1. Đánh giá kết quả TNSP giáo án 1 

* Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 15 phút sau TNSP đợt 1 như sau: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu hỏi sau 
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Câu 1. Trong không gian cho một đường thẳng ∆ và một điểm M. Gọi (P) là 

mặt phẳng qua M và vuông góc với ∆, gọi O là giao điểm của (P) và ∆. 

Khi cho M quay xung quanh ∆ thì M tạo nên hình gì trong các hình sau 

A: mặt phẳng (P) 

B: đường tròn trong (P) 

C: đường tròn tâm O, bán kính OM trong (P) 

D: đường tròn tâm O. 

Câu 2. Trong mặt phẳng (P) cho đường thẳng ∆ và đường tròn (C). Khi cho 

(C) quay xung quanh ∆, ta được hình gì trong những trường hợp sau? 

A: hình tròn 

B: mặt cầu 

C: mặt trụ 

D: mặt khác 

Khi ∆ đi qua tâm của (C) A B C D 

Khi ∆ không đi qua tâm của (C) A B C D 

Câu 3. Trong không gian cho hai đường thẳng phân biệt ∆ và d. Khi cho d 

quay xung quanh ∆, ta được hình gì trong những trường hợp sau? 

A: hình tròn 

B: mặt cầu 

C: mặt trụ 

D: mặt khác 

Khi d // ∆ A B C D 

Khi d và ∆ chéo nhau A B C D 

 Câu 4. Có một chiếc bàn đặt sao cho mặt bàn song song với mặt đất và một 

cốc nước hình trụ đựng hơn nửa cốc nước. Mặt nước là hình gì trong các hình 

A: hình tròn 

B: hình cầu 

C: hình elip 
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D: hình khác 

Trong mỗi trrường hợp sau 

Khi cốc nước đặt đứng trên mặt bàn A B C D 

Khi cốc nước đặt nghiêng trên mặt bàn A B C D 

Câu 5. Về hiện tượng cốc nước đặt nghiêng trên mặt bàn (mặt bàn song song 

với mặt đất bằng phẳng) sẽ có mặt nước hình elip.  

1) Em có biết điều đó không? 

A: biết 

B: không 

2) Em có hiểu khi được giải thích điều đó không? 

A: hiểu 

B: không hiểu 

3) Theo em, giải thích điều đó có khó không? 

A: không khó 

B: khó 

4) Em có thể giải thích được điều đó không? 

A: có thể 

B: không thể 

* Kết quả các câu 1,2,3,4 (đánh giá kiến thức, mỗi câu )  

(kí hiệu TN – lớp thực nghiệm, ĐC – lớp đối chứng, SĐ_n: số điểm n) 

Lớp SĐ_1 SĐ_2 SĐ_3 SĐ_4 Tổng 

TN  0 14 26 42 82 

ĐC  2 23 30 27 82 

* Biểu đồ 
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* Nhận xét: HS lớp TNSP có kết quả làm bài kiểm tra tốt hơn, do tác dụng 

của việc ứng dụng CNTT vào dạy học HHKG. 

* Kiểm định giả thuyết thống kê: 

Giả thuyết H0: TN DCX X : Điểm trung bình của bài kiểm tra ở các lớp 

TNSP và ở các lớp đối chứng khác nhau là không thực chất, với mức ý nghĩa 

. 

Đối thuyết H1: TN DCX X : Điểm trung bình của bài kiểm tra ở các lớp 

TNSP cao hơn ở các lớp đối chứng là thực chất, với mức ý nghĩa . 

Chọn mức ý nghĩa . Để kiểm định giả thuyết H0 ta sử dụng đại 

lượng ngẫu nhiên Z. Với 
2 2

1 2

1 2

TN DCX X
Z

S S

n n






 

Từ các thông số thống kê ở trên: n1 = 82, n2 = 82. 

Tính theo các công thức: 

 là điểm trung bình, . 

 là phương sai mẫu đã hiệu chỉnh, S là độ lệnh chuẩn. 
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 là hệ số biến thiên. 

Ta được: ; 

 ta có: . 

Với  ta tìm giá trị giới hạn . 

Tra bảng các giá trị Laplace ta có là . So sánh Z và Zt ta có: Z > Zt. 

Như vậy với mức ý nghĩa  thì sự khác nhau về điểm số trung bình của 

các lớp TNSP và các lớp đối chứng là thực chất. Giả thuyết H0 bị bác bỏ, do đó 

giả thuyết H1 được chấp nhận. Vậy điểm trung bình của bài kiểm tra ở các lớp 

TNSP và ở các lớp đối chứng là thực chất; chứng tỏ PPDH như đã đề xuất 

trong luận án thực sự có hiệu quả hơn so với phương pháp giảng dạy thông 

thường. 

* Thống kê kết quả câu 5 (đánh giá hiệu quả DH có sử dụng CNTT):  

Mỗi câu nếu tích vào trường hợp A sẽ được 1 điểm.  

Phân loại như sau 

Loại A: 4 điểm  

Loại B: 3 điểm  

Loại C: 2 điểm  

Loại D: 1 điểm  

Loại E: 0 điểm  

* Bảng kết quả câu 5: 

Lớp A B C D E Tổng 

TN  35 27 20 0 0 82 

ĐC  0 0 18 31 33 82 

 

* Biểu đồ 
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* Nhận xét: HS lớp TNSP hiểu bài và nắm được bài hơn HS lớp đối chứng. 

Điều đó chứng minh được giá trị của việc ứng dụng CNTT trong DH HHKG. 

3.3.2.2. Đánh giá kết quả TNSP giáo án 2 

* Đề bài kiểm tra 45 phút sau TNSP đợt 2 như sau: 

Câu 1. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A1B1C1D1 có AD = , AB = b, AA1 = c, 

a ≤ b ≤ c. Xác định thiết diện của hình lập phương cắt bởi mặt phẳng (P) qua 

AC1 sao cho chu vi thiết diện có giá trị nhỏ nhất. 

Câu 2. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc 

với mặt phẳng [ABC], SA = 2a. Tìm điểm M trên cạnh AB sao cho MA + 

MC nhỏ nhất.  

b) Mục tiêu của bài kiểm tra và thang điểm 10: 

Câu 1 (5 điểm): Đánh giá mức độ vận dụng tương tự và thông hiểu của HS. 

Phân phối điểm như sau: 

- Vẽ hình: 1 điểm 

- Xác định được 1 trường hợp của thiết diện 1 điểm. 

- Xác định được 1 vị trí của thiết diện để chu vi thiết diện nhỏ nhất 1 điểm. 

- Có thêm trường hợp của thiết diện 1 điểm. 
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- So sánh các trường hợp của thiết diện 1 điểm. 

Chu vi thiết diện nhỏ nhất khi mặt phẳng thiết diện cắt cạnh BB1 tại điểm I 

chia BB1 theo tỉ số IB/ IB1 = b/a. GTNN đó bằng 2 abcba 2222  . 

Câu 2 (5 điểm) 

- Vẽ hình: 1 điểm 

- Xác định được điểm cần tìm: 4 điểm 

- Tính được GTNN là 3613a : 1 điểm 

Bảng tổng hợp điểm  

(kí hiệu TN – lớp thực nghiệm, ĐC – lớp đối chứng, SĐn – số điểm n) 

Sĩ số SĐ0 SĐ1 SĐ2 SĐ3 SĐ4 SĐ5 SĐ6 SĐ7 SĐ8 SĐ9 SĐ10 

TN  0 0 0 2 4 6 33 11 18 8 2 

ĐC  0 0 0 2 7 27 41 8 0 0 0 

 

Bảng 3.1 

Từ bảng 3.1 phân loại thành 4 cột: 

- Cột giỏi: gồm các điểm 9 – 10. 

- Cột khá: gồm các điểm 7 – 8. 

- Cột trung bình: gồm các điểm 5 – 6. 

- Cột yếu (dưới trung bình) : gồm các điểm 1 – 4. 

Ta được bảng 3.2 sau đây: 

(Kí hiệu: Y – yếu  , TB - , K - , G) 

Lớp Y TB K G Tổng 

TN  8 36 29 10 83 

ĐC 9 60 8 8 85 

 

Bảng 3.2 
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Bảng 3.2 cho thấy số HS khá giỏi của các lớp TNSP cao hơn các lớp đối 

chứng. Ngược lại số HS trung bình và dưới trung bình của các lớp TNSP thấp 

hơn các lớp đối chứng. 

Nguyên nhân dẫn đến kết quả trên là HS lớp TN được sử dụng CNTT 

trong giờ dạy làm cho các em hiểu bài tốt hơn, nhớ cách giải kiểu bài toán 

hơn các em ở lớp đối chứng. 

Biểu đồ so sánh kết quả bài kiểm tra sau thực nghiệm ở hai lớp TNSP:  

 

Kiểm định giả thuyết thống kê: 

Giả thuyết H0: TN DCX X : Điểm trung bình của bài kiểm tra ở các lớp 

TNSP và ở các lớp đối chứng khác nhau không có ý nghĩa thống kê, với mức 

ý nghĩa  = 0,05. 

Đối thuyết H1: TN DCX X : Điểm trung bình của bài kiểm tra ở các lớp 

TNSP và ở các lớp đối chứng khác nhau có ý nghĩa thống kê. 

Chọn mức ý nghĩa  = 0,05. Để kiểm định giả thuyết H0 ta sử dụng đại lượng 

ngẫu nhiên Z. Với 
2 2

1 2

1 2

TN DCX X
Z

S S

n n






 

Từ các thông số thống kê ở trên: n1 = 83, n2 = 85. 
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Tính theo các công thức: 

   
n

Xn

X

k

i

ii
 1  là điểm trung bình, 




k

i

i nn
1

. 

 
1

)(
1

2

2









n

Xxn

S

k

i

ii

 là phương sai mẫu đã hiệu chỉnh, S là độ lệnh chuẩn. 

 %100.
X

S
V   là hệ số biến thiên.  

Ta được:  5181,6TNX ; 1647,6DCX  ; 

 5698,12

1 S , 3535,12

2 S  

Từ đó suy ra: 8932,1Z . 

Với  = 0,05  ta tìm giá trị giới hạn 45,0
2

05,0.21

2

21
)(: 








tt ZZ . 

Tra bảng các giá trị Laplace ta có là 65,1tZ .  

So sánh Z và Zt ta có: Z > Zt.  

Như vậy:  

Với mức ý nghĩa  = 0,05 thì sự khác nhau về điểm trung bình của các lớp 

TNSP và các lớp đối chứng là có ý nghĩa thống kê; Giả thuyết H0 bị bác bỏ, do 

đó giả thuyết H1 được chấp nhận. Vậy điểm trung bình của bài kiểm tra ở các 

lớp TNSP cao hơn ở các lớp đối chứng là thực chất, với mức ý nghĩa α = 0,05; 

Điều đó chứng tỏ phương pháp dạy học như đã đề xuất trong luận án thực sự có 

hiệu quả hơn so với phương pháp giảng dạy thông thường. 

 

3.3.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu trường hợp 

Hai GV hỗ trợ chúng tôi theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của nhóm HS 

lớp 11 năm học 2015 – 2016, trong việc sử dụng CNTT trong học tập, đã thực 

hiện một lộ trình như sau, trong tháng 7 năm 2016: 

* Tuần 1:   
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+ Tạo nhóm nghiên cứu.  

Kết quả: Danh sách HS trong nhóm thuộc thành phố Cần Thơ 

STT Họ và Tên Trường THPT Điểm Toán 11 Điểm Tin 11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Trần Văn Lực 

Phan Văn Phúc 

Phạm Sơn Hà 

Hồ Thị Ánh Như 

Ng Trọng An 

Lê Thiên Nhi 

Bình Thủy  

Bình Thủy 

Hà Văn Tập 

Hà Văn Tập 

Hà Văn Tập 

Hà Văn Tập 

9 

7 

8 

8,5 

8 

7 

8,5 

8 

7 

8 

7 

8 

 

+ Khảo sát tiên nghiệm năng lực Toán học và năng lực Tin học của nhóm HS 

thông qua bài kiểm tra. 

- Bài kiểm tra đánh giá năng lực Toán học (30 phút làm bài): 

Câu 1. Trong mặt phẳng cho hai điểm A, B và đường thẳng d. Tìm điểm M 

thuộc d sao cho MA + MB nhỏ nhất, trong hai trường hợp: A, B khác nửa mặt 

phẳng bờ d; A, B khác cùng nửa mặt phẳng bờ d. 

Câu 2. Trong không gian cho hai điểm A, B và mặt phẳng (P). Tìm điểm M 

thuộc (P) sao cho MA + MB nhỏ nhất. 

Kết quả: Cả 6 HS làm được câu 1, có 5 HS làm được câu 2. 

Đánh giá: Năng lực Toán học của các em đều khá.  

- Bài kiểm tra năng lực Tin học Tự cài đặt và làm quen với phần mềm 

GeoGebra 5.0 trên máy tính điện tử trong 30 phút. Sau đó vẽ tam giác ABC 

trong mặt phẳng cơ sở (Oxy); lấy một điểm D ở ngoài mặt phẳng (Oxy) và lập 

trình quay điểm D xung quanh đường thẳng BC sao cho D đến vị trí D’ thuộc 

mặt phẳng (Oxy) sao cho D‘ và A khác nửa mặt phẳng bở BC. (Thời gian: 30 

phút), (HS có thể trao đổi và giúp đỡ nhau sao cho mọi người trong nhóm 

cùng làm được) 

Kết quả: Mọi HS trong nhóm đều hoàn thành công việc được giao. 
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Như vậy, tiền đề về năng lực Toán và Tin của cả nhóm đã được bảo đảm.  

* Tuần 2: Thực hành sử dụng CNTT hỗ trợ học tập trong 120 phút. 

+ 30 phút đầu giải 2 bài toán sau 

Bài 1. Trong mặt phẳng cho hai điểm A, B và đường thẳng d, đoạn AB không 

cắt d. Tìm điểm M thuộc d sao cho góc AMB lớn nhất. 

Bài 2. Trong không gian cho hai điểm A, B và mặt phẳng (P). Tìm điểm M 

thuộc (P) sao cho góc AMB lớn nhất. 

Kết quả: Không có em nào làm được. 

+ 60 phút tiếp theo: Dự đoán điểm cần tìm trong bài 1 và sử dụng phần mềm 

GeoGebra 5.0 hỗ trợ kiểm nghiệm kết quả dự đoán, có thể trao đổi thảo luận 

trong nhóm và nhờ sự hỗ trợ của GV. 

Kết quả: Có các dự đoán sau về điểm cần tìm 

- Góc vuông là góc lớn nhất; 

- M cách đều A và B (M là giao điểm của d và đường trung trực của đoạn 

AB); 

- M là hình chiếu của trung điểm đoạn AB lên d; 

- M là một trong hai hình chiếu của A hoặc B lên d; 

- M là điểm mà MA + MB nhỏ nhất (như bài khảo sát tuần trước) 

Như vậy, không có em nào đoán đúng điểm cần tìm, nhưng các em biết cách 

dùng hình vẽ trong trường hợp đặc biệt để bác bỏ những dự đoán không đúng. 

+ 30 phút cuối buổi: GV gợi ý sử dụng phần mềm GeoGebra 5.0 khám phá 

tính chất của điểm cần tìm:  

- Lập bảng giá trị góc AMB khi M di chuyển trên d để tìm ra điểm có góc 

AMB lớn nhất, cố định điểm đó, gọi là N; 

- Vẽ đường tròn qua ba điểm A, M, B và đường tròn qua ba điểm A, N, B; 

Xem xét tính chất khác biệt của điểm N và các điểm M khác. 

Kết quả: Cả nhóm đều phát hiện ra tính chất là đường tròn qua ba điểm A, N, 

B tiếp xúc với d. Có thể về nhà chứng minh điều đó là đúng. 
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* Tuần 3: Thực hành sử dụng CNTT hỗ trợ học tập trong 120 phút (tương tự 

tuần 2) với 2 bài toán mới: 

Bài 1. Trong không gian cho hai mặt phẳng (P), (Q) cắt nhau theo giao 

tuyến d. Lấy điểm A thuộc (P) và lấy điểm B thuộc (Q), A và B không thuộc 

d. Tìm điểm M thuộc d sao cho AM + MB nhỏ nhất. 

Bài 2. Trong không gian cho hai điểm A, B và đường thẳng d, hai đường 

thẳng d và AB chéo nhau. Tìm điểm M thuộc d sao cho góc AMB lớn nhất. 

Kết luận về nghiên cứu trường hợp: 

Theo dõi hoạt động học của HS dựa trên nội dung luận án cho thấy: Có 

những bài toán tưởng như đơn giản, nhưng không dễ giải được; Có những dự 

đoán mà việc xác định tính đúng sai của dự đoán đó phải mất khá nhiều thời 

gian. Nếu biết sử dụng CNTT, ta có thể giảm bớt khó khăn, công sức và giảm 

bớt thời gian về những việc đó. Điều đó thể hiện rất rõ qua nghiên cứu trường 

hợp của chúng tôi. Các HS trong nhóm mà chúng tôi nghiên cứu rất hào hứng 

với cách thức tổ chức và nội dung làm việc; đặc biệt các em rất phấn khởi vì 

những gì học được qua nghiên cứu của chúng tôi. 

3.3.3. Đánh giá định tính 

3.3.3.1. Mẫu phiếu xin ý kiến của GV và HS và kết quả kèm theo: 
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PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN GIÁO VIÊN 

VỀ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Xin các thầy cô cho biết ý kiến bằng cách khoanh tròn vào phương án đã lựa 

chọn.  

Tiêu chuẩn đánh gia 

Mức đánh giá (50 GV) 

Không 

tán 

thành 

A 

Ít 

tán 

thành 

B 

Tán 

thành 

 

C 

Rất 

tán 

thành 

D 

Giáo án     

Giáo án dễ thực hiện A B C D 

Giáo án có nhiều tính mới về PPDH A B C D 

Giáo án rất hiệu quả A B C D 

Giáo án có nhiều hoạt động tốt A B C D 

Giáo viên (GV) trên lớp     

GV rất vững kiến thức Toán A B C D 

GV có PP tiếp cận vấn đề tốt A B C D 

GV rất có PP hướng dẫn HS GQVĐ A B C D 

GV rất có PP lôi cuốn HS A B C D 

HS (HS) trên lớp     

HS tích cực tham gia xây dựng bài A B C D 

HS hiểu bài tốt A B C D 

HS làm bài tốt A B C D 

HS rất thích thú với bài học A B C D 
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THỐNG KÊ KẾT QUẢ 

PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN GIÁO VIÊN 

VỀ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Tiêu chuẩn đánh gia 

Mức đánh giá (50 GV) 

Không 

tán 

thành 

A 

Ít 

tán 

thành 

B 

Tán 

thành 

 

C 

Rất 

tán 

thành 

D 

Giáo án     

Giáo án dễ thực hiện 0 8 37 5 

Giáo án có nhiều tính mới về PPDH 0 10 31 9 

Giáo án rất hiệu quả 0 0 50 0 

Giáo án có nhiều hoạt động tốt 0 0 50 0 

Giáo viên (GV) trên lớp     

GV rất vững kiến thức Toán 0 0 47 3 

GV có PP tiếp cận vấn đề tốt 0 0 50 0 

GV rất có PP hướng dẫn HS GQVĐ 0 0 47 3 

GV rất có PP lôi cuốn HS 0 0 47 3 

HS (HS) trên lớp 
    

HS tích cực tham gia xây dựng bài 0 10 28 12 

HS hiểu bài tốt 0 0 38 12 

HS làm bài tốt 0 6 42 2 

HS rất thích thú với bài học 0 0 50 0 
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PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN HS 

VỀ GIỜ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Xin các em cho biết ý kiến bằng cách khoanh tròn vào phương án chọn  

Tiêu chuẩn đánh gia 

Mức đánh giá (150 HS) 

Không 

tán 

thành 

A 

Ít 

tán 

thành 

B 

Tán 

thành 

 

C 

Rất 

tán 

thành 

D 

Về thầy, cô giáo (trên lớp)     

Thầy, cô giảng bài rất thuyết phục A B C D 

Thầy, cô có PP tiếp cận vấn đề tốt A B C D 

Thầy, cô rất biết hướng dẫn HS 

GQVĐ 
A B C D 

Thầy, cô rất biết PP lôi cuốn HS A B C D 

Thầy, cô giảng bài dễ hiểu A B C D 

Về việc học của em trên lớp 
    

Em rất thích thú với bài học hôm nay A B C D 

Em rất hiểu bài học hôm nay A B C D 

Em rất biết cách làm toán ở bài hôm 

nay 
A B C D 

Em thích cách dạy bài hôm nay của 

thầy cô 
A B C D 

Các bạn em rất thích bài học hôm 

nay 
A B C D 
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THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN  

HS VỀ GIỜ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Tiêu chuẩn đánh gia 

Mức đánh giá (150 HS) 

Không 

tán 

thành 

A 

Ít 

tán 

thành 

B 

Tán 

thành 

 

C 

Rất 

tán 

thành 

D 

Về thầy, cô giáo (trên lớp)     

Thầy, cô giảng bài rất thuyết phục 0 2 134 14 

Thầy, cô có PP tiếp cận vấn đề tốt 0 0 150 0 

Thầy, cô rất biết hướng dẫn HS 

GQVĐ 
0 2 129 19 

Thầy, cô rất biết PP lôi cuốn HS 0 4 146 0 

Thầy, cô giảng bài dễ hiểu 0 0 146 0 

Về việc học của em trên lớp 
    

Em rất thích thú với bài học hôm nay 0 0 8 142 

Em rất hiểu bài học hôm nay 0 0 8 142 

Em rất biết cách làm toán ở bài hôm 

nay 
0 15 122 13 

Em thích cách dạy bài hôm nay của 

thầy cô 
0 0 150 0 

Các bạn em rất thích bài học hôm 

nay 
0 0 150 0 

3.3.3.2. Đánh giá định tính qua phiếu hỏi giáo viên dự giờ TNSP 

Sau giờ TNSP, chúng tôi tiến hành gửi phiếu hỏi tới 50 GV và 150 HS, 

chúng tôi thu được một số kết quả sau đây: 

* Về phía HS: 

- Hầu hết HS (83%) đều cho rằng những tri thức toán học trình bày trong sách 

giáo khoa không dễ dàng có thể hiểu được. Song, nếu trong giờ dạy các thầy 
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cô sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng CNTT, cụ thể hơn là sử dụng phần mềm 

hình học động sẽ làm cho giờ học hấp dẫn hơn; các em đều hào hứng và thích 

thú học tập hơn (89%). 

- Ở các tiết TNSP, có tới 66% số HS tự đánh giá là hiểu bài hơn, thấy rõ hơn 

ý nghĩa thực tiễn của các kiến thức HHKG. Các em có nguyện vọng được GV 

thay đổi PPDH, tăng cường hơn nữa việc sử dụng CNTT trong các giờ học. 

- Các em ở lớp TNSP cho rằng các em có khả năng và kĩ năng giải toán tốt 

hơn so với các giờ học khác không có CNTT. 

* Về phía GV: 

- Hầu hết (92%) các thầy cô giáo dự giờ TNSP đánh giá cao các tiết học thực 

nghiệm sư phạm vì nó đem lại sự hứng thú học tập cho HS; giờ dạy sinh động 

hơn, các hoạt động của thầy và trò trong giờ học hợp lí, ăn khớp với nhau. 

- Sau giờ dạy TNSP, các thầy cô (100%) cho rằng HS hiểu bài, nắm bài tốt 

hơn, khả năng và kĩ năng giải toán sẽ tốt hơn HS ở các lớp dạy thông thường.  

- Có tới 87% các thầy cô đồng tình với giáo án TNSP vì tính khả thi và hiệu 

quả của nó, thậm chí nhiều thầy cô rất thích các giáo án đó. Theo cách dạy 

trong giáo án TNSP, HS sẽ thấy được ý nghĩa thực tiễn của các kiến thức 

Hình học. 

- Nhiều thầy cô muốn thay đổi PPDH HHKG như các giờ TNSP, vì theo cách 

dạy đó, HS lớp TNSP hứng thú tham gia xây dựng bài hơn, hiểu bài hơn và 

khả năng giải toán về chủ đề này sẽ tốt hơn. 

3.3.3.3. Những nhận xét rút ra từ kết quả điều tra từ phiếu xin ý kiến giáo viên 

về các biện pháp đề xuất trong chương 2 luận án 

Kết quả thống kê kết quả tham khảo ý kiến từ 102 GV về các biện pháp sử 

dụng CNTT trong DH HHKG ở trường THPT (xem phụ lục 4) cho thấy: 

+ Về tính mới của các biện pháp đối với bản thân: Các biện pháp 1 và 2 

không hoàn toàn mới đối với đa số GV được hỏi, tuy nhiên các biện pháp 3 và 

4 đều được tất cả các GV cho rằng khá mới hoặc rất mới (100%);  
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+ Về tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp: Các biện pháp 1, 2 và 4 

đều được các GV cho rằng có tính khả thi và hiệu quả. Riêng biện pháp 3 chỉ 

có 4/102 (xấp xỉ 4% số GV cho rằng có tính khả thi tốt). 

+ Về tác dụng của các biện pháp đối với bản thân: Tất cả GV được hỏi 

đều cho rằng các biện pháp có tác dụng đối với bản thân; riêng biện pháp 1 và 

2 ít có tác dụng đối với HS (2%). 

3.4. Kết luận chương 3 

Sau khi gặp gỡ, trao đổi về các biện pháp ở chương 2 luận án với 50 giáo 

viên Toán của sáu tổ Toán thuộc sáu trường THPT để xin ý kiến góp ý, đánh 

giá cho các biện pháp đã đề xuất, chúng tôi đã thu được kết quả tương đối khả 

quan: Hầu hết các giáo viên được hỏi đều cho rằng các biện pháp đã đề xuất 

có tính mới đối với bản thân họ và có tính khả thi, hiệu quả.  

Kết quả thực nghiệm sư phạm hai giáo án (có đối chứng), tại bốn 

trường THPT, thuộc các vùng miền khác nhau, với hai tiết ở lớp 12 và hai 

tiết ở lớp 11, cho thấy: HS lớp thực nghiệm sư phạm hứng thú hơn trong học 

tập, các em hiểu bài hơn và thấy rõ hơn ý nghĩa của kiến thức Hình học 

trong một số tình huống thực tiễn. Các giờ thực nghiệm sư phạm diễn ra 

trong không khí lớp học hào hứng, sôi nổi của HS, vì các em được lôi cuốn 

vào những tình huống hoạt động, tìm tòi, khám phá; các em được suy nghĩ 

và thảo luận nhiều hơn. 

Kết quả học tập của các lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng một 

cách thực chất theo nghĩa thống kê, kiểm định giả thuyết. HS lớp TNSP thể 

hiện được độ bền vững, sâu sắc của kiến thức hơn so với HS lớp đối chứng.  

Kết quả nghiên cứu trường hợp của chúng tôi một lần nữa củng có thêm 

niềm tin vào tính đúng đắn của những biện pháp đã đề xuất. 

Kết quả TNSP đã cho thấy các biện pháp được đề xuất ở chương 2 và 

các giáo án TNSP có tính hiệu khả thi và hiệu quả.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Luận án có những đóng góp chủ yếu sau đây: 

Về lí luận: 

- Tổng quan về những công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước về sử 

dụng CNTT nói chung, sử dụng phần mềm nói riêng trong dạy học môn Toán 

ở trường phổ thông; Làm rõ thêm những tác dụng mạnh mẽ của CNTT trong 

dạy học môn Toán. Tuy đã có không ít những kết quả nghiên cứu, song vẫn 

cần có những kết quả nghiên cứu mới nhằm mở rộng, bổ sung hơn nữa cho lí 

luận và những nghiên cứu vận dụng lí luận vào thực tiễn muôn màu sắc của 

giáo dục trong thời đại mới. 

- Trên cơ sở nghiên cứu, khai thác các tính năng, tác dụng của những phần 

mềm hỗ trợ dạy học và nghiên cứu những tình huống dạy học Hình học trong 

chương trình môn Toán THPT, chúng tôi đã đề xuất một số biện pháp sử dụng 

phần mềm hình học động vào dạy học Hình học không gian ở trường THPT, 

nhằm góp phần tạo ra hiệu quả dạy và học. 

Biện pháp 1. Sử dụng phần mềm hình học động để vẽ hình, hoặc tạo ra mô 

hình trực quan, mô hình phỏng thực tiễn giúp HS hiểu bài giảng. 

Biện pháp 2. Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ giải toán quỹ tích hoặc 

hỗ trợ phát hiện yếu tố bất biến, yếu tố cần tìm trong bài toán Hình học không 

gian.  

Biện pháp 3. Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ kiểm nghiệm các phán 

đoán và tìm kiếm trong dạy học giải toán Hình học không gian.  

Biện pháp 4. Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ dạy học giải bài toán 

Hình học không gian bằng thủ pháp “trải hình”. 

Những biện pháp này giúp cho giờ học hấp dẫn hơn, ý nghĩa hơn và góp phân 

đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả dạy học Hình học không 

gian. 



150 

 

Về thực tiễn: 

- Làm rõ một phần thực trạng việc sử dụng CNTT trong các giờ dạy Hình học 

ở trường THPT; đồng thời đề xuất một số tình huống dạy học Hình học ở 

trường THPT, trong đó trình bày rõ các hoạt động của thầy và trò trong quá 

trình dạy học với sự hỗ trợ của CNTT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học 

Hình học không gian ở trường THPT.  

- Kết quả thực nghiệm sư phạm tại bốn trường THPT thuộc những tỉnh, thành 

phố, vùng miền khác nhau, phần nào đã minh chứng cho tính khả thi và hiệu 

quả của các biện pháp đã đề xuất. 

- Luận án có thể là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các đồng nghiệp, các 

giáo viên Toán ở các trường THPT, các bạn sinh viên tại các cơ sở đào tạo 

giáo viên Toán. 

 Những kết quả có được về lí luận và thực tiễn cho phép kết luận: Mục 

đích nghiên cứu của luận án đã đạt được, giả thuyết khoa học của luận án 

chấp nhận được. 

Một số kết quả của luận án đã được viết thành 08 bài báo đăng tải trên 

một số tạp chí chuyên ngành và báo cáo tại một số hội nghị khoa học trong 

nước. 

Kiến nghị 

Trong các giờ học cần tăng cường cho HS các hoạt động trải nghiệm, 

thực hành sử dụng một số phần mềm để hỗ trợ học tập. Qua đó các em có thể 

khám phá các tính chất của các hình, khối không gian, từ đó các em có hứng 

thú hơn và góp phần nâng cao dần hiệu quả trong học tập. Muốn vậy nhà 

trường cần có sự một cơ sở vật chất và trang thiết bị về công nghệ thông tin 

ngày càng tốt hơn, đồng thời đòi hỏi ở các thầy, cô giáo sự say mê khám phá, 

tìm tòi, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn dạy học của mình. 
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PHỤ LỤC 1. PHIẾU XIN Ý KIẾN 

Để khai thác các hoạt động trí tuệ nhằm rèn luyện cho học sinh, xin anh/ chị 

vui lòng cho biết ý kiến về các câu hỏi sau, bằng cách tích vào ô trống phương 

án phù hợp: 

Câu 1. Trong mặt phẳng cho hai điểm A, B và đường thẳng d; đoạn AB không 

cắt d. Tìm điểm C thuộc d sao cho tổng AC + BC nhỏ nhất. 

Anh chị đã biết lời giải bài toán này hay chưa?  

Nếu đã biết        Xin viết vắt tắt chứng minh ở tờ giấy kèm theo. 

Nếu chưa biết       Xin cho dự đoán về điểm C:………………………….…… 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 2. Trong mặt phẳng cho hai điểm A, B và đường thẳng d; đoạn AB không 

cắt d. Tìm điểm C thuộc d sao cho góc ACB lớn nhất. 

Anh chị đã biết lời giải bài toán này hay chưa?  

Nếu đã biết        Xin viết vắt tắt chứng minh ở tờ giấy kèm theo. 

Nếu chưa biết       Xin cho dự đoán về điểm C:……………………..…...…… 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 3. Trong mặt phẳng cho hai điểm A, B và đường tròn (T); (T) thuộc một 

nửa mặt phẳng bờ AB. Tìm điểm C thuộc (T) sao cho góc ACB lớn nhất. 

Anh chị đã biết lời giải bài toán này hay chưa?  

Nếu đã biết        Xin viết vắt tắt chứng minh ở tờ giấy kèm theo. 

Nếu chưa biết       Xin cho dự đoán về điểm C:…………………….………… 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 4. Trong mặt phẳng cho hai điểm A, B và đường tròn (T); (T) thuộc một 

nửa mặt phẳng bờ AB. Tìm điểm C thuộc (T) sao cho tổng AC + CB nhỏ nhất. 

Anh chị đã biết lời giải bài toán này hay chưa?  

Nếu đã biết        Xin viết vắt tắt chứng minh ở tờ giấy kèm theo. 
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Nếu chưa biết       Xin cho dự đoán về điểm C:…………………..………… 

Câu 5. Trong không gian cho hai điểm A, B và mặt phẳng (P); đoạn AB không 

cắt (P). Tìm điểm C thuộc (P) sao cho tổng  AC + BC nhỏ nhất. 

Anh chị đã biết lời giải bài toán này hay chưa?  

Nếu đã biết        Xin viết vắt tắt chứng minh ở tờ giấy kèm theo. 

Nếu chưa biết       Xin cho dự đoán về điểm C:……………………….……… 

Câu 6. Trong không gian cho hai điểm A, B và mặt phẳng (P); đoạn AB không 

cắt (P). Tìm điểm C thuộc d sao cho góc ACB lớn nhất. 

Anh chị đã biết lời giải bài toán này hay chưa?  

Nếu đã biết        Xin viết vắt tắt chứng minh ở tờ giấy kèm theo. 

Nếu chưa biết       Xin cho dự đoán về điểm C:………………………….…… 

Câu 7. Trong không gian cho hai điểm A, B và mặt cầu (T); đoạn AB ở ngoài 

mặt cầu (T). Tìm điểm C thuộc (T) sao cho góc ACB lớn nhất. 

Anh chị đã biết lời giải bài toán này hay chưa?  

Nếu đã biết        Xin viết vắt tắt chứng minh ở tờ giấy kèm theo. 

Nếu chưa biết       Xin cho dự đoán về điểm C:……………………….……… 

Câu 8. Trong không gian cho hai điểm A, B và mặt cầu (T); đoạn AB ở ngoài 

mặt cầu (T); Tìm điểm C thuộc (T) sao cho tổng AC + CB nhỏ nhất. 

Anh chị đã biết lời giải bài toán này hay chưa?  

Nếu đã biết        Xin viết vắt tắt chứng minh ở tờ giấy kèm theo. 

Nếu chưa biết       Xin cho dự đoán về điểm C:…………………………….… 

…………………………………………………………………………………. 

Họ và Tên:……………………… 

Xin cảm ơn anh/ chị 
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PHỤ LỤC 2  

PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH 

Bài toán 1:  “Cho đường thẳng d và 2 hai điểm A, B nằm cùng phía đối với 

đường thẳng d. Tìm điểm M trên đường thẳng d sao cho MA + MB nhỏ nhất”  

           Em đã biết lời giải bài toán này chưa? 

                             Đã biết          Chưa  biết 

Bài toán 2:  “Cho đường thẳng d và 2 hai điểm A, B nằm cùng phía đối với 

đường thẳng d. Tìm điểm M trên đường thẳng d sao cho 


AMB lớn nhất”  

Câu 1: Em đã biết lời giải bài toán này chưa? 

                             Đã biết          Chưa  biết 

Câu 2: Nếu em đã biết, thì M là điểm nào? 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Câu 3: Nếu em chưa biết, em có dự đoán M là điểm nào? Vì sao? 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Bài toán 3:  “Cho đường tròn (C) và 2 hai điểm A, B nằm ngoài (C) 

a) Tìm điểm M trên (C) sao cho MA + MB nhỏ nhất 

b)  Tìm điểm M trên (C) sao cho 


AMB   lớn nhất”  

Em dự đoán M là điểm nào trong trường hợp: 

a) ......................................................................................................................... 

b) ......................................................................................................................... 
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Bài toán 4:  “ Trong không gian, cho đường thẳng d và 2 hai điểm A, B, hai 

đường thẳng AB và d chéo nhau. Tìm điểm M trên d sao cho MA + MB nhỏ 

nhất. 

+ Lời giải: ........................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

+ Nếu chưa có lời giải, em hãy đoán điểm cần tìm là điểm nào? 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Bài toán 5:  “ Trong không gian, cho mặt cầu (C) và 2 hai điểm A, B ở ngoài 

mặt cầu. Tìm điểm M trên (C) sao cho MA + MB nhỏ nhất. 

+ Lời giải: ........................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

+ Nếu chưa có lời giải, em hãy đoán điểm cần tìm là điểm nào? 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Bài toán 6:  “ Trong không gian, cho mặt cầu (C) và 2 hai điểm A, B ở ngoài 

mặt cầu. Tìm điểm M trên (C) sao cho góc AMB lớn nhất. 

+ Lời giải: ........................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

+ Nếu chưa có lời giải, em hãy đoán điểm cần tìm là điểm nào? 

............................................................................................................................. 
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PHỤ LỤC 3  

PHIẾU XIN Ý KIẾN GIÁO VIÊN VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC 

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Dùng để khảo sát ý kiến của giáo viên dạy môn Toán ở trường THPT) 

Nhằm thực hiện nghiên cứu đề tài “Dạy học Hình học không gian ở 

trường THPT với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông”, chúng 

tôi tiến hành lấy ý kiến phản hồi của các thầy/cô về thực trạng sử dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông (CNTT) trong DH Hình học không gian 

(HHKG) ở trường THPT, kính đề nghị các thầy/cô cung cấp các thông tin 

phản hồi theo mẫu dưới đây: 

Giáo viên: .......................................... Trường:.............................................. 

Ngày khảo sát: ................................... Năm học:............................................ 

Xin quý thầy cô tô đậm vào lựa chọn phù hợp nhất của mình trong các câu 

hỏi dưới đây theo các mức độ sau: 

 không đồng ý  phân vân  đồng ý hoàn toàn đồng ý 

(Ghi chú:  là mức đánh giá thấp nhất;  là mức đánh giá cao nhất ) 

STT Các vấn đề xin được hỏi Chọn phương án trả lời 

I 
Có thể sử dụng CNTT trong dạy học HHKG thông qua những việc 

sau: 

1 
Trình chiếu một số nội dung bài học thay 

cho viết bảng 
    

2 
Trình chiếu hình ảnh để dẫn nhập vấn đề 

trong bài học 
    

3 
Trình chiếu video để dẫn nhập vấn đề trong 

bài học 
    

4 
Trình chiếu một số hình vẽ, hình ảnh minh 

họa cho bài học 
    

5 
Dùng phần mềm có tính động tạo vết minh 

họa quỹ tích 
    

6 
Thay đổi hình để thấy điểm cố định của 

nhóm đối tượng 
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7 
Trình chiếu một nhóm kết quả để phát hiện 

quy luật 
    

II 
Bản thân thường xuyên sử dụng CNTT để làm các việc sau trong 

dạy học HHKG? 

8 
Trình chiếu một số nội dung bài học thay 

cho viết bảng 
    

9 
Trình chiếu hình ảnh để dẫn nhập vấn đề 

trong bài học 
    

10 
Trình chiếu video để dẫn nhập vấn đề trong 

bài học 
    

11 
Trình chiếu một số hình vẽ, hình ảnh minh 

họa cho bài học 
    

12 
Dùng phần mềm có tính động tạo vết minh 

họa quỹ tích 
    

13 
Thay đổi hình để thấy điểm cố định của 

nhóm đối tượng 
    

14 
Trình chiếu một nhóm kết quả để phát hiện 

quy luật 
    

III CNTT có thể hỗ trợ tốt cho những hoạt động học tập sau đây: 

15 Hỗ trợ dự đoán kết quả bài toán     

16 Hỗ trợ tìm lời giải bài toán     

17 Hỗ trợ vẽ hình     

18 
Hỗ trợ minh họa quỹ tích, minh họa điểm 

cố định 
    

19 Hỗ trợ quỹ tích, tìm điểm cố định     

20 Hỗ trợ tạo tình huống có vấn đề     

21 Hỗ trợ giải quyết vấn đề     

IV Bản thân rất ít khi sử dụng CNTT trong các việc sau 

22 Trong chuẩn bị bài     

23 Trong quá trình lên lớp      

24 Trong đánh giá kết quả học tập của HS     

25 
Trong trình bày một vấn đề trong các hội 

nghị, hội thảo... 
    

26 Trong các hoạt động chuyên môn     
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27 Trong tự học nâng cao trình độ     

28 
Trong trao đổi dạy và học với đồng nghiệp 

và HS 
    

Các ý kiến khác: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Chân thành cảm ơn quý thầy/cô! 

 




